
































































































































 

 
 

PHẦN VIII 
DỰ THẢO CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI  

CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG 
 

1. Dự thảo Hợp đồng mua bán khí để sản xuất CNG với Xí nghiệp phân phối Khí 
Thấp áp Nhơn Trạch  trực thuộc Công ty Cổ phần phân phối Khí Thấp áp Dầu Khí 
Việt Nam; 

2. Dự thảo Hợp đồng mua bán khí để sản xuất CNG với Xí nghiệp phân phối Khí 
Thấp áp Vũng Tàu trực thuộc Công ty Cổ phần phân phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt 
Nam; 

3. Dự thảo Hợp đồng mua bán LPG (Hàng xe bồn đấu giá Cà Mau - FOB) với 
Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Kinh doanh Sản 
phẩm Khí; 

4. Dự thảo Hợp đồng mua bán LPG (Hàng nhập khẩu giao bằng xe bồn và tàu - 
FOB, CIF) với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty 
Kinh doanh Sản phẩm Khí; 

5. Dự thảo Hợp đồng mua bán LPG (Hàng xe bồn đấu giá Dinh Cố -DES) với 
Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Kinh doanh Sản 
phẩm Khí; 

6. Dự thảo Hợp đồng mua bán LPG (Hàng tàu đấu giá Dinh cố - CIF) với Chi 
nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Kinh doanh Sản 
phẩm Khí; 

7. Hợp đồng mua bán LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí 
Việt Nam. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ TỰ NHIÊN 
Số:      /PV GAS D – NT – KMN  

CĂN CỨ: 
- Luật Thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; 
- Bộ Luật Dân sự của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 

2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 
- Khả năng cung cấp khí của Xí nghiệp phân phối Khí Thấp áp Nhơn Trạch; 
- Nhu cầu tiêu thụ khí của Công ty Cổ Phần Kinh doanh Khí Miền Nam. 

Hôm nay, ngày_____tháng_____năm_____ 

Chúng tôi gồm: 
XÍ NGHIỆP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP NHƠN TRẠCH  
Sau đây gọi tắt là Bên Bán 

Địa chỉ giao dịch            : Đường D3 – KCN Vinatex Tân Tạo, Xã Phước An, 
  Huyện  Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 

Mã số thuế   : 030 499 8686 – 002 
Điện thoại   : 061 3566138  
Số fax    : 061 3566137 
Tài khoản tiền Đồng  : 0500.5837.7799 
Ngân hàng : TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch 
Người đại diện  : Ông Nguyễn Tuấn Cường  
Chức vụ   : Giám đốc 
Và 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 
Sau đây gọi tắt là Bên Mua 
Địa chỉ : Lầu 4, Petrovietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Mã số thuế           : 0305097236 
Điện thoại    : 08 39100324 
Số fax     : 08 39100097 
Tài khoản tiền Đồng    : 0721008888888 
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Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam, chi nhánh Kỳ Đồng – Hồ Chí Minh 

Người đại diện   : Ông Đặng Văn Vĩnh 
Chức vụ    : Phó Tổng Giám đốc 
Đã thống nhất ký kết Hợp Đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau: 
ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

Trong Hợp Đồng này, các từ và các cụm từ sau, ngoại trừ những khi ngữ cảnh 
giải nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như sau: 

"Bất Khả kháng" có nghĩa như được nêu trong Điều 14.1. 
"Bên"  chỉ Bên Bán hoặc Bên Mua. 
"Hai Bên" là Bên Bán và Bên Mua. 
“Biên Bản Giao Nhận 
Ngày” 

là biên bản được ký kết bởi Đại Diện của Hai Bên ghi 
nhận lượng Khí được Bên Bán cung cấp cho Bên Mua 
trong một Ngày trong Thời Hạn Hợp Đồng phù hợp 
với qui định tại Điều 6.2 và theo mẫu trong Phụ lục 
4A. 

"Biên Bản Giao Nhận 
Tháng" 

là biên bản được ký kết bởi Đại Diện Có Thẩm Quyền 
của Hai Bên ghi nhận lượng Khí được Bên Bán cung 
cấp cho Bên Mua trong một Tháng trong Thời Hạn 
Hợp Đồng phù hợp với qui định tại Điều 6.3 và theo 
mẫu  trong Phụ lục 4B. 

"Biểu Đồ Giao Nhận 
Khí" 

là kế hoạch giao nhận Khí theo các Tháng trong Thời 
Hạn Hợp Đồng được xác định phù hợp Điều 4.2 

"BTU" hoặc "Đơn vị 
đo nhiệt lượng Anh"  

 đơn vị đo nhiệt lượng Anh là số nhiệt lượng cần thiết 
để tăng nhiệt độ của một (01) pao nước lên một độ 
Fahrenheit (10 F) tại nhiệt độ sáu mươi (600 F) dưới áp 
suất tuyệt đối  mười bốn phẩy bảy (14,7) pao trên một 
inch vuông, bằng 1055,56 Joule (theo bảng qui đổi 
Quốc tế). 

“Các hoạt Động Bảo 
Dưỡng” 

bao gồm toàn bộ các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, 
lắp đặt, thay thế, cân chỉnh các trang thiết bị, máy 
móc, đường ống….. của Hai Bên hoặc/và các Nhà 
Cung Cấp Khí. 

"Kế Hoạch Bảo 
Dưỡng" 

là kế hoạch chi tiết của Các Hoạt Động Bảo Dưỡng do 
Hai Bên thỏa thuận tại Phụ lục 3. 

"Cơ Quan Có Thẩm 
Quyền" 

là bất cứ tổ chức, cơ quan nhà nước có quyền quyết 
định, đồng ý hay cấp phép cho một vấn đề nào đó liên 
quan đến việc khai thác, vận chuyển, mua bán và sử 
dụng Khí trong Hợp Đồng này. 

“Đại Diện Có Thẩm 
Quyền” 

là người được Bên Bán hoặc Bên Mua ủy quyền thay 
mặt cho Bên đó thực hiện một hay nhiều nghĩa vụ 
được quy định tại Hợp Đồng này. Việc chỉ định Đại 
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Diện Có Thẩm Quyền được quy định chi tiết tại Điều 
18.1. 

“Đại Diện” là người được Bên Bán hoặc Bên Mua cử ra để thay 
mặt cho Bên đó thực hiện các công việc nhằm phục vụ 
hoàn thành một hay nhiều nghĩa vụ của Hợp Đồng 
này. 

"Đặc Tính Kỹ Thuật 
Khí" 

là các đặc điểm và các thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc 
tối đa của Khí được giao nhận theo Hợp Đồng này và 
được liệt kê trong Phụ lục 1 của Hợp Đồng này. 

"Điểm Giao Nhận" là điểm tại mặt bích (hoặc mối hàn nếu không có mặt 
bích) nối đường ống của Bên Bán với đường ống do 
Bên Mua đầu tư. 
 

“Đường Ống của Bên 
Mua” 

là hệ thống đường ống và thiết bị do Bên Mua tự đầu 
tư lắp đặt, sở hữu để tiếp nhận khí. Đường ống này nối 
từ Tie-in của Bên Bán đến trạm cung cấp khí và phía 
sau Điểm Giao Nhận. 

"Giá Khí" là mức giá để Bên Mua thanh toán cho Bên Bán cho 
lượng Khí giao nhận và được xác định theo Điều 8 của 
Hợp Đồng này. 

“Giai đoạn  Chạy 
Thử” 

là khoảng thời gian cần thiết để Bên Bán, Bên Mua và 
Nhà Cung Cấp Khí (nếu có) tiến hành chạy thử, cân 
chỉnh các trang thiết bị, máy móc, phục vụ việc cung 
cấp, tiếp nhận Khí. 

"Hệ Thống Đo Đếm" là hệ thống các thiết bị, đồng hồ đo và các thiết bị liên 
quan đến hiển thị kết quả đo đếm được Bên Bán đầu 
tư, lắp đặt, vận hành, quản lý và bảo trì để ghi nhận 
lượng Khí giao nhận theo Hợp Đồng. 

"Hợp Đồng" là toàn bộ các điều khoản, các phụ lục đính kèm trong 
văn bản này và các điều chỉnh, bổ sung khác (nếu có). 

“Hợp Đồng Cung Cấp 
Khí” 

là hợp đồng cung cấp, vận chuyển khí đồng hành 
hoặc/và khí tự nhiên giữa các Nhà Cung Cấp Khí và 
Bên Bán. 

"Khí" là khí đồng hành và/hoặc khí tự nhiên được Bên Bán 
giao cho Bên Mua theo Hợp Đồng. 

"Lượng Khí Tranh 
Chấp" 

được xác định theo Điều 6.4. 

"MMBTU" bằng một triệu BTU. 
“Năm”  là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Hiệu Lực Hợp 

Đồng cho năm dương lịch đầu tiên hoặc từ Ngày 1/1 
cho các năm dương lịch tiếp theo và kết thúc vào 
Ngày 31/12 của cùng năm dương lịch tương ứng trong 
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Thời Hạn Hợp Đồng. 
"Tháng" là tháng dương lịch trong Thời Hạn Hợp Đồng. 
“Tuần” là khoảng thời gian từ 00:00 giờ sáng thứ hai của bất 

kỳ tuần nào và kết thúc vào 24:00 giờ đêm ngày chủ 
nhật của tuần đó. 

"Ngày" là khoảng thời gian hai mươi bốn (24) giờ liên tiếp bắt 
đầu từ 00:00 giờ sáng của bất kỳ ngày nào và kết thúc 
vào 24:00 giờ đêm ngày hôm đó trong Thời Hạn Hợp 
Đồng. 

“Ngày Làm Việc” là ngày làm việc bình thường bắt đầu từ 7h00 sáng và 
kết thúc vào lúc 17h00 giờ cùng ngày, không kể các 
ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ khác 
theo quy định của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam. 

“Ngày Hiệu Lực Hợp 
Đồng” 

như qui định tại Điều 3.1. 

“Ngày đáo hạn thanh 
toán” 

Là ba mươi sáu (36) ngày kể từ ngày phát hành hóa 
đơn. (nếu ngày này không phải là Ngày làm việc thì sẽ 
là Ngày làm việc tiếp theo). 

“Nguồn Khí” bao gồm các nguồn khí đồng hành và/hoặc khí tự 
nhiên được Bên Bán và/hoặc các Nhà Cung Cấp Khí 
khai thác, xử lý từ các mỏ dầu khí và cung cấp cho 
Bên Bán theo các Hợp Đồng Cung Cấp Khí để Bên 
Bán có thể giao Khí cho Bên Mua theo Hợp Đồng. 

“Nhà Cung Cấp Khí” là các Công ty khai thác và/hoặc xử lý và/hoặc vận 
chuyển khí đồng hành và/hoặc khí tự nhiên cung cấp 
cho Bên Bán. 

"Nhiệt trị Toàn phần" 
viết tắt là "GHV" 
 
 

là nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy một mét khối 
(01M3) Khí ở điều kiện tiêu chuẩn (150C; 1,01325 bar) 
trong không khí với cùng nhiệt độ và áp suất, với điều 
kiện sau khi phản ứng diễn ra mọi sản phẩm cháy đều 
ở trạng thái khí với nhiệt độ và áp suất như trước khi 
xảy ra phản ứng, ngoại trừ nước được tạo ra do quá 
trình cháy được ngưng tụ về trạng thái lỏng ở nhiệt độ 
15oC (tương đương với định nghĩa 2.1 trong ISO 
6976: 1995(E)). 

"Quy trình Đo Đếm và 
Cân Chỉnh "  

là toàn bộ các Quy trình ghi nhận, đo đếm lượng Khí 
được cung cấp theo Hợp Đồng và cân chỉnh Hệ Thống 
Đo Đếm phù hợp với các qui định trong Phụ lục 5. 

“Hệ Thống Thiết Bị” là toàn bộ các trang thiết bị, nhà máy, máy móc, 
đường ống… được Nhà Cung Cấp Khí, Bên Bán, Bên 
Mua xây dựng, lắp đặt và quản lý để sử dụng cho mục 
đích khai thác, vận chuyển, xử lý, cung cấp, tiêu thụ 
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Khí. 
“Thời Hạn Hợp đồng” là khoảng thời gian Hợp Đồng này có hiệu lực như qui 

định tại Điều 3.2. 
“Tranh Chấp” như được qui định tại Điều 15.1. 
“ Đô la Mỹ “ là tiền hợp pháp của Hợp chủng quốc Hoa kỳ. 
“ Đồng Việt Nam “ là tiền hợp pháp của Việt Nam.  
ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Bên Bán đồng ý bán và giao, Bên Mua đồng ý mua và nhận Khí tại Điểm Giao 
Nhận phù hợp với các qui định trong Hợp Đồng. 

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG 
3.1. Hợp Đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. 
3.2. Hợp Đồng này có thời hạn kể từ Ngày Hiệu Lực cho đến hết Ngày 31/12/2027 

và sau đây gọi là “Thời Hạn Hợp Đồng”. Việc gia hạn Hợp Đồng sẽ được Hai 
Bên thống nhất vào thời điểm tháng chín năm 2027. Sau Thời Hạn Hợp Đồng 
hoặc Hợp Đồng bị chấm dứt sớm theo Điều 16.1 hoặc 16.2, các khoản bồi 
thường hoặc nợ giữa Hai Bên tồn tại hay phát sinh (nếu có) trong Thời Hạn 
Hợp Đồng sẽ vẫn còn hiệu lực và ràng buộc Hai Bên thực hiện. 

3.3. Mặc dù Thời Hạn Hợp Đồng đã được thống nhất tại Điều 3.2, tuy nhiên Hai 
Bên đều hiểu rằng Thời Hạn Hợp Đồng hoàn toàn phụ thuộc vào thời hạn Hợp 
Đồng Cung Cấp Khí. 

ĐIỀU 4: LƯỢNG KHÍ GIAO NHẬN 
4.1. Hai Bên sẽ cố gắng để giao nhận khí ở mức độ tối đa theo khả năng cung cấp 

và tiêu thụ thực tế trong Thời Hạn Hợp Đồng. 
4.2. Trước Ngày 01/07 hàng năm, căn cứ vào khả năng cung cấp và tiếp nhận của 

mỗi Bên, Hai Bên sẽ thảo luận và xác định lượng Khí giao nhận chi tiết cho 
Năm tiếp theo như Biểu Đồ Giao Nhận Khí tại Phụ lục 2. Đối với Năm đầu 
Hợp đồng, Hai Bên sẽ thống nhất lượng Khí giao nhận trong vòng ba mươi 
(30) Ngày kể từ Ngày hiệu lực quy định tại điều 3.1 của Hợp Đồng và liệt kê 
chi tiết theo Biểu Đồ Giao Nhận Khí tại Phụ lục 2.  

4.3. Để phục vụ công tác điều độ Khí của Bên Bán, Bên Mua có trách nhiệm thực 
hiện các điều sau: 
4.3.1. Chậm nhất vào lúc bảy giờ ba mươi (07h30) sáng, Bên Mua thông báo 

bằng Fax cho Bên Bán về lượng Khí sẽ tiếp nhận của Ngày tiếp theo nếu 
có thay đổi so với mức bình thường đã tính toán cho lượng Khí Tháng 
và có giải thích rõ nguyên nhân thay đổi. 

4.3.2 Vào Ngày thứ hai mươi (20) hàng Tháng (nếu ngày này trùng với Ngày 
lễ, Thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì lấy Ngày Làm Việc gần nhất trước khi 
nghỉ để thực hiện), Bên Mua thông báo bằng Fax cho Bên Bán về lượng 
Khí sẽ tiếp nhận của Tháng tiếp theo; trong đó có giải thích rõ nguyên 
nhân thay đổi (nếu có) lượng Khí so với lượng Khí Tháng trong Biểu Đồ 
Giao Nhận Khí tại Phụ lục 2. 
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ĐIỀU 5: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA KHÍ GIAO NHẬN 
5.1 Khí được Bên Bán giao cho Bên Mua tại Điểm Giao Nhận và đáp ứng các đặc 

tính kỹ thuật qui định tại Phụ lục 1 (Đặc Tính Kỹ Thuật). Trong trường hợp 
chất lượng Khí không đáp ứng Đặc Tính Kỹ Thuật, Bên Bán sẽ thông báo ngay 
cho Bên Mua về các thay đổi đó để Hai Bên cùng tìm biện pháp giải quyết; 
trong đó Bên Mua có quyền từ chối không nhận tiếp một phần hoặc toàn bộ 
lượng Khí không đảm bảo chất lượng đó kể từ thời điểm Bên Mua thông báo từ 
chối nhận khí. 

5.2 Bên Bán có quyền giao cho Bên Mua theo Hợp Đồng lượng Khí được khai 
thác, cung cấp từ các Nguồn Khí khác nhau. Trong trường hợp có sự thay đổi, 
hòa trộn Khí từ các Nguồn Khí khác nhau này làm thay đổi đáng kể một số đặc 
tính kỹ thuật Khí, Bên Bán sẽ thông báo ngay cho Bên Mua để Bên Mua có thể 
nghiên cứu và tiến hành việc cân chỉnh Hệ Thống Thiết Bị của mình cho phù 
hợp. Khi Hai Bên cùng xác nhận việc thay đổi chất lượng khí nêu trên làm cho 
Bên Mua không thể cân chỉnh Hệ Thống Thiết Bị của mình cho phù hợp thì 
Hai Bên sẽ cùng tìm giải pháp khắc phục.  

ĐIỀU 6: GIAO NHẬN KHÍ 
6.1. Quyền sở hữu và các rủi ro của Khí được giao nhận theo Hợp Đồng sẽ được 

chuyển giao từ Bên Bán sang Bên Mua tại Điểm Giao Nhận. 
6.2. Trước chín (09) giờ sáng mỗi Ngày, Bên Mua cử Đại Diện đến trạm trung tâm 

phân phối khí Gò Dầu tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A để Bên Bán giao cho 
Bên Mua bản in kết quả lượng Khí đã giao nhận của Ngày hôm trước được in 
ra từ máy vi tính vận hành của Hệ Thống Đo Đếm vào lúc không (0) giờ Ngày 
hôm đó. Sau khi xem xét kết quả lượng khí đã giao nhận của Ngày hôm trước, 
Đại Diện của Hai Bên sẽ ký kết Biên Bản Giao Nhận Ngày theo mẫu trong Phụ 
lục 4A để xác định lượng Khí thực tế đã giao nhận. Nếu sau chín giờ, Đại Diện 
của Bên Mua không có mặt thì Bên Mua không có quyền khiếu nại lượng khí 
được Bên Bán ghi trong Biên Bản Giao Nhận Khí Ngày hôm trước (ngoại trừ 
trường hợp sai số do thiết bị đo đếm được xác định là vượt quá mức cho phép). 

6.3. Lập Biên Bản giao nhận tháng 
6.3.1. Không muộn hơn Ngày Làm Việc thứ ba (03) của Tháng, Bên Bán sẽ 

lập Biên Bản Giao Nhận Tháng của Tháng trước theo mẫu trong Phụ 
Lục 4B và gửi email cho Bên Mua để ghi nhận và xác định lượng Khí 
được Bên Bán giao cho Bên Mua trong tháng trước.  
Trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Bên Mua nhận được 
email Biên Bản Giao Nhận Tháng, nếu Bên Mua không đồng ý về lượng 
Khí giao nhận của bất kỳ Ngày nào và đề nghị một lượng Khí giao nhận 
khác thì Bên Mua phải phản hồi lại email, ghi rõ lý do không đồng ý.  
Sau khi Bên Mua xác nhận lượng Khí giao nhận trong Tháng bằng 
email, Bên Bán sẽ gửi bản gốc cho Bên Mua theo đường bưu điện, hoặc 
fax, hoặc trao tay. Bên Mua tiến hành ký Biên Bản Giao Nhận tháng và 
chuyển phát nhanh về cho Bên Bán bản gốc để làm thủ tục thanh toán. 
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6.3.2 Lượng khí giao nhận Tháng được xác định bằng tổng lượng khí được 
ghi nhận theo các Biên Bản Giao Nhận Ngày. 

6.4. Trong trường hợp một trong Hai Bên không đồng ý với lượng Khí Tháng đã 
giao nhận được tính toán, tổng hợp trên cơ sở các Biên Bản Giao Nhận Khí 
Ngày và đưa ra lượng Khí khác, chênh lệch giữa lượng Khí do một trong Hai 
Bên đưa ra và tổng lượng khí tính theo các Biên Bản Giao Nhận Khí Ngày 
trong Tháng đó được gọi là Lượng Khí Tranh Chấp. Khi có Tranh Chấp về 
lượng Khí xảy ra như trên, Hai Bên sẽ ghi nhận và xác định rõ trong Biên Bản 
Giao Nhận Tháng: 
(i) Tổng lượng Khí được ghi nhận theo Biên Bản Giao Nhận Khí Ngày. 
(ii) Lượng Khí Tranh Chấp. 
Ngay sau khi ký Biên bản nói trên, Hai Bên sẽ cố gắng giải quyết và tính toán 
lại Lượng Khí Tranh Chấp trong thời gian sớm nhất. Nếu trong vòng sáu mươi 
(60) Ngày Hai Bên không thỏa thuận được về Lượng Khí Tranh Chấp này, 
Lượng Khí Tranh Chấp sẽ được giải quyết phù hợp với các qui định trong Điều 
15. 

ĐIỀU 7: ĐO ĐẾM KHÍ 
7.1. Lượng Khí giao nhận theo Hợp Đồng sẽ được ghi nhận và đo đếm dựa trên các 

thiết bị, dụng cụ đo đếm do Bên Bán đầu tư, vận hành, quản lý và bảo trì bằng 
chi phí của mình (Hệ Thống Đo Đếm). Hệ Thống Đo Đếm này sẽ được Bên 
Bán lắp đặt trước Điểm Giao Nhận. 

7.2 Lượng Khí giao nhận hàng Ngày trong Thời Hạn Hợp Đồng tại Điểm Giao 
Nhận sẽ được ghi nhận theo Quy trình Đo Đếm và Cân Chỉnh qui định tại Phụ 
lục 5. Trong trường hợp Hệ Thống Đo Đếm không hoạt động chính xác, Bên 
Bán cần thực hiện các biện pháp đo đếm thay thế và/hoặc cân chỉnh Hệ Thống 
Đo Đếm như đã qui định cụ thể trong Quy trình Đo Đếm và Cân Chỉnh. 
Lượng Khí đo đếm trong Hợp Đồng này theo Quy trình Đo Đếm và Cân Chỉnh 
được đo bằng MMBTU. Việc qui đổi từ M3 ra MMBTU được tính toán trong 
điều kiện tiêu chuẩn (150C; 1,01325 bar) và nhiệt trị trung bình của Khí.  

ĐIỀU 8:  GIÁ KHÍ 
Hai Bên sẽ thống nhất bằng Thỏa thuận bổ sung Hợp đồng. 

ĐIỀU 9:  LẬP HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN 
9.1. Ngay sau khi Biên Bản Giao Nhận Tháng được ký kết theo Điều 6.3 và 6.4, 

Bên Bán lập hồ sơ thanh toán gửi cho Bên Mua gồm: 
- Giấy đề nghị thanh toán. 
- Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) tính bằng Đồng Việt Nam (VND) cho tổng 

lượng Khí được ghi nhận theo các Biên Bản Giao Nhận Ngày và Lượng 
Khí Tranh Chấp (nếu lượng khí này do Bên Bán đưa ra). Hóa đơn ghi rõ 
Tổng lượng Khí tính bằng MMBTU, Đơn giá Khí (là mức giá quy định tại 
Điều 8), tổng tiền Khí chưa có thuế VAT, thuế VAT, Tổng số tiền thanh 
toán bao gồm cả thuế VAT. 
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- Biên Bản Giao Nhận Tháng đã được xác nhận. 
9.2 Các hóa đơn và giấy đề nghị thanh toán lập theo Điều 9.1 sẽ được Bên Bán 

chuyển cho Bên Mua bằng đường bưu điện hoặc trao tay và sẽ được đại diện 
của Bên Mua ký nhận trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, số lượng của các 
chứng từ nhận (Nếu là trao tay). Trong vòng hai mươi bốn (24) tiếng đồng hồ 
kể từ khi nhận được bản gốc hoá đơn và giấy báo thanh toán của Bên Bán (Nếu 
gửi bằng đường bưu điện), Bên Mua sẽ thông báo cho Bên Bán đã nhận được 
các chứng từ nêu trên. 
Khi nhận được bản gốc hóa đơn của Bên Bán, Bên Mua phải kiểm tra lại các 
nội dung ghi trên hóa đơn. Nếu phát hiện có sai sót thì Bên Mua sẽ thông báo 
ngay cho Bên Bán và Hai Bên thống nhất điều chỉnh theo pháp luật hiện hành. 

9.3 Căn cứ vào các hóa đơn do Bên Bán lập, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 
tiền mua khí hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản không chậm hơn so với 
ngày đáo hạn thanh toán. 
Nếu đến Ngày đáo hạn thanh toán, Bên Bán chưa nhận được chuyển khoản từ 
Bên Mua thanh toán, Bên Mua phải trả cho Bên Bán một khoản tiền được tính 
như sau: 

• Chậm thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ Ngày đáo hạn thanh toán:  

Số tiền 
phải trả  = Số tiền 

chậm trả + Số tiền 
chậm trả x 

Lãi suất(*) 
x Số ngày 

chậm trả 360 ngày(**) 

• Chậm thanh toán vượt quá 10 ngày so với Ngày đáo hạn thanh toán:  
Số tiền 

phải 
trả  

= 
Số tiền 
chậm 

trả 
+ 

Số tiền 
chậm 

trả 
x 

Lãi suất(*) 
x Số ngày 

chậm trả + 2%  x 
Số tiền 
chậm 

trả 360 ngày(**) 

(*) Lãi suất áp dụng cho việc tính toán trong hợp đồng này là lãi suất tiền 
gửi VND kỳ hạn một tháng, áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp do 
ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh công bố tại 
thời điểm thanh toán. 

(**) Số ngày cơ sở tính lãi là 360 ngày (ngân hàng Ngoại thương niêm yết). 
9.4 Nếu Hai Bên có Tranh Chấp về lượng Khí giao nhận và sau khi Tranh Chấp 

được giải quyết theo Điều 15, lượng khí tranh chấp sẽ được giải quyết như sau: 
- Nếu kết quả giải quyết Tranh Chấp cho thấy tổng số tiền Bên Bán thực sự 

được hưởng (không tính số tiền phạt chậm trả) nhỏ hơn tổng số tiền Bên 
Mua đã thanh toán, thì trong vòng mười lăm (15) Ngày kể từ Ngày Tranh 
Chấp được giải quyết, Bên Bán sẽ hoàn lại cho Bên Mua khoản chênh lệch 
giữa hai số tiền nói trên cộng với tiền lãi của số tiền chênh lệch đó phát 
sinh trong thời gian kể từ khi Bên Mua thanh toán cho Bên Bán tại Điều 
9.2 đến khi Bên Bán hoàn trả lại.  

- Nếu kết quả giải quyết Tranh Chấp cho thấy tổng số tiền Bên Bán thực sự 
được hưởng (không tính số tiền phạt chậm trả) lớn hơn tổng số tiền Bên 
Mua đã thanh toán, thì trong vòng mười lăm (15) Ngày kể từ Ngày Tranh 
Chấp được giải quyết, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán khoản chênh 
lệch giữa hai số tiền nói trên cộng với tiền lãi của số tiền chênh lệch đó 
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phát sinh trong thời gian từ ngày Đáo Hạn Thanh Toán đến Ngày Bên Mua 
thanh toán tiếp khoản tiền chênh lệch này. 

ĐIỀU 10: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ VÀ CÂN CHỈNH THIẾT 
BỊ 
10.1.  Trước Ngày 01 tháng 07 hàng năm, Hai Bên sẽ tiến hành thảo luận và thống 

nhất Kế Hoạch Bảo Dưỡng cho năm tiếp theo như mẫu quy định tại Phụ lục 3. 
Tất cả các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế và cân chỉnh thiết bị (Các 
Hoạt Động Bảo Dưỡng) liên quan đến giao nhận Khí sẽ được các Bên tiến 
hành phù hợp với Kế Hoạch Bảo Dưỡng tại Phụ lục 3. Kế hoạch này có thể 
được mỗi Bên điều chỉnh bằng thông báo kịp thời ít nhất bốn mươi tám (48) 
giờ trước khi thực hiện với điều kiện được phía Bên kia chấp thuận. 

10.2. Đối với Các Hoạt Động Bảo Dưỡng đột xuất do sự cố, không nằm trong Kế 
Hoạch Bảo Dưỡng, Bên tiến hành Các hoạt Động Bảo Dưỡng đột xuất phải 
thông báo ngay bằng điện thoại, fax và sau đó bằng văn bản cho Bên kia, ghi rõ 
lý do (chủ quan và/hoặc khách quan), thời gian và những thay đổi lượng Khí 
giao nhận theo Hợp Đồng cần thiết để tiến hành Các hoạt Động Bảo Dưỡng 
này. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi nhận được thông báo của Bên 
thông báo, Bên nhận thông báo sẽ trả lời xác nhận hoặc thỏa thuận lại với Bên 
thông báo về thời gian và lượng Khí thay đổi cho Các hoạt Động Bảo Dưỡng 
đột xuất này.  

10.3. Kế Hoạch Bảo Dưỡng các Hệ Thống Thiết Bị của Bên Bán sẽ bao gồm Các 
hoạt Động Bảo Dưỡng các Hệ Thống Thiết Bị của Các Nhà Cung cấp Khí. Khi 
lên Kế Hoạch Bảo Dưỡng cho Hệ Thống Thiết Bị của Bên Mua, Bên Mua sẽ 
cố gắng tập trung Các hoạt Động Bảo Dưỡng vào Mùa Khô và bám sát theo 
tiến độ Các Hoạt Động Bảo Dưỡng của Bên Bán nhằm giảm thiểu tối đa thời 
gian ngừng giao nhận Khí. 

ĐIỀU 11: CHẠY THỬ 
11.1. Khi Bên Mua tiến hành chạy thử thiết bị của mình thì Bên Mua phải thông báo 

cho Bên Bán kế hoạch chạy thử trong đó chỉ rõ thời điểm, khoảng thời gian 
tiến hành chạy thử, yêu cầu về khối lượng và chất lượng Khí để Bên Bán hiệu 
chỉnh lại chính xác và phù hợp. Các thông tin chính xác cho giai đoạn chạy thử 
của Bên Mua sẽ được Bên Mua thông báo bằng văn bản cho Bên Bán ít nhất 
bảy (07) Ngày trước khi thực hiện. Trong vòng hai (02) Ngày sau khi nhận 
được thông báo, Bên Bán sẽ cùng Bên Mua thống nhất kế hoạch phối hợp và 
điều chỉnh kế hoạch giao nhận Khí cho phù hợp. 

11.2.  Toàn bộ lượng Khí được Bên Bán giao cho Bên Mua để Bên Mua thực hiện 
công tác chạy thử các thiết bị của mình phải được Bên Mua thanh toán cho Bên 
Bán theo đơn giá khí tại Điều 8 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 12: VẬN HÀNH VÀ PHỐI HỢP 
12.1. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Hai Bên sẽ thường xuyên liên lạc để bảo 

đảm việc vận hành Hệ Thống Thiết Bị của Hai Bên được phối hợp chặt chẽ. 
Hai Bên sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết và đảm bảo tuân thủ Quy trình phối 
hợp vận hành tại Phụ lục 6 để bảo đảm việc vận hành an toàn và ổn định các 
Hệ Thống Thiết Bị của nhau.  
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12.2. Trong trường hợp có sự cố ảnh hưởng tới việc giao nhận Khí, Bên có sự cố 
phải thông báo ngay cho Bên kia bằng điện thoại và fax, sau đó trong vòng hai 
(02) Ngày phải có văn bản giải thích và nêu rõ thời điểm giao nhận Khí lại. 
Ngay sau khi nhận được văn bản giải thích của Bên có sự cố, Hai Bên sẽ cùng 
phối hợp để thống nhất các biện pháp khắc phục và điều chỉnh kế hoạch giao 
nhận Khí.  

ĐIỀU 13: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 
13.1 Trách nhiệm của Bên Bán: 

- Giao Khí cho Bên Mua theo khối lượng và chất lượng như qui định 
trong Hợp Đồng. 

- Cử Đại Diện/Đại Diện Có Thẩm Quyền để ký các Biên Bản Giao Nhận 
Ngày, Biên Bản Giao Nhận Tháng và các hồ sơ liên quan tới việc giao 
nhận Khí. 

- Lập Hoá đơn thanh toán gửi cho Bên Mua theo quy định tại Điều 9. 

- Mua bảo hiểm trách nhiệm về người và tài sản đối với bên thứ 3. 

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phần Đường Ống của Bên Mua trước hệ 
thống đo đếm và bảo vệ an ninh phần Đường ống của Bên Mua nằm 
ngoài hàng rào Nhà máy của Bên Mua. 

13.2. Trách nhiệm của Bên Mua: 

- Tiếp nhận Khí đúng thời hạn và khối lượng như quy định trong Hợp 
Đồng. 

- Cử Đại Diện/Đại Diện Có Thẩm Quyền để ký các Biên Bản Giao Nhận 
Ngày, Biên Bản Giao Nhận Tháng và các hồ sơ liên quan tới việc giao 
nhận Khí. 

- Thanh toán cho Bên Bán đầy đủ, đúng thời hạn như qui định tại Điều 9. 
- Mua bảo hiểm trách nhiệm về người và tài sản đối với bên thứ 3 với mức 

giới hạn trách nhiệm là 02 triệu USD. 

- Sử dụng khí đúng mục đích cho các ngành nghề đã đăng ký tại giấy phép 
đầu tư / Giấy phép kinh doanh. 

- Tuyệt đối không được cung cấp khí thấp áp cho bên thứ ba với bất kỳ hình 
thức nào.  

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phần Đường Ống của Bên Mua sau Điểm 
Giao Nhận và bảo vệ an ninh phần Đường ống nằm trong hàng rào Nhà 
máy của Bên Mua. 

ĐIỀU 14: BẤT KHẢ KHÁNG 
14.1. Trong các trường hợp nếu một trong Hai Bên không thực hiện được trách 

nhiệm của mình trong Hợp Đồng này do những nguyên nhân khách quan ngoài 
sự kiểm soát của mình (được gọi là Bất Khả Kháng) bao gồm nhưng không 
giới hạn các trường hợp sau: 
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- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bao vây phong tỏa, đình công, bạo loạn, 
phá hoại, bệnh dịch;  

- Các sự cố làm ảnh hưởng đến việc khai thác, chế biến Khí và lịch lắp 
đặt, chạy thử  của Các Nhà Cung Cấp Khí; 

- Các hợp đồng giữa Bên Bán với các Nhà Cung Cấp Khí bị chấm dứt; 
- Các sự cố khách quan xảy ra với Hệ Thống Thiết Bị của Bên Bán mà 

không phải do sự bất cẩn của Bên Bán;  
- Các sự cố khách quan xảy ra với Hệ Thống Thiết Bị của Bên Mua mà 

không phải do sự bất cẩn của Bên Mua; 
- Sự thay đổi chủ trương của Nhà nước; 
thì Bên đó được miễn trách nhiệm bồi thường cho Bên kia các tổn thất gây ra 
bởi Bất Khả Kháng và được tạm hoãn trách nhiệm thực hiện Hợp Đồng trừ 
trách nhiệm thanh toán như qui định trong Điều 9 cho đến khi kết thúc Bất Khả 
Kháng. 

14.2 Bên bị ảnh hưởng bởi Bất Khả Kháng có trách nhiệm: 
- Ngay lập tức thông báo bằng điện thoại và sau đó sớm nhất nhưng 

không muộn hơn bốn mươi tám (48) giờ phải gửi thông báo chính thức 
bằng văn bản cho Bên kia hoàn cảnh xảy ra và tính chất của Bất Khả 
Kháng; những biện pháp khẩn cấp đã thực hiện để hạn chế tác hại của 
Bất Khả Kháng. 

- Trong vòng mười lăm (15) Ngày sau khi xảy ra Bất Khả Kháng gửi cho 
Bên kia báo cáo chi tiết về hoàn cảnh, sự kiện xảy ra Bất Khả Kháng, 
mức độ thiệt hại do nó gây ra, biện pháp và thời gian dự kiến cần thiết 
cho việc xử lý và khắc phục các hậu quả; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên kia kiểm tra hiện trường xảy ra Bất Khả 
Kháng; 

- Ngay lập tức tiếp tục thực hiện trách nhiệm Hợp Đồng khi Bất Khả 
Kháng kết thúc. 

14.3 Bên bị ảnh hưởng bởi Bất Khả Kháng sẽ không có quyền yêu cầu được miễn, 
giảm trách nhiệm Hợp Đồng nếu chậm trễ hoặc không tuân thủ các qui định tại 
Điều 14.2. 

14.4 Nếu Bất Khả Kháng cứ tiếp diễn hoặc có khả năng tiếp diễn, Bên bị ảnh hưởng 
phải thông báo ngay cho Bên kia biết trong một thời gian hợp lý sớm nhất và 
lập kế hoạch để khắc phục sự cố để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo quy định. 

ĐIỀU 15: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
15.1. Hai Bên sẽ cố gắng nỗ lực và trên tinh thần thiện chí để cùng nhau giải quyết 

các tranh chấp, khiếu nại, vi phạm (gọi chung là Tranh Chấp) xảy ra giữa Hai 
Bên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng (bao gồm cả Lượng Khí Tranh 
Chấp).  



HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ TỰ NHIÊN 
 

 
Trang 12 

 

15.2. Nếu trong vòng sáu mươi (60) Ngày kể từ Ngày xảy ra Tranh Chấp, Hai Bên 
không thể giải quyết được Tranh Chấp, Tranh Chấp đó sẽ được đưa lên Toà 
án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh giải quyết. 

15.3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các Bên vẫn phải thực hiện các nghĩa 
vụ thanh toán của mình theo quy định tại Điều 9. 

15.4. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng có giá trị ràng buộc các Bên. 
Chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sẽ do Toà án quyết định. 

15.5. Luật áp dụng cho giải quyết các Tranh Chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

ĐIỀU 16: CHẤM DỨT VÀ GIA HẠN HỢP ĐỒNG 
16.1. Bên Bán có quyền chấm dứt sớm Hợp Đồng trong các trường hợp sau: 

(i) Bên Mua chậm thanh toán cho Bên Bán quá sáu mươi (60) Ngày kể từ 
Ngày nhận được hoá đơn và giấy yêu cầu thanh toán của Bên Bán theo 
qui định trong Điều 9. 

(ii) Nếu quá sáu mươi (60) Ngày liên tục không phải vì các lý do Bất Khả 
Kháng mà Bên Mua không nhận Khí được Bên Bán sẵn sàng giao theo 
đúng qui định trong Hợp Đồng.  

Trong trường hợp Bên Bán chấm dứt Hợp Đồng sớm theo các qui định trong 
Điều 16.1.(i) và 16.1.(ii), Bên Bán sẽ có thông báo chấm dứt Hợp Đồng sớm 
bằng văn bản nêu rõ lý do chấm dứt Hợp Đồng sớm và Ngày Chấm Dứt Hợp 
Đồng sẽ là Ngày thứ mười lăm (15) kể từ Ngày Bên Bán gửi thông báo bằng 
văn bản cho Bên Mua. 
(iii) Chấm dứt Hợp Đồng và dừng cấp khí ngay lập tức nếu Bên Mua sử 

dụng khí sai mục đích quy định tại Điều 13.2. 
Việc Bên Bán chấm dứt sớm Hợp Đồng như qui định tại Điều 16.1 này không 
miễn trừ nghĩa vụ thanh toán của cả Hai Bên đối với những khoản phải trả phát 
sinh trước thời điểm chấm dứt sớm Hợp Đồng.  

16.2. Bên Mua có quyền chấm dứt sớm Hợp Đồng trong trường hợp quá một trăm 
tám mươi (180) Ngày liên tục không phải vì các lý do Bất Khả Kháng mà Bên 
Bán không giao Khí cho Bên Mua trong khi Bên Mua đã sẵn sàng nhận Khí 
theo đúng quy định trong Hợp Đồng. 
Trong trường hợp Bên Mua chấm dứt Hợp Đồng sớm theo các qui định trong 
Điều 16.2 này, Bên Mua sẽ có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do chấm dứt 
Hợp Đồng sớm và Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng sẽ là Ngày thứ mười lăm (15) 
kể từ Ngày Bên Mua gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Bán. 

16.3. Việc Bên Mua chấm dứt sớm Hợp Đồng như qui định tại Điều 16.2 này không 
miễn trừ nghĩa vụ thanh toán của cả hai Bên đối với những khoản phải trả phát 
sinh trước thời điểm chấm dứt sớm Hợp Đồng. Nếu Bất Khả Kháng kéo dài 
hơn sáu (06) Tháng kể từ ngày đầu tiên Bất Khả Khảng đó xảy ra, mỗi Bên có 
quyền chấm dứt Hợp Đồng mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí hay 
tiền phạt nào trừ các khoản nợ phát sinh trước khi xảy ra bất khả kháng. 
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16.4. Trong vòng sáu mươi (60) Ngày trước khi kết thúc Thời Hạn Hợp Đồng này, 
Hai Bên sẽ thỏa thuận thống nhất để xem xét khả năng gia hạn tiếp Thời Hạn 
Hợp Đồng này.   

16.5. Việc tiếp tục gia hạn hay không gia hạn Hợp Đồng này theo Điều 16.4 sẽ 
không làm ảnh hưởng, thay đổi, miễn trừ các quyền lợi, trách nhiệm và sự bồi 
thường… đã xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này của Hai Bên. 

ĐIỀU 17: BẢO MẬT 

Các Bên đều không được phép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên 
kia tiết lộ cho bên thứ ba mọi bí mật thương mại, kỹ thuật, hiểu biết hoặc các 
thông tin liên quan đến Hợp Đồng này trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng và kể cả 
sau khi chấm dứt Hợp Đồng. 

ĐIỀU 18:  CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

18.1. Đại Diện Có Thẩm Quyền  

Hai Bên có quyền và nghĩa vụ chỉ định một hoặc nhiều người (Đại Diện Có 
Thẩm Quyền) thay mặt cho Bên đó thực hiện một hay nhiều trách nhiệm được 
quy định trong Hợp Đồng. 

(i) Việc ủy quyền này phải được lập bằng văn bản do người đứng đầu của 
Bên ủy quyền ký và chuyển cho Bên kia trước ít nhất mười bốn (14) 
Ngày kể từ khi văn bản ủy quyền có hiệu lực, trong đó ghi rõ tên, chức 
vụ người được ủy quyền, thời hạn và phạm vi ủy quyền, trách nhiệm cụ 
thể của người được ủy quyền; 

(ii) Mọi quyết định của Đại Diện Có Thẩm Quyền được xem là Quyết định 
của Bên đã chỉ định ra Đại Diện Có Thẩm Quyền đó. 

18.2. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Hai Bên sẽ thỏa thuận để thay đổi, bổ 
sung các điều khoản, điều kiện, giá cả và Phụ lục của Hợp Đồng này cho phù 
hợp với điều kiện thực tế và các hợp đồng mua bán Khí giữa Bên Bán với các 
Nhà Cung Cấp Khí. Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung của Hợp Đồng này chỉ có 
hiệu lực khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của Hai Bên. Việc 
không chấp thuận thay đổi, bổ sung hợp lý của một Bên sẽ được Bên kia xem 
xét để chấm dứt Hợp Đồng. 

18.3. Trừ khi có quy định khác trong Hợp Đồng, Hợp Đồng này sẽ thay thế tất cả 
các văn bản, thỏa thuận, cam kết trước đây giữa Bên Bán và Bên Mua liên 
quan đến việc mua bán Khí.  

18.4. Bất kỳ một sự chuyển giao một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm và/hoặc quyền 
lợi của mỗi Bên theo Hợp Đồng này cho Bên thứ ba đều phải được sự chấp 
nhận của Bên kia bằng văn bản. Nếu được chấp nhận, Bên thứ ba (bên được 
chuyển giao) có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản Hợp Đồng 
và thay thế từng phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ và/hoặc quyền lợi ghi trong Hợp 
Đồng. 
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18.5. Quy định chung đối với đường ống và trạm phân phối Khí của Bên Bán đặt 
trên khu đất trong hàng rào thuộc quyền sử dụng của Bên Mua: 

18.5.1. Bên Mua cho Bên Bán sử dụng cố định và miễn phí trong suốt thời 
hạn Hợp Đồng khu đất đã đặt đường ống và trạm phân phối Khí của 
Bên Bán. 

18.5.2. Bên Mua cấp điện liên tục và miễn phí để phục vụ hoạt động và 
chiếu sáng cho trạm phân phối Khí nêu trên. 

18.5.3. Bên Mua giúp Bên Bán bảo vệ phần đường ống và trạm phân phối 
khí của Bên Bán nằm trong hàng rào của Bên Mua, thông báo kịp 
thời cho Bên Bán nếu phát hiện hư hỏng, rò rỉ khí và bất cứ trường 
hợp nào khác được cho là không đảm bảo hoạt động an toàn của 
đường ống và trạm phân phối Khí, huy động mọi tiềm lực sẵn có để 
phối hợp với Bên Bán trong quá trình xử lý, khắc phục sự cố. 

18.5.4. Bên Mua có trách nhiệm cấp thẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
người của Bên Bán ra vào trạm phân phối Khí nêu trên thường 
xuyên và vào bất kỳ thời điểm nào để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa 
và xử lý mọi công việc có liên quan; Người của Bên Bán khi ra vào 
trạm phân phối khí nêu trên phải tuân thủ theo các quy định của Bên 
Mua. 

18.5.5. Bên Bán có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản phần đường ống và 
trạm phân phối khí của mình nằm trong hàng rào của Bên Mua. 

18.5.6. Đường ống và trạm phân phối Khí nêu trên là tài sản thuộc sở hữu 
của Bên Bán và Bên Bán có quyền tháo dỡ, thu hồi trong trường hợp 
chấm dứt hợp đồng. 

18.6. Quy định đối với hệ thống tiếp nhận khí của Bên mua: Bên Mua có trách 
nhiệm đầu tư phần Đường ống nối từ Tie-in đến trạm cung cấp khí và hệ 
thống tiếp nhận khí sau điểm giao nhận khí theo đúng tiêu chuẩn của ngành 
khí và phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép sử dụng thiết bị áp 
lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đưa vào sử dụng. 

18.7. Những vấn đề còn lại không đề cập tại Hợp Đồng này sẽ được Hai Bên thực 
hiện theo Luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

18.8. Hợp Đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc, mỗi Bên giữ hai (02) bản có 
giá trị pháp lý như nhau.  

 
BÊN BÁN        BÊN MUA 
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PHỤ LỤC 1 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT KHÍ 

I. MÔ TẢ NGUỒN KHÍ: 
Điểm sương nước 
(Water Dewpoint) 

Không lớn hơn 5oC tại áp suất  45 barg 

Điểm sương Hydrocarbon 
(Hydocarbon Dewpoint) 

Không lớn hơn 5oC 

Nhiệt trị toàn phần (GHV) Không nhỏ hơn 37MJ/M3Tiêu chuẩn 
Không lớn hơn 47MJ/M3 Tiêu chuẩn 

Nhiệt độ Trên nhiệt độ điểm sương 
Hydrocarbon và không lớn hơn 60oC 

Tổng Lưu Huỳnh Không lớn hơn 36 phần triệu theo thể 
tích 

Hydro Sulfua (H2S) Không lớn hơn 24 phần triệu theo thể 
tích 

Ôxy (O2) Không lớn hơn 7,5 phần triệu theo thể 
tích 

Dioxyt Carbon và Nitơ (CO2 và 
N2) 

Không lớn hơn 6,6% mol 

Cỡ hạt Loại bỏ được 99,95% cỡ hạt có kích 
thước lớn hơn 10 (micron) 

II. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:  
(sẽ được bộ phận kỹ thuật của 2 bên thống nhất trước khi bắt đầu giao 

nhận khí) 

 
(Hết Phụ lục 1) 
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PHỤ LỤC 2 
BIỂU ĐỒ GIAO NHẬN KHÍ  

Năm 20.... 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả năm 

Lượng Khí giao nhận 
(106  SM3) 

             

Lượng Khí giao nhận 
tương đương  
(103 MMBTU) 

             

 

Ghi chú: Các số liệu trên đây có thể được Hai Bên điều chỉnh lại trong thời gian thực hiện Hợp Đồng. 

(Hết Phụ lục 2)
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PHỤ LỤC 3 
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG 

Stt Hạng mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số ngày dự kiến 

Lắp đặt              

1. Bên Mua:              

2. Bên Bán:              

3. Các nhà cung cấp Khí:              

               

Chạy thử              

1. Bên Mua:              

2. Bên Bán:              

3. Các nhà cung cấp Khí:              

               

Bảo dưỡng/sửa chữa              

1. Bên Mua:              

2. Bên Bán:              

3. Các nhà cung cấp Khí:              

                

 Ghi chú: Thời gian cụ thể sẽ được chính xác hóa trong quá trình thực hiện. 

(Hết Phụ lục 3)



 

 
Trang 18 

 

PHỤ LỤC 4A 
BIÊN BẢN GIAO NHẬN NGÀY 

(Giữa Bên Bán và Bên Mua) 
Thời gian ghi nhận:  _______giờ, ngày____tháng_____năm 

Địa điểm: 

A. Thành phần tham dự: 

I. Đại diện Bên Bán: 

1. …………… 

2. …………… 

II. Đại diện Bên Mua: 

1. ……….. 

2. ………… 

B. Lượng Khí giao nhận: 

Hai Bên cùng nhau thống nhất ghi nhận chỉ số Khí giao nhận tại Điểm Giao Nhận 
như sau: 

1. Chỉ số lúc 0 giờ ngày ______/_____/______ 

- ………………………….SM3 

- ………………………….Triệu BTU 

2. Chỉ số lúc 0 giờ ngày ______/______/______ 

- ………………………….SM3 

- …………………………..Triệu BTU 

3. Lượng Khí giao nhận Ngày ____/____/_____ là: 

- …………………………..SM3 

- …………………………..Triệu BTU. 

C. Kiến nghị của các Bên:…………………… 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

 (Hết Phụ lục 4A) 
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PHỤ LỤC 4B 
MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN THÁNG 

(Giữa Bên Bán và Bên Mua) 
Thời gian ký biên bản: 

 

Địa điểm ký biên bản: 

Biên bản số: 

 

Tháng: 

THÀNH PHẦN THAM GIA 

Đại diện Bên Bán  Đại diện Bên Mua  

1  1  

2  2  

3  3  

 

LƯỢNG KHÍ GIAO NHẬN THÁNG  

Bắt đầu từ: __h __ ngày ___/___/ 20__ đến __ h __ ngày ___/___/ 20__ 

   SM3 MMBTU 

(1) Tổng lượng Khí giao nhận Tháng 

(được ghi nhận theo Biên Bản Giao 
Nhận Ngày) 

  

(2) Lượng Khí tranh chấp (nếu có)   

 

Lý do tranh chấp: …………………………………………………………………… 

- Ý kiến Bên Bán: ………….................................................................................... 

- Ý kiến Bên Mua: ……..…………..…………..…………..…………..…………. 

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản có giá trị như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

(Hết Phụ lục 4B)
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PHỤ LỤC 5 
QUY TRÌNH ĐO ĐẾM VÀ CÂN CHỈNH 

1. Hai Bên thống nhất lượng Khí giao nhận hàng Ngày tại Điểm Giao Nhận sẽ được 
xác định bằng Hệ Thống Đo Đếm do Bên Bán đầu tư và vận hành và được đo 
bằng MMBTU tính đến ít nhất là hai (02) số thập phân ở điều kiện tiêu chuẩn 
(150C; 1,01325 bar) và được xác định dựa trên số hiển thị trên màn hình của máy 
vi tính (có bản in kèm theo) của Hệ Thống Đo Đếm. Hệ Thống Đo Đếm của Bên 
Bán phải có chứng chỉ kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và còn 
giá trị hiệu lực. 

2. Nếu máy in của Hệ Thống Đo Đếm không thể in ra được kết quả, Bên Bán sẽ 
thông báo cho Bên Mua để Bên Mua cử đại diện sang ghi nhận lượng Khí được 
hiển thị trên màn hình máy tính (bảng Flow Computer Summary) hoặc trong bảng 
báo cáo được lấy ra từ máy tính đo lưu lượng đặt tại trạm khí trong hàng rào nhà 
máy Bên Mua. 

3. Trường hợp Hệ thống phân tích sắc ký khí (GC) bị lỗi và đường truyền tín hiệu 
hoạt động bình thường hoặc chỉ bị gián đoạn trong thời gian ngắn (<24h) thì lượng 
khí giao nhận với khách hàng được tính như sau: 

(i)    Phương án tính toán khí giao nhận của ngày hôm đó được xác định theo kết 
quả tính toán tự động của Flow computer (FC). Trong trường hợp chức năng 
“last good value” của FC đó không hoạt động thì áp dụng theo phương án 
3.(ii). 

(ii) Kể từ ngày thứ hai của sự cố (hoặc trong ngày thứ nhất chức năng “last good 
value” của FC hoạt động không tốt), sử dụng chức năng Keypad của hệ 
thống DCS để cập nhật giá trị thành phần khí đến các FC. Trong đó, giá trị 
thành phần khí được lấy từ kết quả thành phần khí theo thứ tự ưu tiên: GC 
đồng hồ tổng (thuộc hệ thống đo BH-Crosssover), GC đạm, GC Gò Dầu. 

4. Nếu Hệ thống đo đếm không cập nhật được tín hiệu thành phần khí từ hệ thống 
phân tích sắc ký khí do đường truyền tín hiệu bị lỗi hoặc GC hoạt động không 
chính xác hoặc các thiết bị đo đơn lẻ (PT, TT, FT) hoạt động không chính xác 
hoặc hệ thống đo đếm chưa hoàn thiện theo thiết kế, sử dụng công thức sau đây để 
làm cơ sở thỏa thuận tính toán khí giao nhận với bên Mua : 

 
Trong đó: 

Q:  Nhiệt lượng tính theo nhiệt trị bằng đơn vị MMBTU. 
947,817 x 10-6 : Hệ số chuyển đổi từ MJ sang MMBTU (1MJ = 947,817 * 10-6 

MMBTU). 
GHV:  Nhiệt trị của khí xác định theo GC của PV Gas (MJ/Sm3).  
V1:  Thể tích khí tiêu thụ trong ngày (m3) tại điều kiện nhiệt độ, áp suất 

vận hành. 
Z0 : Hệ số nén của khí tại điều kiện tiêu chuẩn xác định theo số liệu thành 

phần khí từ các report của GC. 
Z1 : Hệ số nén của khí tại điều kiện áp suất, nhiệt độ vận hành. 
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P0 : Áp suất tại điều kiện tiêu chuẩn là 1,01325 bar. 
P1 : Áp suất vận hành trung bình ngày (bar) được quy đổi về điều kiện tiêu 

chuẩn. 
T0 :  Nhiệt độ tại điều kiện tiêu chuẩn là 288,150K (tương đương 150C). 
T1 : Nhiệt độ vận hành trung bình  được quy đổi ra độ Kelvin. 

Ghi chú: 
• Quy đổi nhiệt độ: 0K = 0C + 273,15 
• Quy đổi áp suất:   

Áp suất tại điều kiện 
tiêu chuẩn (bar) = 

Áp suất tại điều kiện 
vận hành (bar) + 1,01325 

5. Trong trường hợp toàn bộ Hệ Thống Đo Đếm không hoạt động, Hai Bên thống 
nhất xác định lượng Khí giao nhận vào thời điểm lập biên bản bằng một trong các 
biện pháp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(i) Dựa trên hệ thống đo đếm khác của Bên Mua (nếu có) với điều kiện phải có 
chứng chỉ kiểm định đang còn hiệu lực. Trong trường hợp Bên Mua lắp đặt 
hệ thống đo đếm khác, Bên Mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên Bán 
truy cập vào hệ thống đo đếm của Bên Mua khi cần thiết và cung cấp cho 
Bên Bán chứng chỉ kiểm định do một công ty kiểm định có thẩm quyền 
chứng nhận hệ thống đo đếm của Bên Mua.  

(ii) Trong trường hợp không áp dụng được các cách đã nêu ở trên, Hai Bên sẽ 
bàn bạc thống nhất hình thức xác định lượng Khí giao nhận phù hợp với điều 
kiện cụ thể. 

6. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp đồng, Bên nào có khiếu nại về độ 
chính xác của Hệ Thống Đo Đếm ("Thời điểm khiếu nại"), bên đó có quyền mời 
cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam kiểm định lại Hệ Thống Đo Đếm 
trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp kết quả kiểm định cho thấy Hệ Thống 
Đo Đếm có sai số quá giới hạn cho phép, Hệ Thống Đo Đếm sẽ được cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam kiểm định căn chỉnh lại ("Thời điểm phục hồi"). 

Nếu kết quả kiểm định cho thấy sai số của Hệ Thống Đo Đếm không vượt quá 
giới hạn cho phép, toàn bộ chi phí cho việc kiểm định sẽ do Bên khiếu nại chịu. 
Ngược lại, nếu kết quả cho thấy sai số của Hệ Thống Đo Đếm vượt quá giới hạn 
cho phép, chi phí kiểm định và căn chỉnh sẽ do Bên bị khiếu nại chịu và trong 
trường hợp đó các lượng Khí được ghi nhận từ "Thời điểm khiếu nại" đến "Thời 
điểm phục hồi"  tại Hệ Thống Đo Đếm sẽ được hiệu chỉnh lại theo kết quả kiểm 
định và Hai Bên sẽ thanh toán, bồi hoàn lại cho nhau số tiền tương ứng với sự 
khác nhau về lượng Khí tự nhiên đã được ghi nhận kể từ "Thời điểm khiếu nại" 
đến "Thời điểm phục hồi". 

(Hết Phụ lục 5) 
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PHỤ LỤC 6 
PHỐI HỢP VẬN HÀNH 

 Để phối hợp vận hành tốt Hệ thống phân phối khí thấp áp đảm bảo cung cấp khí 
ổn định cho tất cả khách hàng sử dụng Khí, Bên Bán sẽ soạn thảo một Quy trình chung 
áp dụng cho toàn bộ hệ thống. Trong khuôn khổ của Hợp Đồng này Hai Bên cần tuân 
thủ các nguyên tắc chính sau đây: 

1. Hai Bên sẽ thông báo cho nhau danh sách các chức danh có thẩm quyền trong 
phối hợp vận hành hệ thống. 

2. Trong trường hợp có sự cố xảy ra trên hệ thống phân phối khí thấp áp hoặc/và 
hệ thống của Bên Mua, Hai Bên cần khẩn cấp thông báo cho nhau để cùng phối 
hợp xử lý. 

3. Hai Bên đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy cho hệ thống thiết bị 
của mình và sẵn sàng hỗ trợ Bên kia nếu được yêu cầu. 

4. Các kênh thông tin liên lạc giữa Bên Mua, các Trạm Phú Mỹ, Gò Dầu và phòng 
kỹ thuật của Bên Bán phải thông suốt 24/24 giờ. 

5. Mỗi Bên phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bên kia tiếp cận thiết bị của mình 
và cập nhật các thông tin về kỹ thuật, an toàn cần thiết vì lợi ích chung của Hai 
Bên. 

(Hết phụ lục 6) 
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Địa chỉ giao dịch : 61B đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Mã số thuế   : 030 499 8686 – 001  

Điện thoại   : 064 3592368  

Số fax    : 064 3560905  

Tài khoản tiền Đồng  : 0500.5837.7799 

Ngân hàng : Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – 
PGD Tân Thành 

Người đại diện  : Ông Nguyễn Đức Tuấn  

Chức vụ   : Giám đốc 

Và 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 
Sau đây gọi tắt là Bên Mua 
Địa chỉ : Lầu 4, Petrovietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Mã số thuế           : 0305097236 

Điện thoại    : 08 39100324 

Số fax     : 08 39100097 
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Tài khoản tiền Đồng    : 0721008888888 

Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam, chi nhánh Kỳ Đồng – Hồ Chí Minh 

Người đại diện   : Ông Đặng Văn Vĩnh 

Chức vụ    : Phó Tổng Giám đốc 

Đã thống nhất ký kết Hợp Đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau: 
ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

Trong Hợp Đồng này, các từ và các cụm từ sau, ngoại trừ những khi ngữ cảnh 
giải nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như sau: 

"Bất Khả kháng" có nghĩa như được nêu trong Điều 14.1. 

"Bên"  chỉ Bên Bán hoặc Bên Mua. 

"Hai Bên" là Bên Bán và Bên Mua. 

“Biên Bản Giao Nhận 
Ngày” 

là biên bản được ký kết bởi Đại Diện của Hai Bên ghi 
nhận lượng Khí được Bên Bán cung cấp cho Bên Mua 
trong một Ngày trong Thời Hạn Hợp Đồng phù hợp 
với qui định tại Điều 6.2 và theo mẫu trong Phụ lục 
4A. 

"Biên Bản Giao Nhận 
Tháng" 

là biên bản được ký kết bởi Đại Diện Có Thẩm Quyền 
của Hai Bên ghi nhận lượng Khí được Bên Bán cung 
cấp cho Bên Mua trong một Tháng trong Thời Hạn 
Hợp Đồng phù hợp với qui định tại Điều 6.3 và theo 
mẫu  trong Phụ lục 4B. 

"Biểu Đồ Giao Nhận 
Khí" 

là kế hoạch giao nhận Khí theo các Tháng trong Thời 
Hạn Hợp Đồng được xác định phù hợp Điều 4.2 

"BTU" hoặc "Đơn vị 
đo nhiệt lượng Anh"  

 đơn vị đo nhiệt lượng Anh là số nhiệt lượng cần thiết 
để tăng nhiệt độ của một (01) pao nước lên một độ 
Fahrenheit (10 F) tại nhiệt độ sáu mươi (600 F) dưới áp 
suất tuyệt đối  mười bốn phẩy bảy (14,7) pao trên một 
inch vuông, bằng 1055,56 Joule (theo bảng qui đổi 
Quốc tế). 

“Các hoạt Động Bảo 
Dưỡng” 

bao gồm toàn bộ các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, 
lắp đặt, thay thế, cân chỉnh các trang thiết bị, máy 
móc, đường ống….. của Hai Bên hoặc/và các Nhà 
Cung Cấp Khí. 

"Kế Hoạch Bảo 
Dưỡng" 

là kế hoạch chi tiết của Các Hoạt Động Bảo Dưỡng do 
Hai Bên thỏa thuận tại Phụ lục 3. 

"Cơ Quan Có Thẩm 
Quyền" 

là bất cứ tổ chức, cơ quan nhà nước có quyền quyết 
định, đồng ý hay cấp phép cho một vấn đề nào đó liên 
quan đến việc khai thác, vận chuyển, mua bán và sử 
dụng Khí trong Hợp Đồng này. 

“Đại Diện Có Thẩm là người được Bên Bán hoặc Bên Mua ủy quyền  thay 
mặt cho Bên đó thực hiện một hay nhiều nghĩa vụ 
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Quyền” được quy định tại Hợp Đồng này. Việc chỉ định Đại 
Diện Có Thẩm Quyền được quy định chi tiết tại Điều 
18.1. 

“Đại Diện” là người được Bên Bán hoặc Bên Mua cử ra để thay 
mặt cho Bên đó thực hiện các công việc nhằm phục vụ 
hoàn thành một hay nhiều nghĩa vụ của Hợp Đồng 
này. 

"Đặc Tính Kỹ Thuật 
Khí" 

là các đặc điểm và các thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc 
tối đa của Khí được giao nhận theo Hợp Đồng này và 
được liệt kê trong Phụ lục 1 của Hợp Đồng này. 

"Điểm Giao Nhận" là điểm tại mặt bích (hoặc mối hàn nếu không có mặt 
bích) nối đường ống của Bên Bán với đường ống do 
Bên Mua đầu tư. 

 

“Đường Ống của Bên 
Mua” 

là hệ thống đường ống và thiết bị do Bên Mua tự đầu 
tư lắp đặt, sở hữu để tiếp nhận khí. Đường ống này nối 
từ Tie-in của Bên Bán đến trạm cung cấp khí và phía 
sau Điểm Giao Nhận. 

"Giá Khí" là mức giá để Bên Mua thanh toán cho Bên Bán cho 
lượng Khí giao nhận và được xác định theo Điều 8 của 
Hợp Đồng này. 

“Giai đoạn  Chạy 
Thử” 

là khoảng thời gian cần thiết để Bên Bán, Bên Mua và 
Nhà Cung Cấp Khí (nếu có) tiến hành chạy thử, cân 
chỉnh các trang thiết bị, máy móc, phục vụ việc cung 
cấp, tiếp nhận Khí. 

"Hệ Thống Đo Đếm" là hệ thống các thiết bị, đồng hồ đo và các thiết bị liên 
quan đến hiển thị kết quả đo đếm được Bên Bán đầu 
tư, lắp đặt, vận hành, quản lý và bảo trì để ghi nhận 
lượng Khí giao nhận theo Hợp Đồng. 

"Hợp Đồng" là toàn bộ các điều khoản, các phụ lục đính kèm trong 
văn bản này và các điều chỉnh, bổ sung khác (nếu có). 

“Hợp Đồng Cung Cấp 
Khí” 

là hợp đồng cung cấp, vận chuyển khí đồng hành 
hoặc/và khí tự nhiên giữa các Nhà Cung Cấp Khí và 
Bên Bán. 

"Khí" là khí đồng hành và/hoặc khí tự nhiên được Bên Bán 
giao cho Bên Mua theo Hợp Đồng. 

"Lượng Khí Tranh 
Chấp" 

được xác định theo Điều 6.4. 

"MMBTU" bằng một triệu BTU. 

“Năm”  là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Hiệu Lực Hợp 
Đồng cho năm dương lịch đầu tiên hoặc từ Ngày 1/1 
cho các năm dương lịch tiếp theo và kết thúc vào 
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Ngày 31/12 của cùng năm dương lịch tương ứng trong 
Thời Hạn Hợp Đồng. 

"Tháng" là tháng dương lịch trong Thời Hạn Hợp Đồng. 

“Tuần” là khoảng thời gian từ 00:00 giờ sáng thứ hai của bất 
kỳ tuần nào và kết thúc vào 24:00 giờ đêm ngày chủ 
nhật của tuần đó. 

"Ngày" là khoảng thời gian hai mươi bốn (24) giờ liên tiếp bắt 
đầu từ  00:00 giờ sáng của bất kỳ ngày nào và kết thúc 
vào 24:00 giờ đêm ngày hôm đó trong Thời Hạn Hợp 
Đồng. 

“Ngày Làm Việc” là ngày làm việc bình thường bắt đầu từ 7h00 sáng và 
kết thúc vào lúc 17h00 giờ cùng ngày, không kể các 
ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ khác 
theo quy định của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam. 

“Ngày Hiệu Lực Hợp 
Đồng” 

như qui định tại Điều 3.1. 

“Ngày đáo hạn thanh 
toán” 

Là ba mươi sáu (36) ngày kể từ ngày phát hành hóa 
đơn. (nếu ngày này không phải là Ngày làm việc thì sẽ 
là Ngày làm việc tiếp theo). 

“Nguồn Khí” bao gồm các nguồn khí đồng hành và/hoặc khí tự 
nhiên được Bên Bán và/hoặc các Nhà Cung Cấp Khí 
khai thác, xử lý từ các mỏ dầu khí và cung cấp cho 
Bên Bán theo các Hợp Đồng Cung Cấp Khí để Bên 
Bán có thể giao Khí cho Bên Mua theo Hợp Đồng. 

“Nhà Cung Cấp Khí” là các Công ty khai thác và/hoặc xử lý và/hoặc vận 
chuyển khí đồng hành và/hoặc khí tự nhiên cung cấp 
cho Bên Bán. 

"Nhiệt trị Toàn phần" 
viết tắt là "GHV" 

 

 

là nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy một mét khối 
(01M3) Khí ở điều kiện tiêu chuẩn (150C; 1,01325 bar) 
trong không khí với cùng nhiệt độ và áp suất, với điều 
kiện sau khi phản ứng diễn ra mọi sản phẩm cháy đều 
ở trạng thái khí với nhiệt độ và áp suất như trước khi 
xảy ra phản ứng, ngoại trừ nước được tạo ra do quá 
trình cháy được ngưng tụ về trạng thái lỏng ở nhiệt độ 
15oC (tương đương với định nghĩa 2.1 trong ISO 
6976: 1995(E)). 

"Quy trình Đo Đếm và 
Cân Chỉnh "  

là toàn bộ các Quy trình ghi nhận, đo đếm lượng Khí 
được cung cấp theo Hợp Đồng và cân chỉnh Hệ Thống 
Đo Đếm phù hợp với các qui định trong Phụ lục 5. 

“Hệ Thống Thiết Bị” là toàn bộ các trang thiết bị, nhà máy, máy móc, 
đường ống… được Nhà Cung Cấp Khí, Bên Bán, Bên 
Mua xây dựng, lắp đặt và quản lý để sử dụng cho mục 
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đích khai thác, vận chuyển, xử lý, cung cấp, tiêu thụ 
Khí. 

“Thời Hạn Hợp đồng” là khoảng thời gian Hợp Đồng này có hiệu lực như qui 
định tại Điều 3.2. 

“Tranh Chấp” như được qui định tại Điều 15.1. 

“ Đô la Mỹ “ là tiền hợp pháp của Hợp chủng quốc Hoa kỳ. 

“ Đồng Việt Nam “ là tiền hợp pháp của Việt Nam.  

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 
Bên Bán đồng ý bán và giao, Bên Mua đồng ý mua và nhận Khí tại Điểm Giao 
Nhận phù hợp với các qui định trong Hợp Đồng. 

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG 
3.4. Hợp Đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. 

3.5. Hợp Đồng này có thời hạn kể từ Ngày Hiệu Lực cho đến hết Ngày 31/12/2027 
và sau đây gọi là “Thời Hạn Hợp Đồng”. Việc gia hạn Hợp Đồng sẽ được Hai 
Bên thống nhất vào thời điểm tháng chín năm 2027. Sau Thời Hạn Hợp Đồng 
hoặc Hợp Đồng bị chấm dứt sớm theo Điều 16.1 hoặc 16.2, các khoản bồi 
thường hoặc nợ giữa Hai Bên tồn tại hay phát sinh (nếu có) trong Thời Hạn 
Hợp Đồng sẽ vẫn còn hiệu lực và ràng buộc Hai Bên thực hiện. 

3.6. Mặc dù Thời Hạn Hợp Đồng đã được thống nhất tại Điều 3.2, tuy nhiên Hai 
Bên đều hiểu rằng Thời Hạn Hợp Đồng hoàn toàn phụ thuộc vào thời hạn Hợp 
Đồng Cung Cấp Khí. 

ĐIỀU 4: LƯỢNG KHÍ GIAO NHẬN 
4.4. Hai Bên sẽ cố gắng để giao nhận khí ở mức độ tối đa theo khả năng cung cấp 

và tiêu thụ thực tế trong Thời Hạn Hợp Đồng. 

4.5. Trước Ngày 01/07 hàng năm, căn cứ vào khả năng cung cấp và tiếp nhận của 
mỗi Bên, Hai Bên sẽ thảo luận và xác định lượng Khí giao nhận chi tiết cho 
Năm tiếp theo như Biểu Đồ Giao Nhận Khí tại Phụ lục 2. Đối với Năm đầu 
Hợp đồng, Hai Bên sẽ thống nhất lượng Khí giao nhận trong vòng ba mươi 
(30) Ngày kể từ Ngày hiệu lực quy định tại điều 3.1 của Hợp Đồng và liệt kê 
chi tiết theo Biểu Đồ Giao Nhận Khí tại Phụ lục 2.  

4.6. Để phục vụ công tác điều độ Khí của Bên Bán, Bên Mua có trách nhiệm thực 
hiện các điều sau: 

4.3.1. Chậm nhất vào lúc bảy giờ ba mươi (07h30) sáng, Bên Mua thông báo 
bằng Fax cho Bên Bán về lượng Khí sẽ tiếp nhận của Ngày tiếp theo nếu 
có thay đổi so với mức bình thường đã tính toán cho lượng Khí Tháng 
và có giải thích rõ nguyên nhân thay đổi. 

4.3.2 Vào Ngày thứ hai mươi (20) hàng Tháng (nếu ngày này trùng với Ngày 
lễ, Thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì lấy Ngày Làm Việc gần nhất trước khi 
nghỉ để thực hiện), Bên Mua thông báo bằng Fax cho Bên Bán về lượng 
Khí sẽ tiếp nhận của Tháng tiếp theo; trong đó có giải thích rõ nguyên 
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nhân thay đổi (nếu có) lượng Khí so với lượng Khí Tháng trong Biểu Đồ 
Giao Nhận Khí tại Phụ lục 2. 

ĐIỀU 5: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA KHÍ GIAO NHẬN 
5.3 Khí được Bên Bán giao cho Bên Mua tại Điểm Giao Nhận và đáp ứng các đặc 

tính kỹ thuật qui định tại Phụ lục 1 (Đặc Tính Kỹ Thuật). Trong trường hợp 
chất lượng Khí không đáp ứng Đặc Tính Kỹ Thuật, Bên Bán sẽ thông báo ngay 
cho Bên Mua về các thay đổi đó để Hai Bên cùng tìm biện pháp giải quyết; 
trong đó Bên Mua có quyền từ chối không nhận tiếp một phần hoặc toàn bộ 
lượng Khí không đảm bảo chất lượng đó kể từ thời điểm Bên Mua thông báo từ 
chối nhận khí. 

5.4 Bên Bán có quyền giao cho Bên Mua theo Hợp Đồng lượng Khí được khai 
thác, cung cấp từ các Nguồn Khí khác nhau. Trong trường hợp có sự thay đổi, 
hòa trộn Khí từ các Nguồn Khí khác nhau này làm thay đổi đáng kể một số đặc 
tính kỹ thuật Khí, Bên Bán sẽ thông báo ngay cho Bên Mua để Bên Mua có thể 
nghiên cứu và tiến hành việc cân chỉnh Hệ Thống Thiết Bị của mình cho phù 
hợp. Khi Hai Bên cùng xác nhận việc thay đổi chất lượng khí nêu trên làm cho 
Bên Mua không thể cân chỉnh Hệ Thống Thiết Bị của mình cho phù hợp thì 
Hai Bên sẽ cùng tìm giải pháp khắc phục.  

ĐIỀU 6: GIAO NHẬN KHÍ 
6.2. Quyền sở hữu và các rủi ro của Khí được giao nhận theo Hợp Đồng sẽ được 

chuyển giao từ Bên Bán sang Bên Mua tại Điểm Giao Nhận. 

6.2. Trước chín (09) giờ sáng mỗi Ngày, Bên Mua cử Đại Diện đến trạm trung tâm 
phân phối khí Gò Dầu tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A để Bên Bán giao cho 
Bên Mua bản in kết quả lượng Khí đã giao nhận của Ngày hôm trước được in 
ra từ máy vi tính vận hành của Hệ Thống Đo Đếm vào lúc không (0) giờ Ngày 
hôm đó. Sau khi xem xét kết quả lượng khí đã giao nhận của Ngày hôm trước, 
Đại Diện của Hai Bên sẽ ký kết Biên Bản Giao Nhận Ngày theo mẫu trong Phụ 
lục 4A để xác định lượng Khí thực tế đã giao nhận. Nếu sau chín giờ, Đại Diện 
của Bên Mua không có mặt thì Bên Mua không có quyền khiếu nại lượng khí 
được Bên Bán ghi trong Biên Bản Giao Nhận Khí Ngày hôm trước (ngoại trừ 
trường hợp sai số do thiết bị đo đếm được xác định là vượt quá mức cho phép). 

6.5. Lập Biên Bản giao nhận tháng 

6.5.1. Không muộn hơn Ngày Làm Việc thứ ba (03) của Tháng, Bên Bán sẽ 
lập Biên Bản Giao Nhận Tháng của Tháng trước theo mẫu trong Phụ 
Lục 4B và gửi email cho Bên Mua để ghi nhận và xác định lượng Khí 
được Bên Bán giao cho Bên Mua trong tháng trước.  

Trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Bên Mua nhận được 
email Biên Bản Giao Nhận Tháng, nếu Bên Mua không đồng ý về lượng 
Khí giao nhận của bất kỳ Ngày nào và đề nghị một lượng Khí giao nhận 
khác thì Bên Mua phải phản hồi lại email, ghi rõ lý do không đồng ý.  

Sau khi Bên Mua xác nhận lượng Khí giao nhận trong Tháng bằng 
email, Bên Bán sẽ gửi bản gốc cho Bên Mua theo đường bưu điện, hoặc 
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fax, hoặc trao tay. Bên Mua tiến hành ký Biên Bản Giao Nhận tháng và 
chuyển phát nhanh về cho Bên Bán bản gốc để làm thủ tục thanh toán. 

6.3.2 Lượng khí giao nhận Tháng được xác định bằng tổng lượng khí được 
ghi nhận theo các Biên Bản Giao Nhận Ngày. 

6.6. Trong trường hợp một trong Hai Bên không đồng ý với lượng Khí Tháng đã 
giao nhận được tính toán, tổng hợp trên cơ sở các Biên Bản Giao Nhận Khí 
Ngày và đưa ra lượng Khí khác, chênh lệch giữa lượng Khí do một trong Hai 
Bên đưa ra và tổng lượng khí tính theo các Biên Bản Giao Nhận Khí Ngày 
trong Tháng đó được gọi là Lượng Khí Tranh Chấp. Khi có Tranh Chấp về 
lượng Khí xảy ra như trên, Hai Bên sẽ ghi nhận và xác định rõ trong Biên Bản 
Giao Nhận Tháng: 

(i) Tổng lượng Khí được ghi nhận theo Biên Bản Giao Nhận Khí Ngày. 

(ii) Lượng Khí Tranh Chấp. 

Ngay sau khi ký Biên bản nói trên, Hai Bên sẽ cố gắng giải quyết và tính toán 
lại Lượng Khí Tranh Chấp trong thời gian sớm nhất. Nếu trong vòng sáu mươi 
(60) Ngày Hai Bên không thỏa thuận được về Lượng Khí Tranh Chấp này, 
Lượng Khí Tranh Chấp sẽ được giải quyết phù hợp với các qui định trong Điều 
15. 

ĐIỀU 7: ĐO ĐẾM KHÍ 
7.1. Lượng Khí giao nhận theo Hợp Đồng sẽ được ghi nhận và đo đếm dựa trên các 

thiết bị, dụng cụ đo đếm do Bên Bán đầu tư, vận hành, quản lý và bảo trì bằng 
chi phí của mình (Hệ Thống Đo Đếm). Hệ Thống Đo Đếm này sẽ được Bên 
Bán lắp đặt trước Điểm Giao Nhận. 

7.2 Lượng Khí giao nhận hàng Ngày trong Thời Hạn Hợp Đồng tại Điểm Giao 
Nhận sẽ được ghi nhận theo Quy trình Đo Đếm và Cân Chỉnh qui định tại Phụ 
lục 5. Trong trường hợp Hệ Thống Đo Đếm không hoạt động chính xác, Bên 
Bán cần thực hiện các biện pháp đo đếm thay thế và/hoặc cân chỉnh Hệ Thống 
Đo Đếm như đã qui định cụ thể trong Quy trình Đo Đếm và Cân Chỉnh. 

Lượng Khí đo đếm trong Hợp Đồng này theo Quy trình Đo Đếm và Cân Chỉnh 
được đo bằng MMBTU. Việc qui đổi từ M3 ra MMBTU được tính toán trong 
điều kiện tiêu chuẩn (150C; 1,01325 bar) và nhiệt trị trung bình của Khí.  

ĐIỀU 8:  GIÁ KHÍ 
Hai Bên sẽ thống nhất bằng Thỏa thuận bổ sung Hợp đồng.  

ĐIỀU 9:  LẬP HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN 
9.1. Ngay sau khi Biên Bản Giao Nhận Tháng được ký kết theo Điều 6.3 và 6.4, 

Bên Bán lập hồ sơ thanh toán gửi cho Bên Mua gồm: 

- Giấy đề nghị thanh toán. 

- Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) tính bằng Đồng Việt Nam (VND) cho tổng 
lượng Khí được ghi nhận theo các Biên Bản Giao Nhận Ngày và Lượng 
Khí Tranh Chấp (nếu lượng khí này do Bên Bán đưa ra). Hóa đơn ghi rõ 
Tổng lượng Khí tính bằng MMBTU, Đơn giá Khí (là mức giá quy định tại 
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Điều 8), tổng tiền Khí chưa có thuế VAT, thuế VAT, Tổng số tiền thanh 
toán bao gồm cả thuế VAT. 

- Biên Bản Giao Nhận Tháng đã được xác nhận. 

9.5 Các hóa đơn và giấy đề nghị thanh toán lập theo Điều 9.1 sẽ được Bên Bán 
chuyển cho Bên Mua bằng đường bưu điện hoặc trao tay và sẽ được đại diện 
của Bên Mua ký nhận trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, số lượng của các 
chứng từ nhận (Nếu là trao tay). Trong vòng hai mươi bốn (24) tiếng đồng hồ 
kể từ khi nhận được bản gốc hoá đơn và giấy báo thanh toán của Bên Bán (Nếu 
gửi bằng đường bưu điện), Bên Mua sẽ thông báo cho Bên Bán đã nhận được 
các chứng từ nêu trên. 

Khi nhận được bản gốc hóa đơn của Bên Bán, Bên Mua phải kiểm tra lại các 
nội dung ghi trên hóa đơn. Nếu phát hiện có sai sót thì Bên Mua sẽ thông báo 
ngay cho Bên Bán và Hai Bên thống nhất điều chỉnh theo pháp luật hiện hành. 

9.6 Căn cứ vào các hóa đơn do Bên Bán lập, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán 
tiền mua khí hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản không chậm hơn so với 
ngày đáo hạn thanh toán. 

Nếu đến Ngày đáo hạn thanh toán, Bên Bán chưa nhận được chuyển khoản từ 
Bên Mua thanh toán, Bên Mua phải trả cho Bên Bán một khoản tiền được tính 
như sau: 

• Chậm thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ Ngày đáo hạn thanh toán:  

Số tiền 
phải trả  = Số tiền 

chậm trả + Số tiền 
chậm trả x 

Lãi suất(*) 
x Số ngày 

chậm trả 360 ngày(**) 

• Chậm thanh toán vượt quá 10 ngày so với Ngày đáo hạn thanh toán:  

Số tiền 
phải 
trả  

= 
Số tiền 
chậm 

trả 
+ 

Số tiền 
chậm 

trả 
x 

Lãi suất(*) 
x Số ngày 

chậm trả + 2%  x 
Số tiền 
chậm 

trả 360 ngày(**) 

(*) Lãi suất áp dụng cho việc tính toán trong hợp đồng này là lãi suất tiền 
gửi VND kỳ hạn một tháng, áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp do 
ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh công bố tại 
thời điểm thanh toán. 

(**) Số ngày cơ sở tính lãi là 360 ngày (ngân hàng Ngoại thương niêm yết). 

9.7 Nếu Hai Bên có Tranh Chấp về lượng Khí giao nhận và sau khi Tranh Chấp 
được giải quyết theo Điều 15, lượng khí tranh chấp sẽ được giải quyết như sau: 

- Nếu kết quả giải quyết Tranh Chấp cho thấy tổng số tiền Bên Bán thực sự 
được hưởng (không tính số tiền phạt chậm trả) nhỏ hơn tổng số tiền Bên 
Mua đã thanh toán, thì trong vòng mười lăm (15) Ngày kể từ Ngày Tranh 
Chấp được giải quyết, Bên Bán sẽ hoàn lại cho Bên Mua khoản chênh lệch 
giữa hai số tiền nói trên cộng với tiền lãi của số tiền chênh lệch đó phát 
sinh trong thời gian kể từ khi Bên Mua thanh toán cho Bên Bán tại Điều 
9.2 đến khi Bên Bán hoàn trả lại.  

- Nếu kết quả giải quyết Tranh Chấp cho thấy tổng số tiền Bên Bán thực sự 
được hưởng (không tính số tiền phạt chậm trả) lớn hơn tổng số tiền Bên 
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Mua đã thanh toán, thì trong vòng mười lăm (15) Ngày kể từ Ngày Tranh 
Chấp được giải quyết, Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán khoản chênh 
lệch giữa hai số tiền nói trên cộng với tiền lãi của số tiền chênh lệch đó 
phát sinh trong thời gian từ ngày Đáo Hạn Thanh Toán đến Ngày Bên Mua 
thanh toán tiếp khoản tiền chênh lệch này. 

ĐIỀU 10: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ VÀ CÂN CHỈNH THIẾT 
BỊ 
10.1.  Trước Ngày 01 tháng 07 hàng năm, Hai Bên sẽ tiến hành thảo luận và thống 

nhất Kế Hoạch Bảo Dưỡng cho năm tiếp theo như mẫu quy định tại Phụ lục 3. 
Tất cả các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế và cân chỉnh thiết bị (Các 
Hoạt Động Bảo Dưỡng) liên quan đến giao nhận Khí sẽ được các Bên tiến 
hành phù hợp với Kế Hoạch Bảo Dưỡng tại Phụ lục 3. Kế hoạch này có thể 
được mỗi Bên điều chỉnh bằng thông báo kịp thời ít nhất bốn mươi tám (48) 
giờ trước khi thực hiện với điều kiện được phía Bên kia chấp thuận. 

10.2. Đối với Các Hoạt Động Bảo Dưỡng đột xuất do sự cố, không nằm trong Kế 
Hoạch Bảo Dưỡng, Bên tiến hành Các hoạt Động Bảo Dưỡng đột xuất phải 
thông báo ngay bằng điện thoại, fax và sau đó bằng văn bản cho Bên kia, ghi rõ 
lý do (chủ quan và/hoặc khách quan), thời gian và những thay đổi lượng Khí 
giao nhận theo Hợp Đồng cần thiết để tiến hành Các hoạt Động Bảo Dưỡng 
này. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi nhận được thông báo của Bên 
thông báo, Bên nhận thông báo sẽ trả lời xác nhận hoặc thỏa thuận lại với Bên 
thông báo về thời gian và lượng Khí thay đổi cho Các hoạt Động Bảo Dưỡng 
đột xuất này.  

10.3. Kế Hoạch Bảo Dưỡng các Hệ Thống Thiết Bị của Bên Bán sẽ bao gồm Các 
hoạt Động Bảo Dưỡng các Hệ Thống Thiết Bị của Các Nhà Cung cấp Khí. Khi 
lên Kế Hoạch Bảo Dưỡng cho Hệ Thống Thiết Bị của Bên Mua, Bên Mua sẽ 
cố gắng tập trung Các hoạt Động Bảo Dưỡng vào Mùa Khô và bám sát theo 
tiến độ Các Hoạt Động Bảo Dưỡng của Bên Bán nhằm giảm thiểu tối đa thời 
gian ngừng giao nhận Khí. 

ĐIỀU 11: CHẠY THỬ 
11.2. Khi Bên Mua tiến hành chạy thử thiết bị của mình thì Bên Mua phải thông báo 

cho Bên Bán kế hoạch chạy thử trong đó chỉ rõ thời điểm, khoảng thời gian 
tiến hành chạy thử, yêu cầu về khối lượng và chất lượng Khí để Bên Bán hiệu 
chỉnh lại chính xác và phù hợp. Các thông tin chính xác cho giai đoạn chạy thử 
của Bên Mua sẽ được Bên Mua thông báo bằng văn bản cho Bên Bán ít nhất 
bảy (07) Ngày trước khi thực hiện. Trong vòng hai (02) Ngày sau khi nhận 
được thông báo, Bên Bán sẽ cùng Bên Mua thống nhất kế hoạch phối hợp và 
điều chỉnh kế hoạch giao nhận Khí cho phù hợp. 

11.2.  Toàn bộ lượng Khí được Bên Bán giao cho Bên Mua để Bên Mua thực hiện 
công tác chạy thử các thiết bị của mình phải được Bên Mua thanh toán cho Bên 
Bán theo đơn giá khí tại Điều 8 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 12: VẬN HÀNH VÀ PHỐI HỢP 
12.1. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Hai Bên sẽ thường xuyên liên lạc để bảo 

đảm việc vận hành Hệ Thống Thiết Bị của Hai Bên được phối hợp chặt chẽ. 
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Hai Bên sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết và đảm bảo tuân thủ Quy trình phối 
hợp vận hành tại Phụ lục 6 để bảo đảm việc vận hành an toàn và ổn định các 
Hệ Thống Thiết Bị của nhau.  

12.2. Trong trường hợp có sự cố ảnh hưởng tới việc giao nhận Khí, Bên có sự cố 
phải thông báo ngay cho Bên kia bằng điện thoại và fax, sau đó trong vòng hai 
(02) Ngày phải có văn bản giải thích và nêu rõ thời điểm giao nhận Khí lại. 
Ngay sau khi nhận được văn bản giải thích của Bên có sự cố, Hai Bên sẽ cùng 
phối hợp để thống nhất các biện pháp khắc phục và điều chỉnh kế hoạch giao 
nhận Khí.  

ĐIỀU 13: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 
13.2 Trách nhiệm của Bên Bán: 

- Giao Khí cho Bên Mua theo khối lượng và chất lượng như qui định 
trong Hợp Đồng. 

- Cử Đại Diện/Đại Diện Có Thẩm Quyền để ký các Biên Bản Giao Nhận 
Ngày, Biên Bản Giao Nhận Tháng và các hồ sơ liên quan tới việc giao 
nhận Khí. 

- Lập Hoá đơn thanh toán gửi cho Bên Mua theo quy định tại Điều 9. 

- Mua bảo hiểm trách nhiệm về người và tài sản đối với bên thứ 3. 

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phần Đường Ống của Bên Mua trước hệ 
thống đo đếm và bảo vệ an ninh phần Đường ống của Bên Mua nằm 
ngoài hàng rào Nhà máy của Bên Mua. 

13.3. Trách nhiệm của Bên Mua: 

- Tiếp nhận Khí đúng thời hạn và khối lượng như quy định trong Hợp 
Đồng. 

- Cử Đại Diện/Đại Diện Có Thẩm Quyền để ký các Biên Bản Giao Nhận 
Ngày, Biên Bản Giao Nhận Tháng và các hồ sơ liên quan tới việc giao 
nhận Khí. 

- Thanh toán cho Bên Bán đầy đủ, đúng thời hạn như qui định tại Điều 9. 

- Mua bảo hiểm trách nhiệm về người và tài sản đối với bên thứ 3 với mức 
giới hạn trách nhiệm là 02 triệu USD. 

- Sử dụng khí đúng mục đích cho các ngành nghề đã đăng ký tại giấy phép 
đầu tư / Giấy phép kinh doanh. 

- Tuyệt đối không được cung cấp khí thấp áp cho bên thứ ba với bất kỳ hình 
thức nào.  

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phần Đường Ống của Bên Mua sau Điểm 
Giao Nhận và bảo vệ an ninh phần Đường ống nằm trong hàng rào Nhà 
máy của Bên Mua. 
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ĐIỀU 14: BẤT KHẢ KHÁNG 
14.1. Trong các trường hợp nếu một trong Hai Bên không thực hiện được trách 

nhiệm của mình trong Hợp Đồng này do những nguyên nhân khách quan ngoài 
sự kiểm soát của mình (được gọi là Bất Khả Kháng) bao gồm nhưng không 
giới hạn các trường hợp sau: 

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bao vây phong tỏa, đình công, bạo loạn, 
phá hoại, bệnh dịch;  

- Các sự cố làm ảnh hưởng đến việc khai thác, chế biến Khí và lịch lắp 
đặt, chạy thử  của Các Nhà Cung Cấp Khí; 

- Các hợp đồng giữa Bên Bán với các Nhà Cung Cấp Khí bị chấm dứt; 

- Các sự cố khách quan xảy ra với Hệ Thống Thiết Bị của Bên Bán mà 
không phải do sự bất cẩn của Bên Bán;  

- Các sự cố khách quan xảy ra với Hệ Thống Thiết Bị của Bên Mua mà 
không phải do sự bất cẩn của Bên Mua; 

- Sự thay đổi chủ trương của Nhà nước; 

thì Bên đó được miễn trách nhiệm bồi thường cho Bên kia các tổn thất gây ra 
bởi Bất Khả Kháng và được tạm hoãn trách nhiệm thực hiện Hợp Đồng trừ 
trách nhiệm thanh toán như qui định trong Điều 9 cho đến khi kết thúc Bất Khả 
Kháng. 

14.5 Bên bị ảnh hưởng bởi Bất Khả Kháng có trách nhiệm: 

- Ngay lập tức thông báo bằng điện thoại và sau đó sớm nhất nhưng 
không muộn hơn bốn mươi tám (48) giờ phải gửi thông báo chính thức 
bằng văn bản cho Bên kia hoàn cảnh xảy ra và tính chất của Bất Khả 
Kháng; những biện pháp khẩn cấp đã thực hiện để hạn chế tác hại của 
Bất Khả Kháng. 

- Trong vòng mười lăm (15) Ngày sau khi xảy ra Bất Khả Kháng gửi cho 
Bên kia báo cáo chi tiết về hoàn cảnh, sự kiện xảy ra Bất Khả Kháng, 
mức độ thiệt hại do nó gây ra, biện pháp và thời gian dự kiến cần thiết 
cho việc xử lý và khắc phục các hậu quả; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên kia kiểm tra hiện trường xảy ra Bất Khả 
Kháng; 

- Ngay lập tức tiếp tục thực hiện trách nhiệm Hợp Đồng khi Bất Khả 
Kháng kết thúc. 

14.6 Bên bị ảnh hưởng bởi Bất Khả Kháng sẽ không có quyền yêu cầu được miễn, 
giảm trách nhiệm Hợp Đồng nếu chậm trễ hoặc không tuân thủ các qui định tại 
Điều 14.2. 

14.7 Nếu Bất Khả Kháng cứ tiếp diễn hoặc có khả năng tiếp diễn, Bên bị ảnh hưởng 
phải thông báo ngay cho Bên kia biết trong một thời gian hợp lý sớm nhất và 
lập kế hoạch để khắc phục sự cố để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo quy định. 
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ĐIỀU 15: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

15.6. Hai Bên sẽ cố gắng nỗ lực và trên tinh thần thiện chí để cùng nhau giải quyết 
các tranh chấp, khiếu nại, vi phạm (gọi chung là Tranh Chấp) xảy ra giữa Hai 
Bên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng (bao gồm cả Lượng Khí Tranh 
Chấp).  

15.7. Nếu trong vòng sáu mươi (60) Ngày kể từ Ngày xảy ra Tranh Chấp, Hai Bên 
không thể giải quyết được Tranh Chấp, Tranh Chấp đó sẽ được đưa lên Toà 
án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh giải quyết. 

15.8. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các Bên vẫn phải thực hiện các nghĩa 
vụ thanh toán của mình theo quy định tại Điều 9. 

15.9. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng có giá trị ràng buộc các Bên. 
Chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sẽ do Toà án quyết định. 

15.10. Luật áp dụng cho giải quyết các Tranh Chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

ĐIỀU 16: CHẤM DỨT VÀ GIA HẠN HỢP ĐỒNG 
16.1. Bên Bán có quyền chấm dứt sớm Hợp Đồng trong các trường hợp sau: 

(iv) Bên Mua chậm thanh toán cho Bên Bán quá sáu mươi (60) Ngày kể từ 
Ngày nhận được hoá đơn và giấy yêu cầu thanh toán của Bên Bán theo 
qui định trong Điều 9. 

(v) Nếu quá sáu mươi (60) Ngày liên tục không phải vì các lý do Bất Khả 
Kháng mà Bên Mua không nhận Khí được Bên Bán sẵn sàng giao theo 
đúng qui định trong Hợp Đồng.  

Trong trường hợp Bên Bán chấm dứt Hợp Đồng sớm theo các qui định trong 
Điều 16.1.(i) và 16.1.(ii), Bên Bán sẽ có thông báo chấm dứt Hợp Đồng sớm 
bằng văn bản nêu rõ lý do chấm dứt Hợp Đồng sớm và Ngày Chấm Dứt Hợp 
Đồng sẽ là Ngày thứ mười lăm (15) kể từ Ngày Bên Bán gửi thông báo bằng 
văn bản cho Bên Mua. 

(vi) Chấm dứt Hợp Đồng và dừng cấp khí ngay lập tức nếu Bên Mua sử 
dụng khí sai mục đích quy định tại Điều 13.2. 

Việc Bên Bán chấm dứt sớm Hợp Đồng như qui định tại Điều 16.1 này không 
miễn trừ nghĩa vụ thanh toán của cả Hai Bên đối với những khoản phải trả phát 
sinh trước thời điểm chấm dứt sớm Hợp Đồng.  

16.6. Bên Mua có quyền chấm dứt sớm Hợp Đồng trong trường hợp quá một trăm 
tám mươi (180) Ngày liên tục không phải vì các lý do Bất Khả Kháng mà Bên 
Bán không giao Khí cho Bên Mua trong khi Bên Mua đã sẵn sàng nhận Khí 
theo đúng quy định trong Hợp Đồng. 
Trong trường hợp Bên Mua chấm dứt Hợp Đồng sớm theo các qui định trong 
Điều 16.2 này, Bên Mua sẽ có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do chấm dứt 
Hợp Đồng sớm và Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng sẽ là Ngày thứ mười lăm (15) 
kể từ Ngày Bên Mua gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Bán. 
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16.7. Việc Bên Mua chấm dứt sớm Hợp Đồng như qui định tại Điều 16.2 này không 
miễn trừ nghĩa vụ thanh toán của cả hai Bên đối với những khoản phải trả phát 
sinh trước thời điểm chấm dứt sớm Hợp Đồng. Nếu Bất Khả Kháng kéo dài 
hơn sáu (06) Tháng kể từ ngày đầu tiên Bất Khả Khảng đó xảy ra, mỗi Bên có 
quyền chấm dứt Hợp Đồng mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí hay 
tiền phạt nào trừ các khoản nợ phát sinh trước khi xảy ra bất khả kháng. 

16.8. Trong vòng sáu mươi (60) Ngày trước khi kết thúc Thời Hạn Hợp Đồng này, 
Hai Bên sẽ thỏa thuận thống nhất để xem xét khả năng gia hạn tiếp Thời Hạn 
Hợp Đồng này.   

16.9. Việc tiếp tục gia hạn hay không gia hạn Hợp Đồng này theo Điều 16.4 sẽ 
không làm ảnh hưởng, thay đổi, miễn trừ các quyền lợi, trách nhiệm và sự bồi 
thường… đã xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này của Hai Bên. 

ĐIỀU 17: BẢO MẬT 

Các Bên đều không được phép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên 
kia tiết lộ cho bên thứ ba mọi bí mật thương mại, kỹ thuật, hiểu biết hoặc các 
thông tin liên quan đến Hợp Đồng này trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng và kể cả 
sau khi chấm dứt Hợp Đồng. 

ĐIỀU 18:  CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
18.1. Đại Diện Có Thẩm Quyền  

Hai Bên có quyền và nghĩa vụ chỉ định một hoặc nhiều người (Đại Diện Có 
Thẩm Quyền) thay mặt cho Bên đó thực hiện một hay nhiều trách nhiệm được 
quy định trong Hợp Đồng. 

(iii) Việc ủy quyền này phải được lập bằng văn bản do người đứng đầu của 
Bên ủy quyền ký và chuyển cho Bên kia trước ít nhất mười bốn (14) 
Ngày kể từ khi văn bản ủy quyền có hiệu lực, trong đó ghi rõ tên, chức 
vụ người được ủy quyền, thời hạn và phạm vi ủy quyền, trách nhiệm cụ 
thể của người được ủy quyền; 

(iv) Mọi quyết định của Đại Diện Có Thẩm Quyền được xem là Quyết định 
của Bên đã chỉ định ra Đại Diện Có Thẩm Quyền đó. 

18.9. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Hai Bên sẽ thỏa thuận để thay đổi, bổ 
sung các điều khoản, điều kiện, giá cả và Phụ lục của Hợp Đồng này cho phù 
hợp với điều kiện thực tế và các hợp đồng mua bán Khí giữa Bên Bán với các 
Nhà Cung Cấp Khí. Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung của Hợp Đồng này chỉ có 
hiệu lực khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của Hai Bên. Việc 
không chấp thuận thay đổi, bổ sung hợp lý của một Bên sẽ được Bên kia xem 
xét để chấm dứt Hợp Đồng. 

18.10. Trừ khi có quy định khác trong Hợp Đồng, Hợp Đồng này sẽ thay thế tất cả 
các văn bản, thỏa thuận, cam kết trước đây giữa Bên Bán và Bên Mua liên 
quan đến việc mua bán Khí.  
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18.11. Bất kỳ một sự chuyển giao một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm và/hoặc quyền 
lợi của mỗi Bên theo Hợp Đồng này cho Bên thứ ba đều phải được sự chấp 
nhận của Bên kia bằng văn bản. Nếu được chấp nhận, Bên thứ ba (bên được 
chuyển giao) có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản Hợp Đồng 
và thay thế từng phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ và/hoặc quyền lợi ghi trong Hợp 
Đồng. 

18.12. Quy định chung đối với đường ống và trạm phân phối Khí của Bên Bán đặt 
trên khu đất trong hàng rào thuộc quyền sử dụng của Bên Mua: 

18.5.7. Bên Mua cho Bên Bán sử dụng cố định và miễn phí trong suốt thời 
hạn Hợp Đồng khu đất đã đặt đường ống và trạm phân phối Khí của 
Bên Bán. 

18.5.8. Bên Mua cấp điện liên tục và miễn phí để phục vụ hoạt động và 
chiếu sáng cho trạm phân phối Khí nêu trên. 

18.5.9. Bên Mua giúp Bên Bán bảo vệ phần đường ống và trạm phân phối 
khí của Bên Bán nằm trong hàng rào của Bên Mua, thông báo kịp 
thời cho Bên Bán nếu phát hiện hư hỏng, rò rỉ khí và bất cứ trường 
hợp nào khác được cho là không đảm bảo hoạt động an toàn của 
đường ống và trạm phân phối Khí, huy động mọi tiềm lực sẵn có để 
phối hợp với Bên Bán trong quá trình xử lý, khắc phục sự cố. 

18.5.10. Bên Mua có trách nhiệm cấp thẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
người của Bên Bán ra vào trạm phân phối Khí nêu trên thường 
xuyên và vào bất kỳ thời điểm nào để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa 
và xử lý mọi công việc có liên quan; Người của Bên Bán khi ra vào 
trạm phân phối khí nêu trên phải tuân thủ theo các quy định của Bên 
Mua. 

18.5.11. Bên Bán có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản phần đường ống và 
trạm phân phối khí của mình nằm trong hàng rào của Bên Mua. 

18.5.12. Đường ống và trạm phân phối Khí nêu trên là tài sản thuộc sở hữu 
của Bên Bán và Bên Bán có quyền tháo dỡ, thu hồi trong trường hợp 
chấm dứt hợp đồng. 

18.13. Quy định đối với hệ thống tiếp nhận khí của Bên mua: Bên Mua có trách 
nhiệm đầu tư phần Đường ống nối từ Tie-in đến trạm cung cấp khí và hệ 
thống tiếp nhận khí sau điểm giao nhận khí theo đúng tiêu chuẩn của ngành 
khí và phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép sử dụng thiết bị áp 
lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đưa vào sử dụng. 

18.14. Những vấn đề còn lại không đề cập tại Hợp Đồng này sẽ được Hai Bên thực 
hiện theo Luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

18.15. Hợp Đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc, mỗi Bên giữ hai (02) bản có 
giá trị pháp lý như nhau.  

BÊN BÁN        BÊN MUA 



 

  

PHỤ LỤC 1 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT KHÍ 

 
Điểm sương nước 

(Water Dewpoint) 

Không lớn hơn 5oC tại áp suất  45 barg 

Điểm sương Hydrocarbon 

(Hydocarbon Dewpoint) 

Không lớn hơn 5oC 

Nhiệt trị toàn phần (GHV) Không nhỏ hơn 37MJ/M3Tiêu chuẩn 

Không lớn hơn 47MJ/M3 Tiêu chuẩn 

Nhiệt độ Trên nhiệt độ điểm sương 

Hydrocarbon và không lớn hơn 60oC 

Tổng Lưu Huỳnh Không lớn hơn 36 phần triệu theo thể 
tích 

Hydro Sulfua (H2S) Không lớn hơn 24 phần triệu theo thể 
tích 

Ôxy (O2) Không lớn hơn 7,5 phần triệu theo thể 
tích 

Dioxyt Carbon và Nitơ (CO2 và 
N2) 

Không lớn hơn 6,6% mol 

Cỡ hạt Loại bỏ được 99,95% cỡ hạt có kích 
thước lớn hơn 10 (micron) 

 

(Hết Phụ lục 1) 
 



 

  

PHỤ LỤC 2 
BIỂU ĐỒ GIAO NHẬN KHÍ  

Năm 20.... 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả năm 

Lượng Khí giao nhận 
(106  SM3) 

             

Lượng Khí giao nhận 
tương đương  
(103 MMBTU) 

             

 

Ghi chú: Các số liệu trên đây có thể được Hai Bên điều chỉnh lại trong thời gian thực hiện Hợp Đồng. 

(Hết Phụ lục 2)
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PHỤ LỤC 3 
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG 

Stt Hạng mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số ngày dự kiến 

Lắp đặt              

1. Bên Mua:              

2. Bên Bán:              

3. Các nhà cung cấp Khí:              

               

Chạy thử              

1. Bên Mua:              

2. Bên Bán:              

3. Các nhà cung cấp Khí:              

               

Bảo dưỡng/sửa chữa              

1. Bên Mua:              

2. Bên Bán:              

3. Các nhà cung cấp Khí:              

                

 Ghi chú: Thời gian cụ thể sẽ được chính xác hóa trong quá trình thực hiện. 

(Hết Phụ lục 3)
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PHỤ LỤC 4A 
BIÊN BẢN GIAO NHẬN NGÀY 

(Giữa Bên Bán và Bên Mua) 
Thời gian ghi nhận:  _______giờ, ngày____tháng_____năm 

Địa điểm: 

D. Thành phần tham dự: 

II. Đại diện Bên Bán: 

3. …………… 

4. …………… 

II. Đại diện Bên Mua: 

3. ……….. 

4. ………… 

E. Lượng Khí giao nhận: 

Hai Bên cùng nhau thống nhất ghi nhận chỉ số Khí giao nhận tại Điểm Giao Nhận 
như sau: 

4. Chỉ số lúc 0 giờ ngày ______/_____/______ 

- ………………………….SM3 

- ………………………….Triệu BTU 

5. Chỉ số lúc 0 giờ ngày ______/______/______ 

- ………………………….SM3 

- …………………………..Triệu BTU 

6. Lượng Khí giao nhận Ngày ____/____/_____ là: 

- …………………………..SM3 

- …………………………..Triệu BTU. 

F. Kiến nghị của các Bên:…………………… 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

 (Hết Phụ lục 4A) 
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PHỤ LỤC 4B 
MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN THÁNG 

(Giữa Bên Bán và Bên Mua) 
Thời gian ký biên bản: 

 

Địa điểm ký biên bản: 

Biên bản số: 

 

Tháng: 

THÀNH PHẦN THAM GIA 

Đại diện Bên Bán  Đại diện Bên Mua  

1  1  

2  2  

3  3  

 

LƯỢNG KHÍ GIAO NHẬN THÁNG  

Bắt đầu từ: __h __ ngày ___/___/ 20__ đến __ h __ ngày ___/___/ 20__ 

   SM3 MMBTU 

(1) Tổng lượng Khí giao nhận Tháng 

(được ghi nhận theo Biên Bản Giao 
Nhận Ngày) 

  

(2) Lượng Khí tranh chấp (nếu có)   

 

Lý do tranh chấp: …………………………………………………………………… 

- Ý kiến Bên Bán: ………….................................................................................... 

- Ý kiến Bên Mua: ……..…………..…………..…………..…………..…………. 

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản có giá trị như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

(Hết Phụ lục 4B)
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PHỤ LỤC 5 
QUY TRÌNH ĐO ĐẾM VÀ CÂN CHỈNH 

7. Hai Bên thống nhất lượng Khí giao nhận hàng Ngày tại Điểm Giao Nhận sẽ được 
xác định bằng Hệ Thống Đo Đếm do Bên Bán đầu tư và vận hành và được đo 
bằng MMBTU tính đến ít nhất là hai (02) số thập phân ở điều kiện tiêu chuẩn 
(150C; 1,01325 bar) và được xác định dựa trên số hiển thị trên màn hình của máy 
vi tính (có bản in kèm theo) của Hệ Thống Đo Đếm. Hệ Thống Đo Đếm của Bên 
Bán phải có chứng chỉ kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và còn 
giá trị hiệu lực. 

8. Nếu máy in của Hệ Thống Đo Đếm không thể in ra được kết quả, Bên Bán sẽ 
thông báo cho Bên Mua để Bên Mua cử đại diện sang ghi nhận lượng Khí được 
hiển thị trên màn hình máy tính (bảng Flow Computer Summary) hoặc trong bảng 
báo cáo được lấy ra từ máy tính đo lưu lượng đặt tại trạm khí trong hàng rào nhà 
máy Bên Mua. 

9. Trường hợp Hệ thống phân tích sắc ký khí (GC) bị lỗi và đường truyền tín hiệu 
hoạt động bình thường hoặc chỉ bị gián đoạn trong thời gian ngắn (<24h) thì 
lượng khí giao nhận với khách hàng được tính như sau: 

(i)    Phương án tính toán khí giao nhận của ngày hôm đó được xác định theo kết 
quả tính toán tự động của Flow computer (FC). Trong trường hợp chức năng 
“last good value” của FC đó không hoạt động thì áp dụng theo phương án 
3.(ii). 

(ii) Kể từ ngày thứ hai của sự cố (hoặc trong ngày thứ nhất chức năng “last good 
value” của FC hoạt động không tốt), sử dụng chức năng Keypad của hệ 
thống DCS để cập nhật giá trị thành phần khí đến các FC. Trong đó, giá trị 
thành phần khí được lấy từ kết quả thành phần khí theo thứ tự ưu tiên: GC 
đồng hồ tổng (thuộc hệ thống đo BH-Crosssover), GC đạm, GC Gò Dầu. 

10. Nếu Hệ thống đo đếm không cập nhật được tín hiệu thành phần khí từ hệ thống 
phân tích sắc ký khí do đường truyền tín hiệu bị lỗi hoặc GC hoạt động không 
chính xác hoặc các thiết bị đo đơn lẻ (PT, TT, FT) hoạt động không chính xác 
hoặc hệ thống đo đếm chưa hoàn thiện theo thiết kế, sử dụng công thức sau đây để 
làm cơ sở thỏa thuận tính toán khí giao nhận với bên Mua : 

 
Trong đó: 

Q:  Nhiệt lượng tính theo nhiệt trị bằng đơn vị MMBTU. 
947,817 x 10-6 : Hệ số chuyển đổi từ MJ sang MMBTU (1MJ = 947,817 * 10-6 

MMBTU). 
GHV:  Nhiệt trị của khí xác định theo GC của PV Gas (MJ/Sm3).  
V1:  Thể tích khí tiêu thụ trong ngày (m3) tại điều kiện nhiệt độ, áp suất 

vận hành. 
Z0 : Hệ số nén của khí tại điều kiện tiêu chuẩn xác định theo số liệu thành 

phần khí từ các report của GC. 
Z1 : Hệ số nén của khí tại điều kiện áp suất, nhiệt độ vận hành. 

P0 : Áp suất tại điều kiện tiêu chuẩn là 1,01325 bar. 
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P1 : Áp suất vận hành trung bình ngày (bar) được quy đổi về điều kiện tiêu 
chuẩn. 

T0 :  Nhiệt độ tại điều kiện tiêu chuẩn là 288,150K (tương đương 150C). 
T1 : Nhiệt độ vận hành trung bình  được quy đổi ra độ Kelvin. 

Ghi chú: 
• Quy đổi nhiệt độ: 0K = 0C + 273,15 
• Quy đổi áp suất:   

Áp suất tại điều kiện 
tiêu chuẩn (bar) 

= 
Áp suất tại điều kiện 

vận hành (bar) 
+ 1,01325 

11. Trong trường hợp toàn bộ Hệ Thống Đo Đếm không hoạt động, Hai Bên thống 
nhất xác định lượng Khí giao nhận vào thời điểm lập biên bản bằng một trong các 
biện pháp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(iii) Dựa trên hệ thống đo đếm khác của Bên Mua (nếu có) với điều kiện phải có 
chứng chỉ kiểm định đang còn hiệu lực. Trong trường hợp Bên Mua lắp đặt 
hệ thống đo đếm khác, Bên Mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên Bán 
truy cập vào hệ thống đo đếm của Bên Mua khi cần thiết và cung cấp cho 
Bên Bán chứng chỉ kiểm định do một công ty kiểm định có thẩm quyền 
chứng nhận hệ thống đo đếm của Bên Mua.  

(iv) Trong trường hợp không áp dụng được các cách đã nêu ở trên, Hai Bên sẽ 
bàn bạc thống nhất hình thức xác định lượng Khí giao nhận phù hợp với điều 
kiện cụ thể. 

12. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp đồng, Bên nào có khiếu nại về 
độ chính xác của Hệ Thống Đo Đếm ("Thời điểm khiếu nại"), bên đó có quyền 
mời cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam kiểm định lại Hệ Thống Đo 
Đếm trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp kết quả kiểm định cho thấy Hệ 
Thống Đo Đếm có sai số quá giới hạn cho phép, Hệ Thống Đo Đếm sẽ được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam kiểm định căn chỉnh lại ("Thời điểm phục 
hồi"). 

Nếu kết quả kiểm định cho thấy sai số của Hệ Thống Đo Đếm không vượt quá 
giới hạn cho phép, toàn bộ chi phí cho việc kiểm định sẽ do Bên khiếu nại chịu. 
Ngược lại, nếu kết quả cho thấy sai số của Hệ Thống Đo Đếm vượt quá giới hạn 
cho phép, chi phí kiểm định và căn chỉnh sẽ do Bên bị khiếu nại chịu và trong 
trường hợp đó các lượng Khí được ghi nhận từ "Thời điểm khiếu nại" đến "Thời 
điểm phục hồi"  tại Hệ Thống Đo Đếm sẽ được hiệu chỉnh lại theo kết quả kiểm 
định và Hai Bên sẽ thanh toán, bồi hoàn lại cho nhau số tiền tương ứng với sự 
khác nhau về lượng Khí tự nhiên đã được ghi nhận kể từ "Thời điểm khiếu nại" 
đến "Thời điểm phục hồi". 

(Hết Phụ lục 5) 
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PHỤ LỤC 6 
PHỐI HỢP VẬN HÀNH 

 Để phối hợp vận hành tốt Hệ thống phân phối khí thấp áp đảm bảo cung cấp 
khí ổn định cho tất cả khách hàng sử dụng Khí, Bên Bán sẽ soạn thảo một Quy trình 
chung áp dụng cho toàn bộ hệ thống. Trong khuôn khổ của Hợp Đồng này Hai Bên 
cần tuân thủ các nguyên tắc chính sau đây: 

6. Hai Bên sẽ thông báo cho nhau danh sách các chức danh có thẩm quyền trong 
phối hợp vận hành hệ thống. 

7. Trong trường hợp có sự cố xảy ra trên hệ thống phân phối khí thấp áp hoặc/và 
hệ thống của Bên Mua, Hai Bên cần khẩn cấp thông báo cho nhau để cùng phối 
hợp xử lý. 

8. Hai Bên đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy cho hệ thống thiết bị 
của mình và sẵn sàng hỗ trợ Bên kia nếu được yêu cầu. 

9. Các kênh thông tin liên lạc giữa Bên Mua, các Trạm Phú Mỹ, Gò Dầu và 
phòng kỹ thuật của Bên Bán phải thông suốt 24/24 giờ. 

10. Mỗi Bên phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bên kia tiếp cận thiết bị của 
mình và cập nhật các thông tin về kỹ thuật, an toàn cần thiết vì lợi ích chung 
của Hai Bên. 

(Hết phụ lục 6) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DỰ THẢO 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (FOB XE BỒN) 
Số:                /KDK-KMN/B2 

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015, 
có hiệu lực từ 01/01/2017; 
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/06/2005, có hiệu lực từ ngày 
01/01/2006 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng số 87/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 
ngày 01/08/2018; 
Căn cứ biên bản họp số …; 
       Hôm nay, ngày        tháng        năm         , HAI BÊN gồm: 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN - 
CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 
(Sau đây được gọi là “BÊN BÁN”) 
Địa chỉ : Lầu 11, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : 028.37840220 
Fax : 028.37840215 
Tài khoản tiền Việt : 0721005161653  
Ngân hàng : Ngoại thương Việt Nam – CN. Kỳ Đồng TP.HCM  
Mã số thuế : 3500102710-023 
Đại điện bởi : Ông Hoàng Việt Dũng  

(theo Ủy quyền số …./UQ-KDK ngày …/06/2021) 
Chức vụ : Phó Giám đốc 

Và: 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 
(Sau đây được gọi là “BÊN MUA”) 
Địa chỉ : 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 
Điện thoại : 028.3 9100 325 
Fax : 028.3 9100 097/3 9100 326 
Tài khoản tiền Việt : 072.100.8888888 
Ngân hàng : TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Kỳ Đồng, TPHCM 
Mã số thuế : 0 3 0 5 0 9 7 2 3 6 
Đại điện bởi Bà : Ông Trần Anh Dũng 
Chức vụ : Phó Tổng giám đốc 
Giấy ủy quyền : 13/UQ-KMN ký ngày 12/04/2021 

BÊN BÁN và BÊN MUA sau đây được gọi chung là “Các Bên”, “Hai Bên”, hoặc gọi 
riêng là “Mỗi Bên” hoặc “Một Bên”. 
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Các bên Thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng này (sau đây gọi 
là HỢP ĐỒNG) với Điều khoản, Điều kiện được quy định dưới đây: 
 
 
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG  
- HÀNG: Là hỗn hợp của Propane và Butane có nguồn gốc Nhập khẩu hoặc 

tương đương (sau đây được gọi là “HÀNG” hoặc “LPG”) có các đặc tính, chất 
lượng phù hợp với các quy định của HỢP ĐỒNG. 

- BÊN BÁN đồng ý bán, BÊN MUA đồng ý mua, nhận và thanh toán tiền 
HÀNG với khối lượng, xuất xứ và chất lượng HÀNG phù hợp với các Điều 
khoản và Điều kiện của HỢP ĐỒNG này.  

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
2.1. HỢP ĐỒNG có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023. 
2.2. Sau thời hạn hiệu lực HỢP ĐỒNG, Hai Bên vẫn phải có trách nhiệm thanh 
toán các khoản bồi thường, phạt hoặc công nợ phát sinh cho đến khi hoàn thành quyền 
và nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng.  
ĐIỀU 3. KHỐI LƯỢNG, XUẤT XỨ VÀ CHẤT LƯỢNG 

3.1. Khối lượng:   

3.1.1. Khối lượng giao nhận sẽ được hai Bên thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. 

3.1.2. Khối lượng giao/nhận quy định tại mục 3.1.1 nằm trong dung sai ± 10% do 
BÊN BÁN quyết định. Việc tăng giảm khối lượng ngoài dung sai ± 10% chỉ 
thực hiện khi Hai Bên đồng ý bằng văn bản. 

BÊN MUA được mua bổ sung 15% so với khối lượng HÀNG cam kết HÀNG với 
điều kiện BÊN MUA đã nhận được 65% khối lượng theo kế hoạch đã cam kết trong 
tháng và phải đăng ký trước ngày 20 của tháng nhận HÀNG.  
BÊN MUA được giảm tới 15% so với khối lượng HÀNG cam kết trong tháng và phải 
đăng ký giảm trước ngày 20 của tháng nhận HÀNG.  

3.2. Xuất xứ: HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA có nguồn gốc Nhập 
khẩu hoặc nguồn khác có chất lượng tương đương. 

3.3. Chất lượng: Tỷ lệ Propane (C3)/Butane (C4): 50/50 (± 10%vol) và theo đặc 
tính kỹ thuật quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này.  

ĐIỀU 4. GIAO NHẬN HÀNG 
4.1. Phương thức: BÊN MUA dùng XE BỒN chở HÀNG chuyên dụng của 
mình (sau đây gọi tắt là “XE BỒN”) đến nhận HÀNG tại Kho của BÊN BÁN như quy 
định tại Điều 4.2 dưới đây. Xe bồn của BÊN MUA phải đáp ứng điều kiện an toàn quy 
định tại Mục 6 của Phụ lục 02 kèm theo HỢP ĐỒNG.  
4.2. Địa điểm giao nhận HÀNG: tại Kho chứa LPG đáp ứng các điều kiện an toàn 

theo các quy định pháp luật hiện hành của BÊN BÁN/do BÊN BÁN chỉ định tại 
khu vực kho PVGas Thị Vải. 

4.3.  Điều khoản cụ thể về giao nhận HÀNG: như quy định tại Phụ lục 02 đính kèm 
HỢP ĐỒNG. 
ĐIỀU 5. ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG 
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P = (CP+ Pre) x (1+%TNK) x TG x (1+%GTGT) 
Trong đó: 

- P: Đơn giá HÀNG được tính bằng Đồng Việt Nam cho một tấn HÀNG tính 
theo điều kiện giao hàng (VNĐ/MT), đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng, thuế 
Nhập khẩu nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí khác (nếu có phát sinh) theo 
qui định của Nhà nước. 

- CP: là giá cho một tấn hỗn hợp Propane (C3) và Butane (C4) tiêu chuẩn. CP 
được xác định theo công thức sau: 

CP = %C3 x CPC3 + %C4 x CPC4 

o CPC3, CPC4: là giá do công ty Aramco của Ả-rập Xê-út công bố hàng 
tháng cho một tấn Propane tiêu chuẩn và một tấn Butane tiêu chuẩn. 

o %C3, %C4: là phần trăm khối lượng Propane, Butane.  

o CP được áp dụng trên cơ sở CP(C3) và CP(C4) với tỷ lệ khối lượng 
C3/C4 là 50/50. 

- Pre: là mức phụ phí thị trường được tính theo USD (Premium) cho một tấn sản 
phẩm LPG và được thống nhất theo từng giai đoạn nhận hàng. 

- %GTGT: là thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với LPG theo quy định của Nhà 
nước tại ngày xuất HÀNG lên xe bồn tại kho của BÊN BÁN. 

- %TNK: Là thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho hỗn hợp C3 và C4 theo quy 
định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại ngày xuất HÀNG 
lên xe bồn tại Kho của BÊN BÁN. 

- TG: là tỷ giá hối đoái bán ra của đồng Đôla Mỹ (USD) được chuyển đổi sang 
Việt Nam đồng (VND) do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 
Namcông bố tại thời điểm kết thúc bơm HÀNG lên xe bồn tại kho của BÊN 
BÁN. Trường hợp tại thời điểm kết thúc bơm HÀNG lên xe bồn tại kho của 
BÊN BÁN rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết hoặc tại thời điểm kết thúc 
bơm HÀNG lên xe bồn tại kho của BÊN BÁN ngân hàng chưa công bố tỷ giá 
thì áp dụng tỷ giá của ngày làm việc gần nhất trước ngày bơm HÀNG lên xe 
bồn tại kho của BÊN BÁN. 

ĐIỀU 6. THANH TOÁN  

6.1. Hình thức thanh toán 
           BÊN MUA được quyền lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán tiền 
HÀNG như quy định tại điều 6.1.1, 6.1.2 dưới đây: 

6.1.1. Thanh toán trả tiền trước ngày dự kiến giao nhận HÀNG, hoặc: 

6.1.2. Thanh toán trả chậm với điều kiện BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán có 
giá trị và hiệu lực như sau : 

- Giá trị của Bảo lãnh thanh toán bằng 310% giá trị tiền HÀNG giao nhận 01 
(một tháng) theo HỢP ĐỒNG; 

- Hiệu lực của Bảo lãnh thanh toán không sớm hơn ngày …. 
6.2. Điều khoản cụ thể về thanh toán: như quy định tại Phụ lục 03 đính kèm HỢP 

ĐỒNG. 
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ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
7.1. Phạt vi phạm HỢP ĐỒNG: 

7.1.1. Trường hợp một trong hai Bên hủy việc giao/nhận một phần hay toàn bộ khối 
lượng HÀNG mà hai Bên đã ký cam kết theo Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG mà 
không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia thì Bên kia có quyền phạt 
Bên vi phạm khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá khối lượng HÀNG hủy. 
Cơ sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá khối lượng HÀNG hủy được xác định bằng khối lượng HÀNG hủy 
nhân với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG 
theo kế hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT và tỷ giá quy đổi 
USD/VND được xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền phạt).  

- Căn cứ xác định do hủy một phần hay toàn bộ cam kết là thông báo/xác nhận 
giao nhận HÀNG hàng tháng hoặc văn bản thông báo huỷ việc giao nhận 
HÀNG theo tháng của BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.1.2. Trường hợp một trong hai Bên hủy một phần hay toàn bộ khối lượng HÀNG 
mà Hai bên đã xác nhận theo kế hoạch giao nhận HÀNG theo tuần quy định tại 
Mục 2.2 của Phụ lục 02 thì Bên bị vi phạm có quyền phạt Bên hủy giao/nhận 
HÀNG khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá khối lượng HÀNG hủy. Cơ 
sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá khối lượng HÀNG hủy được xác định bằng khối lượng HÀNG hủy 
nhân với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG 
theo kế hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT và tỷ giá quy đổi 
USD/VND được xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền phạt). 

- Căn cứ xác định do hủy một phần hay toàn bộ khối lượng HÀNG hai bên đã 
xác nhận giao nhận như quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 là thông báo/xác 
nhận giao nhận HÀNG hoặc văn bản thông báo huỷ việc giao nhận HÀNG của 
BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.1.3. Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2, BÊN BÁN có quyền bán toàn 
bộ khối lượng HÀNG mà BÊN MUA không nhận/nhận chậm hơn 10 ngày theo 
kế hoạch. Toàn bộ các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các 
tổn thất do chênh lệch giá bán sẽ do BÊN MUA chịu kể cả trong trường hợp 
chênh lệch phần giá này vượt giá trị như đã nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2 ở trên. 

7.2. Phạt bồi thường thiệt hại: 
Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2, BÊN MUA/BÊN BÁN phải bồi 
thường cho BÊN BÁN/BÊN MUA giá trị các thiệt hại và tổn thất trực tiếp liên quan 
do việc hủy toàn bộ hay một phần cam kết giao/nhận và/hoặc không giao/nhận HÀNG 
theo kế hoạch đã xác nhận của BÊN MUA/BÊN BÁN gây ra đối với BÊN BÁN/BÊN 
MUA, mà không phụ thuộc vào việc BÊN MUA/BÊN BÁN bị phạt vi phạm HỢP 
ĐỒNG theo quy định tại Điều 7.1.1, 7.1.2. 
ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO 
Quyền sở hữu và toàn bộ rủi ro của HÀNG sẽ được chuyển từ BÊN BÁN sang BÊN 
MUA cho tới thời điểm HÀNG được chuyển qua khớp nối giữa hai mặt bích của họng 
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bơm HÀNG của Kho BÊN BÁN và ống nhận HÀNG của XE BỒN BÊN MUA. 
ĐIỀU 9. BẢO HIỂM 
BÊN MUA có trách nhiệm mua bảo hiểm cho toàn bộ khối lượng HÀNG giao nhận 
theo HỢP ĐỒNG cho tới thời điểm quyền sở hữu và rủi ro của HÀNG được chuyển 
từ BÊN BÁN sang BÊN MUA theo qui định tại Điều 8 của HỢP ĐỒNG và các quy 
định, thông lệ của cơ quan bảo hiểm và luật pháp hiện hành.  
ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
10.1. HỢP ĐỒNG tự động chấm dứt vào ngày hết hiệu lực như quy định tại Điều 2. 

10.2. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt HỢP ĐỒNG trước thời hạn. 

10.3. Nếu một trong hai Bên vi phạm các Điều khoản của HỢP ĐỒNG thì Bên kia có 
thể chấm dứt HỢP ĐỒNG ngay lập tức sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo của Bên kia mà Bên vi phạm vẫn không tuân thủ các Điều khoản 
HỢP ĐỒNG. 

10.4. Một trong hai Bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán, giải thể, trưng dụng, 
tịch biên. 

10.5. HỢP ĐỒNG có thể chấm dứt vì lý do Bất khả kháng như qui định tại Điều 11.3 của 
HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG 
11.1. Các trường hợp được gọi là Bất khả kháng nếu một trong hai Bên không thực 

hiện được trách nhiệm của mình trong HỢP ĐỒNG này do những nguyên nhân 
khách quan ngoài sự kiểm soát của mình bao gồm nhưng không giới hạn một 
trong các trường hợp được nêu dưới đây: 

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bao vây phong tỏa, đình công, bạo loạn, phá 
hoại, khủng bố, bệnh dịch; 

- Các sự cố khách quan xẩy ra với hệ thống sản xuất khí, tồn chứa và vận chuyển 
HÀNG của BÊN BÁN không phải do sự bất cẩn của BÊN BÁN; 

- Các sự cố làm ảnh hưởng đến việc khai thác dầu thô, Khí và lịch lắp đặt chạy 
thử làm giảm sản lượng LPG sản xuất của BÊN BÁN; 

11.2. Bên bị ảnh hưởng bởi Bất khả kháng không chịu trách nhiệm về các mất mát, 
tổn thất hoặc chi phí đối với Bên kia do không thể thực hiện được các trách 
nhiệm của mình theo HỢP ĐỒNG này do Bất khả kháng như qui định tại Điều 
11.1 sau khi Bên bị ảnh hưởng đã: 

- Ngay lập tức nhưng không muộn quá 02 (hai) ngày, thông báo bằng văn bản 
cho Bên kia về sự kiện Bất khả kháng; 

- Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi thông báo nêu trên, cung cấp cho 
bên kia bản xác nhận của các cơ quan chức năng chủ quản có thẩm quyền xác 
thực sự kiện Bất khả kháng và thời gian dự kiến cần thiết khắc phục các hậu 
quả của Bất khả kháng. 

11.3. Nếu Bất khả kháng kéo dài liên tục quá 30 (ba mươi) ngày, mỗi Bên có quyền 
chấm dứt HỢP ĐỒNG sau khi thông báo bằng văn bản trước 07 (bảy) ngày so 
với ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG cho Bên kia và được Bên kia xác 
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nhận. 
  Nếu đến ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG mà Bên kia không trả lời thì ngày 
dự kiến này sẽ là ngày chấm dứt HỢP ĐỒNG 

11.4. Các tình huống bất khả kháng không áp dụng đối với mọi nghĩa vụ và trách 
nhiệm liên quan đến việc thanh toán tiền HÀNG, tiền phạt hoặc bồi thường 
thiệt hại theo quy định HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG 

12.1. Các tranh chấp hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến HỢP ĐỒNG này 
sẽ được đại diện của hai Bên giải quyết thông qua thương lượng. 

12.2. Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên đưa ra thông báo yêu 
cầu giải quyết tranh chấp mà đại diện của hai Bên vẫn không giải quyết được 
thông qua thương lượng thì tranh chấp đó được đưa ra Tòa án nhân dân tại Tp. 
Hồ Chí Minh để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để 
các bên thực hiện. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

12.3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu không có thỏa thuận nào khác của 
Hai Bên về tạm dừng hoặc chấm dứt HỢP ĐỒNG thì hai Bên vẫn phải có 
nghĩa vụ tiếp tục thực hiện HỢP ĐỒNG. 

12.4. Tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: 

12.4.1. BÊN MUA chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp cho BÊN BÁN giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với các quy định 
tại các văn bản pháp luật liên quan. 

12.4.2. BÊN MUA cam kết thực hiện tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng giao/nhận theo 
HỢP ĐỒNG này trong phạm vi hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
được Pháp luật cho phép. BÊN MUA chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi hành 
vi kinh doanh không phù hợp với các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

12.4.3. Trường hợp BÊN MUA vi phạm Điều 12.4.2, BÊN BÁN có quyền đơn phương 
ngừng thực hiện HỢP ĐỒNG mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt vi phạm 
hoặc bồi thường nào đối với BÊN MUA. 

12.5. Luật điều chỉnh HỢP ĐỒNG này là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam. 

12.6. Nếu có bất kì khiếu nại nào, bên khiếu nại phải đệ trình bằng văn bản cho bên 
bị khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hóa đơn, ngoại trừ khiếu nại về 
chất lượng và khối lượng trong vòng 20 ngày, nếu chậm trễ hơn thời gian trên 
sẽ được coi như là từ bỏ quyền khiếu nại. 

12.7. Bên bị khiếu nại được phép tranh cãi khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn khiếu nại. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Bên bị khiếu nại không 
có bất kỳ ý kiến gì thì khiếu nại coi như đã được chấp thuận và phải trả các 
khoản chi phí liên quan đến vấn đề khiếu nại nói trên ngay lập tức cho bên 
khiếu nại. 

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
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13.1. HỢP ĐỒNG này bao gồm các Điều kiện và Điều khoản của HỢP ĐỒNG và 
các Phụ lục (01, 02, 03) lập thành một phần và là bộ phận không tách rời của 
HỢP ĐỒNG. 

13.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc xung đột nào giữa: 

13.2.1 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các Phụ lục của HỢP ĐỒNG 
thì các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG sẽ được dùng để áp dụng; 

13.2.2 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các sửa đổi, bổ sung của HỢP 
ĐỒNG thì các sửa đổi, bổ sung sẽ được dùng để áp dụng; 

13.2.3 Các sửa đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG thì các sửa đổi, bổ sung có ngày ký 
muộn hơn sẽ được dùng để áp dụng. 

13.3. Không Bên nào có quyền chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình qui 
định tại HỢP ĐỒNG này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý 
bằng văn bản của Bên kia. 

13.4. Toàn bộ nội dung HỢP ĐỒNG được Hai Bên cam kết bảo mật và không Bên 
nào được tiết lộ các điều khoản của HỢP ĐỒNG này cho Bên thứ ba mà không 
được sự chấp thuận của Bên kia. 

13.5. BÊN BÁN khuyến cáo BÊN MUA không thực hiện chiết nạp LPG được mua 
từ BÊN BÁN theo cam kết HỢP ĐỒNG này vào các bình gas mini, các bình 
chứa LPG hoặc các phương tiện tồn chứa LPG khác không đáp ứng đủ điều 
kiện tồn trữ theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

13.6. Bất kỳ sự sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho HỢP ĐỒNG sẽ chỉ có hiệu lực 
khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của 
các Bên. 

13.7. HỢP ĐỒNG này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý 
như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện. 

              ĐẠI DIỆN BÊN MUA       ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 
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PHỤ LỤC 01: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT LPG 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:         /KDK-KMN/B2) 

 

Stt Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

Tính 
Yêu cầu Phương pháp thử 

1 Áp suất hơi ở 37,8 oC kPa Max 1430 
TCVN 8356  

(ASTM D 1267) 

2 Lượng cặn sau khi bay hơi 
100 ml 

ml Max 0,05 
TCVN 3165  

(ASTM D 2158) 

3 Ăn mòn tấm đồng, không 
lớn hơn 

 Loại 1 
TCVN 8359  

(ASTM D 1838) 

4 Hàm lượng lưu huỳnh tổng mg/kg Max 140 
TCVN 8363  

(ASTM D 2784) hoặc 
ASTM D 6667 

5 Thành phần   

TCVN 8360  
(ASTM D 2163) 

- C2 %vol Max 2,0 

- C3 %vol 
Số liệu 

thông báo 

- C4 %vol 
Số liệu 

thông báo 

- Hàm lượng butadien %vol Max 0,5 

- Pentan và các chất nặng 
hơn 

%vol Max 2,0 

- Olefin %vol Max 5,0 

6  Tỉ trọng ở 15oC Kg/l 
Số liệu 

thông báo 
ASTM D 1657 

7 Hàm lượng nước tự do 
% khối 
lượng 

Không có 
Quan sát bằng mắt 

thường 
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PHỤ LỤC 02 
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ GIAO NHẬN HÀNG 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:         /KDK-KMN/B2) 

 
MỤC 1. GIAO NHẬN HÀNG 
1.1. BÊN MUA dùng XE BỒN chở HÀNG chuyên dụng của mình đến nhận HÀNG 

tại Kho của BÊN BÁN như quy định tại Điều 4.2 của HỢP ĐỒNG. XE BỒN 
phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật để nhận HÀNG tại Kho 
của BÊN BÁN.  

1.2. BÊN BÁN có trách nhiệp thu xếp Kho giao nhận HÀNG đáp ứng các điều kiện 
an toàn trên cơ sở thời gian giao HÀNG quy định tại Mục 5 của Phụ lục 02. 

1.3. Trường hợp BÊN MUA không thu xếp XE BỒN để nhận HÀNG theo kế hoạch 
giao nhận HÀNG quy định tại Mục 2 của Phụ lục 02 hoặc XE BỒN nhận 
HÀNG không đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện hành, 
BÊN BÁN có quyền không giao HÀNG và/hoặc giao HÀNG chậm cho BÊN 
MUA. 

MỤC 2. KẾ HOẠCH GIAO NHẬN HÀNG 
2.1. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG từng tháng: 

2.1.1. Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, BÊN MUA thông báo nhận HÀNG bằng văn 
bản cho BÊN BÁN tổng khối lượng HÀNG sẽ nhận và khối lượng HÀNG 
nhận từng tuần trong tháng kế tiếp phù hợp với khối lượng và thời hạn đã cam 
kết theo HỢP ĐỒNG. 

 Trường hợp BÊN MUA không thông báo kế hoạch nhận HÀNG cho BÊN 
BÁN thì BÊN BÁN sẽ chủ động tự sắp xếp lịch giao hàng trong tháng đó với tổng 
khối lượng giao bằng với khối lượng đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

2.1.2. Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản kế hoạch 
giao HÀNG của tháng kế tiếp trên cơ sở thông báo nhận HÀNG của BÊN 
MUA và kế hoạch kinh doanh, phương tiện giao HÀNG của BÊN BÁN. Kế 
hoạch này là cơ sở để hai BÊN thực hiện giao hàng. 

2.2. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG theo tuần: 

- Chậm nhất vào ngày thứ Tư hàng tuần, BÊN MUA thông báo cho BÊN BÁN 
kế hoạch nhận HÀNG chi tiết từng ngày cho tuần kế tiếp phù hợp với khối 
lượng và thời hạn giao nhận HÀNG đã cam kết theo Biểu mẫu đăng ký nhận 
HÀNG kèm theo phụ lục này với dung sai ± 10% về khối lượng .  

- Trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký nhận HÀNG của BÊN 
MUA nêu trên, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản/email cho BÊN MUA kế 
hoạch giao HÀNG của tuần tiếp theo. 

 Văn bản/Email này là một trong những cơ sở để hai Bên cam kết thực hiện 
HỢP ĐỒNG. 
2.3. Điều chỉnh thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG: 
Mọi thay đổi trong kế hoạch giao nhận HÀNG từng tuần đã được hai bên xác nhận tại 
Muc 2.1, 2.2 của Phụ lục 02  bởi bất cứ Bên nào, trừ các trường hợp Bất khả kháng, 
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phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia. 
MỤC 3: GIÁM ĐỊNH HÀNG 
3.1. Đo đếm khối lượng HÀNG giao: 
Khối lượng HÀNG tính theo đồng hồ của hệ thống cân chuyên dụng tại Kho của BÊN 
BÁN (cân chuyên dụng phải có giấy chứng nhận kiểm định sai số của cơ quan kiểm 
định Nhà nước và còn hiệu lực). Đơn vị đo tính trong giao nhận là Metric tấn (MT). 

3.2. Giám định chất lượng: 

3.2.1. BÊN BÁN bằng chi phí của mình chỉ định cơ quan giám định độc lập để thực 
hiện và cấp chứng thư chất lượng HÀNG tại Kho BÊN BÁN. 

3.2.2. Chứng thư chất lượng HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA nếu 
BÊN MUA yêu cầu. Thời gian thực hiện giám định sẽ lấy chứng thư chất lượng 
HÀNG tồn chứa tại KHO của BÊN BÁN với mốc thời gian là 02 (hai) tuần so 
với thời điểm BÊN MUA yêu cầu. 

3.2.3. Trường hợp có tranh chấp về chất lượng HÀNG, Hai Bên thống nhất chỉ định 
một đơn vị giám định độc lập để thực hiện giám định lại. Kết quả giám định 
của đơn vị được chỉ định là cuối cùng và ràng buộc Hai Bên. Chi phí giám định 
này do Bên làm sai chịu, trường hợp cả Hai Bên đều sai thì chi phí giám định 
chia đều cho Hai Bên. 

MỤC 4. CHỨNG TỪ GIAO HÀNG: 
BÊN BÁN giao cho BÊN MUA (đại diện của BÊN MUA khi nhận HÀNG) bộ chứng 
từ gồm: 

- Hóa đơn GTGT (01 bản gốc hoặc hóa đơn điện tử). 
- Bản sao chứng thư chất lượng của cơ quan giám định độc lập cấp như qui định 

tại Mục 3.2 của Phụ lục này. 
- Phiếu cân (Receipt) của từng chuyến hàng tại KHO của BÊN BÁN. 

MỤC 5. THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG: 
 Thời gian giao nhận HÀNG tại KHO của BÊN BÁN là 24h/24h trong điều kiện 
thời tiết bình thường không ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ, Tết.  
MỤC 6. AN TOÀN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
6.1. XE BỒN của BÊN MUA phải có đầy đủ các giấy chứng nhận phù hợp theo 

quy định của Pháp luật, các quy định của nơi giao nhận HÀNG hiện hành và 
phải mua bảo hiểm với mức trách nhiệm dân sự cao nhất đối với người thứ ba 
theo qui định hiện hành. 

6.2. XE BỒN của BÊN MUA vào nhận HÀNG tại Kho của BÊN BÁN phải đáp 
ứng và tuân thủ theo “quy trình kiểm tra an toàn xe bồn LPG” do BÊN BÁN 
ban hành và áp dụng. XE BỒN của BÊN MUA sẽ không được phép vào nhận 
HÀNG tại Kho của BÊN BÁN nếu chưa được BÊN BÁN kiểm tra và không 
xuất trình được cho bảo vệ Kho của BÊN BÁN các giấy tờ còn hiệu lực như 
sau: 

- Giấy giới thiệu ghi đầy đủ thông tin về người đại diện của BÊN MUA được cử 
tới nhận HÀNG tại Kho của BÊN BÁN (Bản gốc hoặc bản scan màu của giấy 
giới thiệu được Đại diện có thẩm quyền của BÊN MUA gửi cho BÊN BÁN 
bằng email); 

- Giấy chứng nhận Xe bồn đủ điều kiện vào/ra nhận HÀNG do BÊN BÁN cấp;  
- Thẻ ra vào nhận HÀNG của lái xe hoặc nhân viên đại diện nhận HÀNG. 
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CÔNG TY:             
ĐỊA CHỈ:             
ĐT:   
FAX:            
            
            
            

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN HÀNG (FOB XE BỒN) 

Địa điểm xuất: Kho LPG ____________________. 
  

Tên hàng: LPG _______ 
  
TỪ NGÀY :  ___________             

Quy cách: C3/C4: 50/50 
  
ĐẾN NGÀY:   ___________             

                        
                        

  

Khối lượng đăng ký nhận từng ngày trong tuần: Tấn 

Tổng  
KL/Tuần 
(+/-10%) 

Số xe bồn 
nhận hàng 

Ghi chú 

Thứ 7 
Chủ 
nhật 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
  

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

Kế hoạch nhận hàng của 
BÊN MUA 

              0   
HỢP ĐỒNG số 
__/20__/KDK-
______/B2 

Xác nhận số lượng của 
BÊN BÁN 

              0   
HỢP ĐỒNG số 
__/20__/KDK-
____/B2 

        Ngày        tháng         năm 20___ 
        

XÁC NHẬN CỦA PVGAS TRADING     ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ NHẬN HÀNG 
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PHỤ LỤC 03 
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:         /KDK-KMN/B2) 
 

MỤC 1. QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH TOÁN 
1.1  Yêu cầu về việc cung cấp Bảo lãnh Ngân hàng: 
Trước khi giao/nhận chuyến HÀNG đầu tiên, BÊN MUA phải cung cấp cho BÊN 
BÁN bản gốc Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng hoặc thanh toán trước giá trị nhận 
hàng. 
1.2 Yêu cầu đối với Bảo lãnh thanh toán được BÊN MUA cung cấp cho BÊN 
BÁN: 

- Ngân hàng bảo lãnh do BÊN MUA chỉ định và phải được BÊN BÁN chấp 
thuận. 

- Mọi chi phí liên quan tới Bảo lãnh Ngân hàng do BÊN MUA chịu.  
- Bảo lãnh thanh toán phải phù hợp với Biểu mẫu “Thư bảo lãnh thanh toán” quy 

định tại Phụ lục này và có giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định tại Điều 6.1.2 
của HỢP ĐỒNG. 

1.3  Trường hợp BÊN MUA không cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh thanh toán 
hoặc Bảo lãnh thanh toán được cung cấp không phù hợp với toàn bộ các yêu cầu như 
quy định tại Mục 1.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền không giao cho BÊN MUA 
khối lượng HÀNG như đã cam kết tại Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG và không phải chịu 
bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN 
MUA phải chịu các khoản phạt vi phạm và bồi thường vi phạm HỢP ĐỒNG như quy 
định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 
1.4 Trường hợp BÊN MUA cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh Ngân hàng không 
đúng hạn theo yêu cầu như quy định tại Mục 1.1 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền 
dời ngày giao HÀNG dự kiến cho BÊN MUA đến khi nhận được bảo lãnh thanh toán 
của BÊN MUA (nhưng không chậm quá 02 ngày) như yêu cầu tại Mục 1.2 của Phụ lục 
03 và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc chậm giao HÀNG 
này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt bồi thường thiệt hại như quy 
định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 
1.5 BÊN BÁN chỉ giao khối lượng HÀNG trong phạm vi giá trị bảo lãnh thanh 
toán. 
1.6 Trường hợp dự kiến sau khi giao chuyến hàng kế tiếp, tổng công nợ sẽ lớn hơn 
giá trị bảo lãnh với giá trị X, BÊN BÁN chỉ cấp chuyến hàng kế tiếp với điều kiện: 

- BÊN MUA thực hiện thanh toán trước hạn phần tiền HÀNG tương ứng số tiền 
X để đảm bảo tổng công nợ sau khi giao/nhận chuyến hàng tiếp theo không 
vượt quá giá trị bảo lãnh hoặc; 

- BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X.  
- Trường hợp dự kiến tổng công nợ sẽ lớn hơn giá trị bảo lãnh  sau khi giao 

chuyến hàng kế tiếp mà BÊN MUA không thực hiện thanh toán trước hạn phần 
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tiền HÀNG giá trị X hoặc không mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X, 
BÊN BÁN có quyền ngừng hoặc không giao phần HÀNG có giá trị X cho BÊN 
MUA mà không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này, đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt bồi thường 
thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.7 Trường hợp BÊN MUA không thanh toán cho BÊN BÁN đúng ngày đáo hạn 
như quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền yêu cầu Ngân hàng bảo 
lãnh của BÊN MUA thanh toán toàn bộ giá trị các chuyến HÀNG đã nhận phù hợp với 
nội dung thư Bảo đảm của Ngân hàng. 
MỤC 2. QUY ĐỊNH THANH TOÁN 
2.1. Lập hóa đơn:   
2.1.1. Hóa đơn (khi giao HÀNG): Khi kết thúc bơm HÀNG tại điểm xuất HÀNG, 

BÊN BÁN phát hóa đơn GTGT cho BÊN MUA căn cứ vào: 
- Khối lượng làm cơ sở để phát hóa đơn là khối lượng ghi trên phiếu cân 

(Receipt) tại KHO của BÊN BÁN; 
- Đơn giá tính như quy định tại Điều 05 của HỢP ĐỒNG; 
- Trường hợp những chuyến HÀNG xuất vào thời điểm từ 0h00 ngày đầu tiên 

của tháng đến thời điểm công bố CP của tháng đó thì đơn giá HÀNG tạm tính 
sẽ căn cứ vào đơn giá HÀNG của tháng trước liền kề. 

2.1.2. Trường hợp có sai lệch về giá trị HÀNG của các chuyến HÀNG đã giao nhận 
trong tháng liền kề trước đó, chậm nhất vào ngày 20 của tháng, BÊN BÁN sẽ 
phát hóa đơn điều chỉnh cho phần giá trị chênh lệch giữa giá trị đúng theo HỢP 
ĐỒNG với giá trị HÀNG của các chuyến HÀNG phát hóa đơn có sự sai lệch 
của tháng liền kề trước đó. 

2.2. Thời hạn thanh toán: 
2.2.1. Đối với hóa đơn GTGT do BÊN BÁN phát khi giao HÀNG và hóa đơn điều 

chỉnh: Trả trước tiền hàng hoặc trả chậm được chia làm 03 (ba) lần trong trường 
hợp BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán: 

- Lần 1: Thanh toán vào ngày 05 của tháng M+3 sau tháng giao/nhận HÀNG cho 
tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng giao nhận HÀNG 
(tháng M); 

- Lần 2: Thanh toán vào ngày 10 của tháng M+3 sau tháng giao/nhận HÀNG cho 
tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng giao nhận HÀNG 
(tháng M); 

- Lần 3: Thanh toán vào ngày 15 của tháng M+3 sau tháng giao/nhận HÀNG cho 
tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng giao nhận 
HÀNG (tháng M). 

Trường hợp ngày đến hạn thanh toán vào ngày nghỉ thì thanh toán vào ngày làm việc 
gần nhất trước ngày nghỉ; trường hợp ngày đến hạn thanh toán vào ngày nghỉ lễ, Tết 
thì thanh toán vào ngày làm việc gần nhất sau ngày nghỉ lễ, Tết. 
2.2.2. Đối với tiền phạt do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt hại: trong vòng 
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30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm có văn bản yêu cầu thanh toán/bồi 
thường thiệt hại do vi phạm của bên vi phạm. 

2.3. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
2.4. Thời điểm BÊN MUA thanh toán là thời điểm Ngân hàng BÊN BÁN ghi “có” 

vào tài khoản của BÊN BÁN. 
2.5. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.  
2.6. Phí ngân hàng của Bên nào do Bên ấy chịu. 
2.7. Phạt thanh toán chậm:  
Trường hợp BÊN MUA thanh toán không đúng hạn theo Mục 2.2 của Phụ lục này, 
BÊN BÁN có quyền: 
2.7.1. Phạt thanh toán chậm đối với BÊN MUA. Cụ thể như sau: 
- Số ngày chậm thanh toán (n) được tính bằng cách lấy số ngày thực tế vượt 

quá thời hạn thanh toán theo quy định. 
- Nếu số ngày chậm thanh toán nằm trong khoảng từ 01 đến 15 ngày, BÊN 

BÁN có quyền phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán với giá trị phạt 
(G1) được xác định theo công thức sau: 

G1 = 
n * Si * V 

365 

- Trường hợp số ngày chậm thanh toán lớn hơn 15 ngày, BÊN BÁN có quyền 
phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán bằng 150% số tiền nợ quá hạn 
thanh toán (V). Việc xác định giá trị phạt (G2) được tính toán theo công thức 
sau: 

G2 = 
150% * n * Si * V 

365 
Trong đó: 

• n: Là số ngày chậm thanh toán. 
• Si: Là lãi suất cho vay ngắn hạn do Ngân hàng Vietcombank công bố tại thời 

điểm tính phạt 
• V: Là tổng số tiền nợ quá hạn thanh toán (nợ tiền HÀNG hoặc tiền phạt, bồi 

thường HỢP ĐỒNG) bị tính phạt. 
2.6.2 Ngừng giao HÀNG/giao HÀNG chậm cho BÊN MUA. Trong trường hợp này, 

BÊN BÁN không phải chịu các khoản phạt vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường 
thiệt hại do hủy toàn bộ hay một phần cam kết giao HÀNG. Đồng thời, BÊN 
BÁN có quyền phạt BÊN MUA do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt 
hại theo điều kiện Phạt do hủy toàn bộ hay một phần cam kết như quy định tại 
Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 
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BIỂU MẪU THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN  

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN 
BÊN THỤ HƯỞNG: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG 
TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 

Địa chỉ: Lầu 11, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,  
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ HĐKT số:.................... /20__/KDK-___/B2 ngày ….. tháng ….. năm 20__ 
(Sau đây gọi là HỢP ĐỒNG) được ký kết giữa CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN 
PHẨM KHÍ (sau đây gọi là BÊN BÁN) và Công ty ________________________(sau 
đây gọi là BÊN MUA) về việc BÊN BÁN bán cho BÊN MUA khí hóa lỏng (sau đây 
gọi là HÀNG); 
Theo quy định của HỢP ĐỒNG, BÊN MUA phải cung cấp THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN cho BÊN BÁN. Theo yêu cầu của BÊN MUA, Chúng tôi, [tên, địa 
chỉ của Ngân hàng phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] cam kết chịu trách 
nhiệm trả cho BÊN BÁN trong thời hạn hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH 
TOÁN này một phần hoặc toàn bộ không vượt quá tổng số tiền: 
………………………. (bằng chữ: …………………………..) kể từ khi nhận được yêu 
cầu bằng văn bản chính thức của BÊN BÁN tuyên bố rằng BÊN MUA không thanh 
toán cho BÊN BÁN tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường theo quy định của 
HỢP ĐỒNG. 
THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến 
hết ngày …….., sau đó sẽ tự động hết hiệu lực (Trường hợp ngày hết hiệu lực của 
Thư bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì ngày hết hiệu lực được chuyển 
sang ngày làm việc tiếp theo). THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này không hủy 
ngang và chỉ có duy nhất một bản gốc do BÊN BÁN giữ, bản sao không có giá trị.  
THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có phạm vi bảo lãnh cho toàn bộ giá trị tiền 
HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường mà BÊN MUA phải trả cho BÊN BÁN phát 
sinh theo quy định tại HỢP ĐỒNG, các phụ lục sửa đổi bổ sung HỢP ĐỒNG và các 
văn bản là một phần không tách rời của HỢP ĐỒNG được HAI BÊN ký kết, xác nhận. 
Bất cứ sự thay đổi nào về nội dung của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này đều 
phải được sự đồng ý bằng văn bản của BÊN THỤ HƯỞNG (BÊN BÁN). 
 Ngân hàng phát hành 
 (Ký tên đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DỰ THẢO 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (TÀU, XE BỒN) 
Số:          /KDK-KMN/B4 

 
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 

24/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2017; 
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/06/2005, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2006 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng số 87/2018/NĐ-CP, có hiệu lực 

từ ngày 01/08/2018; 
Căn cứ vào biên bản số ….. 

       Hôm nay, ngày       tháng       năm        , HAI BÊN gồm: 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN - 
CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 
(Sau đây được gọi là “BÊN BÁN”) 
Địa chỉ : Lầu 11, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : 028.37840220 
Fax : 028.37840215 
Tài khoản tiền Việt : 0721005161653  
Ngân hàng : Ngoại thương Việt Nam – CN. Kỳ Đồng TP.HCM  
Mã số thuế : 3500102710-023 
Đại điện bởi : Ông Hoàng Việt Dũng 

(Ủy quyền số: 87/UQ-KDK ngày 28/12/2021) 
Chức vụ : Phó Giám đốc 

Và: 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM (KMN) 
(Sau đây được gọi là “BÊN MUA”) 
Địa chỉ : 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại : 028.39100324  
Fax : 028.39100097  
Tài khoản tiền Việt : 1607201000031  
Ngân hàng : Agribank – Chi nhánh Phan Đình Phùng  
Mã số thuế : 0305097236  
Đại điện bởi : Ông Trần Anh Dũng  
Chức vụ 
Ủy Quyền 

: 
: 

Phó Tổng Giám đốc 
Số 13/UQ-KMN Ký ngày 12 / 04/2021 
 

 

BÊN BÁN và BÊN MUA sau đây được gọi chung là “Các Bên”, “Hai Bên”, hoặc gọi 
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riêng là “Mỗi Bên” hoặc “Một Bên”. 
Các bên Thỏa thuận ký kết HỢP ĐỒNG mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng này (sau đây 
gọi là HỢP ĐỒNG) với Điều khoản, Điều kiện được quy định dưới đây: 
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG  

- HÀNG: Là hỗn hợp của Propane và Butane Nhập khẩu tương đương (sau đây 
được gọi là “HÀNG” hoặc “LPG”) có các đặc tính, chất lượng phù hợp với các 
quy định của HỢP ĐỒNG. 

- BÊN BÁN đồng ý bán, BÊN MUA đồng ý mua, nhận và thanh toán tiền HÀNG 
với khối lượng, xuất xứ và chất lượng HÀNG phù hợp với các Điều khoản và 
Điều kiện của HỢP ĐỒNG này.  

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
2.1. HỢP ĐỒNG có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023. 
2.2. Sau thời hạn hiệu lực HỢP ĐỒNG, Hai Bên vẫn phải có trách nhiệm thanh toán 

các khoản bồi thường, phạt hoặc công nợ phát sinh cho đến khi hoàn thành 
quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của HỢP ĐỒNG.  

ĐIỀU 3. KHỐI LƯỢNG, XUẤT XỨ VÀ CHẤT LƯỢNG 
3.4. Khối lượng:   
3.4.1. Khối lượng giao nhận sẽ được hai Bên thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. 
3.4.2. Khối lượng giao/nhận quy định tại mục 3.1.1 nằm trong dung sai ± 10% do 

BÊN BÁN quyết định. 
+     BÊN MUA được quyền đăng ký mua bổ sung 15% so với khối lượng LPG cam 

kết và đăng ký muộn nhất ngày 17 của tháng nhận hàng, với điều kiện BÊN 
MUA đã nhận được 65% khối lượng theo kế hoạch đã cam kết trong tháng.  

+    BÊN MUA được giảm đến 15% so với khối lượng LPG cam kết trong tháng và 
phải điều chỉnh giảm muộn nhất ngày 17 của tháng nhận hàng. 

3.2      Xuất xứ: HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA có nguồn gốc Nhập 
khẩu hoặc nguồn khác có chất lượng tương đương. 

3.3 Chất lượng: Tỷ lệ Propane (C3)/Butane (C4): 50/50 (± 10%vol) và theo đặc tính 
kỹ thuật quy định tại Phụ lục 01 đính kèm HỢP ĐỒNG này.  

ĐIỀU 4. GIAO NHẬN HÀNG 
4.1. Phương thức FOB:  
4.1.1. BÊN MUA dùng XE BỒN chở HÀNG chuyên dụng của mình (sau đây gọi 

tắt là “XE BỒN”) đến nhận HÀNG tại Kho của BÊN BÁN như quy định điều 
4.1.2 dưới đây. Xe bồn của BÊN MUA phải đáp ứng điều kiện an toàn quy định 
tại Điều 4 - phần B của Phụ lục 02 kèm theo HỢP ĐỒNG.  

4.1.2. Địa điểm giao nhận HÀNG: tại Kho chứa LPG đáp ứng các điều kiện an 
toàn theo các quy định pháp luật hiện hành của BÊN BÁN/do BÊN BÁN chỉ 
định tại khu vực Thị Vải và Đà Nẵng. 

4.2. Phương thức DES: 
4.2.1. BÊN BÁN dùng XE BỒN chở HÀNG chuyên dụng đến giao HÀNG tại 

Kho của BÊN MUA như quy định điều 4.2.2 dưới đây. 
4.2.2. Địa điểm giao nhận HÀNG: tại Kho chứa LPG đáp ứng các điều kiện an 

toàn theo các quy định pháp luật hiện hành của BÊN MUA/do BÊN MUA chỉ 
định tại khu vực Tây Ninh. 

4.3. Phương thức giao nhận CIF:  
4.3.1. BÊN BÁN vận chuyển bằng TÀU chở HÀNG chuyên dụng (sau đây gọi tắt 
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là “TÀU”) đến giao tại Cảng dỡ HÀNG của BÊN MUA như quy định điều 
4.3.2. dưới đây. 

4.3.2. Địa điểm giao nhận: tại Cảng dỡ HÀNG đáp ứng các điều kiện an toàn theo 
các quy định pháp luật hiện hành của BÊN MUA/do BÊN MUA chỉ định tại 
khu vực Gò Dầu,VT Gas,Cần Thơ.  

4.4. Điều khoản cụ thể về giao nhận HÀNG: như quy định tại Phụ lục 02 đính 
kèm HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 5. ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG 
P = (CP+ Pre) x (1+%TNK) x TG x (1+%GTGT) 

Trong đó: 
- P: Đơn giá HÀNG được tính bằng Đồng Việt Nam cho một tấn HÀNG tính 

theo điều kiện giao hàng (VND/MT), đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng, thuế 
Nhập khẩu nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí khác (nếu có phát sinh) theo 
qui định của Nhà nước. 

- CP: là giá cho một tấn hỗn hợp Propane (C3) và Butane (C4) tiêu chuẩn. CP 
được xác định theo công thức sau: 

CP = %C3 x CPC3 + %C4 x CPC4 
o CPC3, CPC4: là giá do công ty Aramco của Ả-rập Xê-út công bố hàng 

tháng cho một tấn Propane tiêu chuẩn và một tấn Butane tiêu chuẩn. 
o %C3, %C4: là phần trăm khối lượng Propane, Butane được xác định 

theo chứng thư chất lượng LPG do cơ quan giám định độc lập cấp cho từng 
chuyến hàng.  

o CP được áp dụng trên cơ sở CP(C3) và CP(C4) với tỷ lệ khối lượng 
theo thực tế tại cảng xếp HÀNG đối với giao nhận bằng Tàu. 

o CP được áp dụng trên cơ sở CP(C3) và CP(C4) với tỷ lệ khối lượng 
50/50 đối với giao nhận bằng Xe bồn. 

- Pre: là mức phụ phí thị trường được tính theo USD (Premium) cho một  tấn sản 
phẩm LPG. 

- %GTGT: là thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với LPG theo quy định của Nhà 
nước tại ngày ký phát vận đơn (Bill of Lading – B/L) đối với phương thức giao 
nhận bằng tàu và ngày kết thúc bơm hàng lên xe bồn tại kho BÊN BÁN đối với 
giao nhận bằng xe bồn. 

- %TNK: Là thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho hỗn hợp C3 và C4 theo quy 
định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại ngày ký phát B/L 
đối với giao nhận tàu hoặc ngày kết thúc bơm hàng đối với giao nhận bằng xe 
bồn. 

- TG: là tỷ giá hối đoái bán ra của đồng Đôla Mỹ (USD) được chuyển đổi sang 
Việt Nam đồng (VND) do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam – chi nhánh Vũng Tàu công bố tại thời điểm kết thúc bơm HÀNG lên xe 
bồn tại kho của BÊN BÁN hoặc do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam công bố tại thời điểm sau cùng của ngày ký phát vận đơn 
(Bill of Lading – B/L) đối với giao nhận bằng tàu. 
Trường hợp tại thời điểm kết thúc bơm HÀNG lên xe bồn/ngày ký phát B/L rơi 
vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết hoặc tại thời điểm kết thúc bơm HÀNG lên xe 
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bồn tại kho của BÊN BÁN/ ngày ký phát B/L ngân hàng chưa công bố tỷ giá thì 
áp dụng tỷ giá của ngày làm việc gần nhất trước ngày bơm HÀNG lên xe 
bồn/ngày ký phát B/L. 

ĐIỀU 6. THANH TOÁN  
6.1. Hình thức thanh toán 
           BÊN MUA được quyền lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán tiền 

HÀNG như quy định tại điều 6.1.1, 6.1.2 dưới đây: 
6.1.1. Thanh toán trả tiền trước ngày dự kiến giao nhận HÀNG, hoặc: 
6.1.2. Thanh toán trả chậm với điều kiện BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán có giá trị 

và hiệu lực như sau: 
- Giá trị tối thiểu của Bảo lãnh thanh toán bằng 310% giá trị tiền HÀNG giao 

nhận 01 (một tháng) theo HỢP ĐỒNG;  
- Hiệu lực của Bảo lãnh thanh toán không sớm hơn ngày … hoặc ngày giao hàng 

cuối cùng cộng 105 ngày, tùy thời điểm nào đến sau. 
6.2. Điều khoản cụ thể về thanh toán: như quy định tại Phụ lục 03 đính kèm HỢP 

ĐỒNG này. 
ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
7.3. Phạt vi phạm HỢP ĐỒNG: 
7.3.1. Trường hợp một trong hai Bên hủy việc giao/nhận một phần hay toàn bộ khối 

lượng HÀNG mà hai Bên đã ký cam kết theo Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG mà 
không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia thì Bên kia có quyền phạt 
Bên vi phạm khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá khối lượng HÀNG hủy. 
Cơ sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá khối lượng HÀNG hủy được xác định bằng khối lượng HÀNG hủy nhân 
với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG theo kế 
hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT và tỷ giá quy đổi USD/VND được 
xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền phạt).  

- Căn cứ xác định do hủy một phần hay toàn bộ cam kết là thông báo/xác nhận 
giao nhận HÀNG hàng tháng hoặc văn bản thông báo huỷ việc giao nhận 
HÀNG theo tháng của BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.3.2. Trường hợp một trong hai Bên hủy việc giao/nhận HÀNG theo chuyến như quy 
định tại Mục 2.2 – Phần A, B, C của Phụ lục 02 thì Bên bị vi phạm có quyền 
phạt Bên hủy giao/nhận HÀNG khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá 
chuyến HÀNG. Cơ sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá chuyến HÀNG được xác định bằng khối lượng HÀNG trong thông báo 
theo Mục 2.2 – Phần A, B, C của Phụ lục 02 nhân với Đơn giá HÀNG quy định 
tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG theo kế hoạch (đơn giá không bao gồm 
thuế GTGT và tỷ giá quy đổi USD/VND được xác định tại thời điểm phát hóa 
đơn tiền phạt) 

- Căn cứ xác định việc hủy giao/nhận HÀNG theo chuyến là văn bản thông báo 
hủy chuyến HÀNG của BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.3.3. Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2, BÊN BÁN có quyền bán toàn 
bộ khối lượng HÀNG mà BÊN MUA không nhận/nhận chậm hơn 10 ngày theo 
kế hoạch. Toàn bộ các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn 
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thất do chênh lệch giá bán sẽ do BÊN MUA chịu kể cả trong trường hợp chênh 
lệch phần giá này vượt giá trị như đã nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2 ở trên. 

7.4. Bồi thường thiệt hại: 
7.4.1. Phương thức giao nhận CIF: 
7.4.1.1. Trường hợp thời gian làm HÀNG thực tế vượt quá thời gian làm HÀNG quy 

định tại Mục 5 – Phần A của Phụ lục 02 do lỗi của BÊN MUA, thì BÊN MUA 
phải bồi thường thiệt hại cho BÊN BÁN khoản tiền phạt lưu tàu 11.000 
USD/ngày (Mười một ngàn đôla Mỹ/ngày) theo số giờ làm HÀNG chậm và 
theo tỷ lệ phần ngày (pro-rata) theo ASBANTANKVOY.  
Căn cứ để xác định thời gian làm HÀNG chậm: Thông báo sẵn sàng làm 
HÀNG (NOR); Timesheet của TÀU; Biên bản hiện trường (nếu có). 

7.4.1.2. Trường hợp BÊN MUA thông báo hủy hoặc điều chỉnh thời gian giao nhận 
HÀNG sau khi BÊN BÁN điều động TÀU vận chuyển đến cảng dỡ HÀNG 
của BÊN MUA thì ngoài việc bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG do huỷ giao/nhận 
HÀNG như quy định tại Điều 7.1,  BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN 
BÁN chi phí vận chuyển thực tế phát sinh do không giao được HÀNG theo kế 
hoạch đã xác nhận. 

7.4.1.3. BÊN BÁN sẽ bồi thường thiệt hại cho BÊN MUA khi tàu vào giao hàng có va 
chạm gây hư hỏng, tổn hại cho hệ thống cầu cảng đã được các đơn vị liên 
quan (tàu, BÊN MUA, đơn vị cầu cảng) lập biên bản tại hiện trường. Số tiền 
BÊN BÁN bồi thường sẽ là những chi phí hợp lý để khắc phục, sửa chữa các 
hư hỏng, tổn hại đã được đơn vị chủ quản cầu cảng phát hoá đơn GTGT, 
chứng từ hợp lệ yêu cầu BÊN MUA thanh toán. 

7.4.2. Phương thức giao nhận DES: 
7.4.2.1. Trường hợp BÊN MUA thông báo hủy hoặc điều chỉnh thời gian giao nhận 

HÀNG sau khi BÊN BÁN điều động XE BỒN vận chuyển đến Kho của BÊN 
MUA thì ngoài việc bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG do huỷ giao/nhận HÀNG 
như quy định tại Điều 7.1,  BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN BÁN chi 
phí vận chuyển thực tế phát sinh do không giao được HÀNG theo kế hoạch đã 
xác nhận. 

7.4.2.2. Trường hợp BÊN MUA không thu xếp Kho chứa để nhận đủ khối lượng 
HÀNG đã hai bên đã xác nhận giao nhận như quy định tại Mục 2.2 – Phần C 
của Phụ lục 02 thì ngoài việc bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG do huỷ giao/nhận 
HÀNG như quy định tại Điều 7.1,  BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN 
BÁN chi phí vận chuyển thực tế phát sinh do không giao được HÀNG theo kế 
hoạch đã xác nhận 

7.5. Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2, BÊN MUA phải bồi thường 
cho BÊN BÁN giá trị các thiệt hại và tổn thất trực tiếp liên quan do việc hủy 
toàn bộ hay một phần cam kết giao/nhận và/hoặc không giao/nhận HÀNG theo 
chuyến của BÊN MUA gây ra đối với BÊN BÁN, mà không phụ thuộc vào việc 
BÊN MUA bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG theo quy định tại Điều 7.1.1, 7.1.2. 

ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO 
8.1. Đối với phương thức FOB: Quyền sở hữu và toàn bộ rủi ro của HÀNG sẽ được 

chuyển từ BÊN BÁN sang BÊN MUA tại thời điểm HÀNG được chuyển qua 
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khớp nối giữa hai mặt bích của họng bơm HÀNG của Kho BÊN BÁN và ống 
nhận HÀNG của XE BỒN BÊN MUA. 

8.2. Đối với phương thức DES: Quyền sở hữu và toàn bộ rủi ro của HÀNG sẽ được 
chuyển từ BÊN BÁN sang BÊN MUA tại thời điểm HÀNG được chuyển qua 
khớp nối giữa hai mặt bích của họng nhận HÀNG của kho BÊN MUA và ống 
bơm HÀNG của Xe bồn BÊN BÁN. 

8.3. Đối với phương thức CIF: Quyền sở hữu và toàn bộ rủi ro của HÀNG sẽ được 
chuyển từ BÊN BÁN sang BÊN MUA tại thời điểm HÀNG đi qua mặt bích 
giữa ống bơm HÀNG trên Tàu của BÊN BÁN và ống nhận HÀNG vào kho 
chứa HÀNG của BÊN MUA tại Cảng dỡ HÀNG. 

ĐIỀU 9. BẢO HIỂM 
BÊN MUA có trách nhiệm mua bảo hiểm cho toàn bộ khối lượng HÀNG giao 
nhận theo HỢP ĐỒNG kể từ thời điểm quyền sở hữu và rủi ro của HÀNG được 
chuyển từ BÊN BÁN sang BÊN MUA theo qui định tại Điều 8 của HỢP 
ĐỒNG và các quy định, thông lệ của cơ quan bảo hiểm và luật pháp hiện hành.  

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
10.6. HỢP ĐỒNG tự động chấm dứt vào ngày hết hiệu lực như quy định tại Điều 2 

của HỢP ĐỒNG. 
10.7. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt HỢP ĐỒNG trước thời hạn. 
10.8. Nếu một trong hai Bên vi phạm các Điều khoản của HỢP ĐỒNG thì Bên kia có 

thể chấm dứt HỢP ĐỒNG ngay lập tức sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo của Bên kia mà Bên vi phạm vẫn không tuân thủ các Điều khoản HỢP 
ĐỒNG. 

10.9. Một trong hai Bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán, giải thể, trưng dụng, tịch 
biên. 

10.10. HỢP ĐỒNG có thể chấm dứt vì lý do Bất khả kháng như qui định tại Điều 11.3 của 
HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG 
11.5. Các trường hợp được gọi là Bất khả kháng nếu một trong hai Bên không thực 

hiện được trách nhiệm của mình trong HỢP ĐỒNG này do những nguyên nhân 
khách quan ngoài sự kiểm soát của mình bao gồm nhưng không giới hạn một 
trong các trường hợp được nêu dưới đây: 

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bao vây phong tỏa, đình công, bạo loạn, phá 
hoại, khủng bố, bệnh dịch; 

- Các sự cố khách quan xẩy ra với hệ thống sản xuất khí, tồn chứa và vận chuyển 
HÀNG của BÊN BÁN không phải do sự bất cẩn của BÊN BÁN; 

- Các sự cố làm ảnh hưởng đến việc khai thác dầu thô, Khí và lịch lắp đặt chạy 
thử làm giảm sản lượng LPG sản xuất của BÊN BÁN; 

11.6. Bên bị ảnh hưởng bởi Bất khả kháng không chịu trách nhiệm về các mất mát, 
tổn thất hoặc chi phí đối với Bên kia do không thể thực hiện được các trách 
nhiệm của mình theo HỢP ĐỒNG này do Bất khả kháng như qui định tại Điều 
11.1 sau khi Bên bị ảnh hưởng đã: 
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- Ngay lập tức nhưng không muộn quá 02 (hai) ngày, thông báo bằng văn bản 
cho Bên kia về sự kiện Bất khả kháng; 

- Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi thông báo nêu trên, cung cấp cho 
bên kia bản xác nhận của các cơ quan chức năng chủ quản có thẩm quyền xác 
thực sự kiện Bất khả kháng và thời gian dự kiến cần thiết khắc phục các hậu 
quả của Bất khả kháng. 

11.7. Nếu Bất khả kháng kéo dài liên tục quá 30 (ba mươi) ngày, mỗi Bên có quyền 
chấm dứt HỢP ĐỒNG sau khi thông báo bằng văn bản trước 07 (bảy) ngày so 
với ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG cho Bên kia và được Bên kia xác nhận. 

  Nếu đến ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG mà Bên kia không trả lời thì ngày 
dự kiến này sẽ là ngày chấm dứt HỢP ĐỒNG 

11.8. Các tình huống bất khả kháng không áp dụng đối với mọi nghĩa vụ và trách 
nhiệm liên quan đến việc thanh toán tiền HÀNG, tiền phạt hoặc bồi thường 
thiệt hại theo quy định HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG 
12.8. Các tranh chấp hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến HỢP ĐỒNG này 

sẽ được đại diện của hai Bên giải quyết thông qua thương lượng. 
12.9. Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên đưa ra thông báo yêu 

cầu giải quyết tranh chấp mà đại diện của hai Bên vẫn không giải quyết được 
thông qua thương lượng thì tranh chấp đó được đưa ra Tòa án nhân dân tại Tp. 
Hồ Chí Minh để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để 
các bên thực hiện. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

12.10. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu không có thỏa thuận nào khác của 
Hai Bên về tạm dừng hoặc chấm dứt HỢP ĐỒNG thì hai Bên vẫn phải có nghĩa 
vụ tiếp tục thực hiện HỢP ĐỒNG. 

12.11. Tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: 
12.11.1. BÊN MUA chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp cho BÊN BÁN giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với các quy 
định tại các văn bản pháp luật liên quan. 

12.11.2. BÊN MUA cam kết thực hiện tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng giao/nhận 
theo HỢP ĐỒNG này trong phạm vi hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
được Pháp luật cho phép. BÊN MUA chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi hành 
vi kinh doanh không phù hợp với các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

12.11.3. Trường hợp BÊN MUA vi phạm Điều 12.4.2, BÊN BÁN có quyền đơn 
phương ngừng thực hiện HỢP ĐỒNG mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt vi 
phạm hoặc bồi thường nào đối với BÊN MUA. 

12.12. Luật điều chỉnh HỢP ĐỒNG này là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam. 

12.13. Nếu có bất kì khiếu nại nào, bên khiếu nại phải đệ trình bằng văn bản cho bên 
bị khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày B/L, ngoại trừ khiếu nại về chất 
lượng và khối lượng trong vòng 20 ngày, nếu chậm trễ hơn thời gian trên sẽ 
được coi như là từ bỏ quyền khiếu nại. 
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12.14. Bên bị khiếu nại được phép tranh cãi khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn khiếu nại. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Bên bị khiếu nại không 
có bất kỳ ý kiến gì thì khiếu nại coi như đã được chấp thuận và phải trả các 
khoản chi phí liên quan đến vấn đề khiếu nại nói trên ngay lập tức cho bên 
khiếu nại. 

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
13.8. HỢP ĐỒNG này bao gồm các Điều kiện và Điều khoản của HỢP ĐỒNG và 

các Phụ lục (01, 02, 03) lập thành một phần và là bộ phận không tách rời của 
HỢP ĐỒNG. 

13.9. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc xung đột nào giữa: 
13.2.4 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các Phụ lục của HỢP ĐỒNG 

thì các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG sẽ được dùng để áp dụng; 
13.2.5 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các sửa đổi, bổ sung thì các sửa 

đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG sẽ được dùng để áp dụng; 
13.2.6 Các sửa đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG thì các sửa đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG 

có ngày ký muộn hơn sẽ được dùng để áp dụng. 
13.10. Không Bên nào có quyền chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình qui 

định tại HỢP ĐỒNG này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý 
bằng văn bản của Bên kia. 

13.11. Toàn bộ nội dung HỢP ĐỒNG được Hai Bên cam kết bảo mật và không Bên 
nào được tiết lộ các điều khoản của HỢP ĐỒNG này cho Bên thứ ba mà không 
được sự chấp thuận của Bên kia. 

13.12. BÊN BÁN khuyến cáo BÊN MUA không thực hiện chiết nạp LPG được mua từ 
BÊN BÁN theo cam kết HỢP ĐỒNG này vào các bình gas mini, các bình chứa 
LPG hoặc các phương tiện tồn chứa LPG khác không đáp ứng đủ điều kiện tồn 
trữ theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

13.13. Bất kỳ sự sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho HỢP ĐỒNG sẽ chỉ có hiệu lực 
khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của 
các Bên. 

13.14. HỢP ĐỒNG này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý 
như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện. 

              ĐẠI DIỆN BÊN  MUA       ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 
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PHỤ LỤC 01: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT LPG 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:          /KDK-KMN/B4) 
 

Stt Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

Tính 
Yêu cầu Phương pháp thử 

1 Áp suất hơi ở 37,8 oC kPa Max 1430 TCVN 8356  
(ASTM D 1267) 

2 Lượng cặn sau khi bay hơi 
100 ml ml Max 0,05 TCVN 3165  

(ASTM D 2158) 

3 Ăn mòn tấm đồng, không 
lớn hơn  Loại 1 TCVN 8359  

(ASTM D 1838) 

4 Hàm lượng lưu huỳnh 
tổng mg/kg Max 140 

TCVN 8363  
(ASTM D 2784) hoặc 

ASTM D 6667 

5 Thành phần   

TCVN 8360  
(ASTM D 2163) 

- Etan %mol Số liệu 
thông báo 

- Hàm lượng butadien %mol Max 0,5 

- Pentan và các chất nặng 
hơn % thể tích Max 2,0 

- Olefin % thể tích Max 3,0 

6  Tỉ trọng ở 15oC Kg/l Số liệu 
thông báo ASTM D 1657 

7 Hàm lượng nước tự do % khối 
lượng Không có Quan sát bằng mắt 

thường 
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PHỤ LỤC 02 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ GIAO NHẬN HÀNG 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:            /KDK-KMN/B4) 

 
A. PHƯƠNG THỨC CIF 

MỤC 1. GIAO NHẬN HÀNG 
1.4. HÀNG được BÊN BÁN vận chuyển bằng tàu chở HÀNG chuyên dụng (sau đây 

gọi tắt là “TÀU”) đến giao tại Cảng dỡ HÀNG của BÊN MUA như quy định tại 
Điều 4.3 của HỢP ĐỒNG. TÀU phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của 
pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào giao HÀNG tại cảng dỡ 
HÀNG của BÊN MUA.  

1.5. BÊN MUA có trách nhiệp thu xếp cầu cảng giao/nhận HÀNG đáp ứng các điều 
kiện an toàn trên cơ sở thời gian giao HÀNG quy định tại Điều 5 của Phụ lục 
02. 
Trường hợp BÊN MUA không thu xếp cầu cảng để nhận HÀNG theo kế hoạch 
giao nhận HÀNG quy định tại Điều 2 – phần A của Phụ lục 02 hoặc cảng dỡ 
HÀNG không đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện hành, 
BÊN BÁN có quyền không giao HÀNG và/hoặc giao HÀNG chậm cho BÊN 
MUA. 

MỤC 2. KẾ HOẠCH GIAO NHẬN HÀNG 
2.1.  Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG từng tháng: 

2.1.1   Chậm nhất ngày 15 hàng tháng, BÊN MUA thông báo nhận HÀNG bằng văn 
bản cho BÊN BÁN tổng khối lượng HÀNG sẽ nhận và khối lượng HÀNG nhận 
từng chuyến tàu trong tháng kế tiếp phù hợp với khối lượng và thời hạn đã cam 
kết theo HỢP ĐỒNG. 

 Trường hợp BÊN MUA không thông báo kế hoạch nhận HÀNG cho BÊN BÁN 
thì BÊN BÁN sẽ chủ động tự sắp xếp lịch giao hàng trong tháng đó với tổng 
khối lượng giao bằng với khối lượng đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

2.1.2  Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản kế hoạch 
giao HÀNG tháng của tháng kế tiếp trên cơ sở thông báo nhận HÀNG của BÊN 
MUA và kế hoạch sản xuất, phương tiện giao HÀNG của BÊN BÁN. Kế hoạch 
này là cơ sở để hai BÊN thực hiện giao hàng. 

2.1.3 Trường hợp BÊN MUA hoặc BÊN BÁN muốn điều chỉnh tổng khối lượng cam 
kết giao nhận HÀNG của tháng so với khối lượng cam kết quy định tại Điều 3 
của HỢP ĐỒNG, Bên có nhu cầu thay đổi phải thông báo cho Bên kia và phải 
được BÊN BÁN/Đại diện có thẩm quyền của BÊN BÁN đồng ý xác nhận (bằng 
văn bản, email) thì sự thay đổi mới có hiệu lực thực hiện.  

2.2  Kế hoạch giao nhận từng chuyến HÀNG: 

- Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mỗi Bên, kế hoạch giao nhận mỗi 
chuyến tàu trong tháng có thể điều chỉnh trên tinh thần hợp tác, đồng thuận.  

- Trường hợp BÊN BÁN/BÊN MUA có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch giao nhận 
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hàng của (từng) chuyến tàu trong tháng, Bên có nhu cầu thông báo với Bên kia 
về nhu cầu thay đổi để hai Bên trao đổi, thống nhất (bằng văn bản/email) trước 
khi thực hiện giao nhận HÀNG. 

- Mỗi chuyến giao HÀNG, BÊN BÁN/Đại lý hàng hải của BÊN BÁN có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản và/hoặc email cho BÊN MUA ngày giao HÀNG 
dự kiến nằm trong khoảng thời gian 03 (ba) ngày giao HÀNG, khối lượng 
HÀNG giao với dung sai ± 5% và tên TÀU chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày 
đầu tiên của khoảng thời gian 03 (ba) ngày giao HÀNG như qui định tại Mục 
2.1 – phần A nêu trên.  

- BÊN BÁN/Đại lý hàng hải của BÊN BÁN sẽ thông báo cho BÊN MUA thời 
gian dự kiến tàu đến cảng dỡ HÀNG trước 48 giờ và 24 giờ, 12 giờ. 

2.3 Mọi thay đổi trong kế hoạch giao nhận HÀNG đã được hai Bên xác nhận, trừ 
các trường hợp quy định trong Bất khả kháng, phải được sự chấp thuận của Bên 
kia. 
Ngoại trừ trường hợp Bất khả kháng, BÊN MUA có nghĩa vụ nhận đủ khối 
lượng HÀNG trong tháng kế hoạch (tháng M). Mọi điều chỉnh về thời gian giao 
HÀNG (nếu có) phải được sự thống nhất của BÊN BÁN. Trường hợp BÊN 
BÁN không có ý kiến bằng văn bản về thời gian giao HÀNG cho BÊN MUA 
khi BÊN MUA không nhận kịp HÀNG trong tháng, BÊN MUA được tự động 
gia hạn thời gian nhận HÀNG trong tháng kế tiếp (tháng M+1) hoặc theo thời 
hạn thông báo bằng văn bản của BÊN BÁN. 

MỤC 3. GIÁM ĐỊNH HÀNG 
3.1  BÊN BÁN/Nhà cung cấp của BÊN BÁN bằng chi phí của mình sẽ chỉ định cơ 

quan giám định độc lập thực hiện và cấp chứng thư giám định khối lượng, chất 
lượng HÀNG tại Cảng xếp HÀNG.  

Đơn vị đo đếm khối lượng HÀNG giao/nhận là Metric tấn (MT). 

3.2 BÊN MUA bằng chi phí của mình sẽ chỉ định cơ quan giám định độc lập phải 
được BÊN BÁN chấp thuận để thực hiện cấp chứng thư giám định khối lượng 
HÀNG tại cảng dỡ HÀNG.  

Trường hợp BÊN MUA thực hiện việc thuê cơ quan giám định độc lập thực 
hiện giám định và cấp chứng thư giám định Chất lượng tại cảng dỡ HÀNG để 
đối chiếu với chứng thư giám định chất lượng tại cảng xếp HÀNG, BÊN MUA 
phải thông báo cho BÊN BÁN tối thiểu 05 ngày trước ngày đầu tiên của khoảng 
thời gian 03 ngày giao HÀNG dự kiến như quy định tại Mục 2.2 – phần A của 
Phụ lục 02 nêu trên để BÊN BÁN phối hợp giám sát quá trình thực hiện lấy 
Mẫu giám định. Trường hợp BÊN MUA không thông báo cho BÊN BÁN về 
việc giám định chất lượng tại Cảng dỡ HÀNG như quy định nêu trên thì kết quả 
giám định tại Cảng dỡ HÀNG sẽ không có hiệu lực pháp lý đối với các khiếu 
nại của BÊN MUA về chất lượng HÀNG. 

3.3 Chứng thư khối lượng do cơ quan giám định độc lập cấp tại Cảng dỡ HÀNG và 
chứng thư chất lượng do cơ quan giám định độc lập cấp tại Cảng xếp HÀNG là 
cơ sở để HAI BÊN thanh toán toàn bộ giá trị lô HÀNG đã giao nếu không có 
quy định nào khác của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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3.4 Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày hoàn tất giao HÀNG, BÊN MUA phải gửi 
cho BÊN BÁN 02 (hai) bản gốc chứng thư khối lượng HÀNG do cơ quan giám 
định độc lập cấp tại Cảng dỡ HÀNG để BÊN BÁN phát hóa đơn điều chỉnh 
(nếu có). 

3.5  Trường hợp có tranh chấp về chất lượng HÀNG, Hai Bên thống nhất chỉ định 
một đơn vị giám định độc lập để thực hiện giám định lại mẫu lưu khi xếp hàng. 
Kết quả giám định của đơn vị được chỉ định là cuối cùng và ràng buộc hai Bên. 
Chi phí giám định này do Bên làm sai chịu, trường hợp cả hai Bên đều sai thì 
chi phí giám định chia đều cho hai Bên. 

MỤC 4. CHỨNG TỪ GIAO NHẬN HÀNG 
BÊN BÁN giao cho BÊN MUA (đại diện của BÊN MUA khi giao HÀNG) bộ 
chứng từ giao nhận HÀNG gồm: 

+   Bill of Lading (B/L)                              (01 bản sao) 

+   Hóa đơn GTGT                                     (01 bản gốc hoặc hóa đơn điện tử) 

+  Chứng thư giám định chất lượng hoặc chứng chỉ của nhà sản xuất  (01 bản 
sao) 

+   Biên bản giao nhận HÀNG              (01 bản gốc); 

MỤC 5. THỜI GIAN LÀM HÀNG (LAYTIME) 
5.1  Thời gian làm việc tại Cảng dỡ HÀNG: 24/24 giờ trong điều kiện thời tiết bình 

thường và luồng lạch cho phép, không ngoại trừ chủ nhật, ngày Lễ, Tết. 

5.2 Thời gian làm HÀNG đối với mỗi chuyến HÀNG là [Khối lượng chuyến 
HÀNG/60 + 06 giờ (NOR)] bắt đầu kể từ thời điểm TÀU thông báo sẵn sàng 
làm HÀNG (NOR) cho đến khi tháo ống bơm tại Cảng dỡ HÀNG, ngoại trừ: 

TÀU đến sớm hơn Ngày giao/nhận HÀNG theo kế hoạch, thời gian làm HÀNG 
sẽ tính từ 06h00 sáng ngày giao/nhận HÀNG theo kế hoạch hoặc từ lúc BÊN 
BÁN chấp thuận cho TÀU vào làm HÀNG tùy thuộc thời điểm nào sớm hơn. 

TÀU đến muộn hơn ngày giao/nhận HÀNG theo kế hoạch, thời gian làm 
HÀNG sẽ tính từ khi TÀU cập cầu.  

5.3 Địa điểm TÀU thông báo sẵn sàng làm HÀNG (NOR): Khu vực neo đậu thông 
thường do Cảng vụ khu vực Cảng dỡ HÀNG quy định hoặc tại Cảng dỡ HÀNG.  

5.4 Thời gian làm HÀNG căn cứ theo Time Sheet của TÀU và NOR. 

5.5 Thời gian làm HÀNG như đề cập ở Mục 5.2 – phần A của Phụ lục 02 bao gồm 
cả thời gian làm HÀNG áp dụng với khách hàng khác khi BÊN BÁN sử dụng 
một TÀU để vận chuyển và giao HÀNG cho BÊN MUA và khách hàng khác tại 
một cảng nêu tại Điều 4.2 của HỢP ĐỒNG. 

Việc trì hoãn cập cầu để làm hàng khi tàu đến và bất kỳ sự trì hoãn sau khi cập 
cầu nào do các điều kiện thời tiết sẽ được tính bằng một nửa thời gian làm hàng 
hoặc trong trường hợp có phạt lưu TÀU (demurrage), sẽ được tính tỷ lệ bằng 
một nửa phạt lưu TÀU. 
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B. PHƯƠNG THỨC FOB 

MỤC 1. GIAO NHẬN HÀNG 
1.1. BÊN MUA dùng XE BỒN chở HÀNG chuyên dụng của mình đến nhận HÀNG 

tại Kho của BÊN BÁN như quy định tại Điều 4.1 của HỢP ĐỒNG. XE BỒN 
phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật để nhận HÀNG tại Kho 
của BÊN BÁN.  

1.2. BÊN BÁN có trách nhiệp thu xếp Kho giao nhận HÀNG đáp ứng các điều kiện 
an toàn trên cơ sở thời gian giao HÀNG quy định tại Mục 5 – phần B của Phụ 
lục 02. 

1.3. Trường hợp BÊN MUA không thu xếp XE BỒN để nhận HÀNG theo kế hoạch 
giao nhận HÀNG quy định tại Mục 2 – phần B của Phụ lục 02 hoặc XE BỒN 
nhận HÀNG không đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện 
hành, BÊN BÁN có quyền không giao HÀNG và/hoặc giao HÀNG chậm cho 
BÊN MUA. 

MỤC 2. KẾ HOẠCH GIAO NHẬN HÀNG 
2.4. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG từng tháng: 
2.4.1. Chậm nhất ngày 15 hàng tháng, BÊN MUA thông báo nhận HÀNG bằng văn 

bản cho BÊN BÁN tổng khối lượng HÀNG sẽ nhận và khối lượng HÀNG nhận 
từng chuyến tàu trong tháng kế tiếp phù hợp với khối lượng và thời hạn đã cam 
kết theo HỢP ĐỒNG. 

 Trường hợp BÊN MUA không thông báo kế hoạch nhận HÀNG cho BÊN BÁN 
thì BÊN BÁN sẽ chủ động tự sắp xếp lịch giao hàng trong tháng đó với tổng 
khối lượng giao bằng với khối lượng đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

2.4.2. Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản kế hoạch 
giao HÀNG của tháng kế tiếp trên cơ sở thông báo nhận HÀNG của BÊN 
MUA và kế hoạch kinh doanh, phương tiện giao HÀNG của BÊN BÁN. Kế 
hoạch này là cơ sở để hai BÊN thực hiện giao hàng. 

2.5. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG theo tuần: 
- Chậm nhất vào ngày thứ Tư hàng tuần, BÊN MUA thông báo cho BÊN BÁN 

kế hoạch nhận HÀNG chi tiết từng ngày cho tuần kế tiếp phù hợp với khối 
lượng và thời hạn giao nhận HÀNG đã cam kết theo Biểu mẫu đăng ký nhận 
HÀNG kèm theo phụ lục này với dung sai ± 10% về khối lượng .  

- Trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký nhận HÀNG của BÊN 
MUA nêu trên, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản/email cho BÊN MUA kế 
hoạch giao HÀNG của tuần tiếp theo. 

 Văn bản/Email này là một trong những cơ sở để hai Bên cam kết thực hiện 
HỢP ĐỒNG. 

2.6. Điều chỉnh thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG: 
Mọi thay đổi trong kế hoạch giao nhận HÀNG từng tuần đã được hai bên xác 
nhận tại Mục 2.1, 2.2 – phần B của Phụ lục 02  bởi bất cứ Bên nào, trừ các 
trường hợp Bất khả kháng, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia. 
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Ngoại trừ trường hợp Bất khả kháng, BÊN MUA có nghĩa vụ nhận đủ khối 
lượng HÀNG trong tháng kế hoạch (tháng M). Mọi điều chỉnh về thời gian giao 
HÀNG (nếu có) phải được sự thống nhất của BÊN BÁN. Trường hợp BÊN 
BÁN không có ý kiến bằng văn bản về thời gian giao HÀNG cho BÊN MUA 
khi BÊN MUA không nhận kịp HÀNG trong tháng, BÊN MUA được tự động 
gia hạn thời gian nhận HÀNG trong tháng kế tiếp (tháng M+1) hoặc theo thời 
hạn thông báo bằng văn bản của BÊN BÁN. 

MỤC 3: GIÁM ĐỊNH HÀNG 
3.3. Đo đếm khối lượng HÀNG giao: 

Khối lượng HÀNG tính theo đồng hồ của hệ thống cân chuyên dụng tại Kho 
của BÊN BÁN (cân chuyên dụng phải có giấy chứng nhận kiểm định sai số của 
cơ quan kiểm định Nhà nước và còn hiệu lực). Đơn vị đo tính trong giao nhận 
là Metric tấn (MT). 

3.4. Giám định chất lượng: 

3.4.1. BÊN BÁN bằng chi phí của mình chỉ định cơ quan giám định độc lập để thực 
hiện và cấp chứng thư chất lượng HÀNG tại Kho BÊN BÁN. 

3.4.2. Chứng thư chất lượng HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA nếu 
BÊN MUA yêu cầu. Thời gian thực hiện giám định sẽ lấy chứng thư chất lượng 
HÀNG tồn chứa tại KHO của BÊN BÁN với mốc thời gian là 02 (hai) tuần so 
với thời điểm BÊN MUA yêu cầu. 

3.4.3. Trường hợp có tranh chấp về chất lượng HÀNG, Hai Bên thống nhất chỉ định 
một đơn vị giám định độc lập để thực hiện giám định lại. Kết quả giám định của 
đơn vị được chỉ định là cuối cùng và ràng buộc Hai Bên. Chi phí giám định này 
do Bên làm sai chịu, trường hợp cả Hai Bên đều sai thì chi phí giám định chia 
đều cho Hai Bên. 

MỤC 4. CHỨNG TỪ GIAO HÀNG: 
BÊN BÁN giao cho BÊN MUA (đại diện của BÊN MUA khi nhận HÀNG) bộ 
chứng từ gồm: 

- Hóa đơn GTGT (01 bản gốc hoặc hóa đơn điện tử). 

- Bản sao chứng thư chất lượng của cơ quan giám định độc lập cấp như qui định 
tại Mục 3.2 – phần B của Phụ lục này. 

- Phiếu cân (Receipt) của từng chuyến hàng tại KHO của BÊN BÁN. 
MỤC 5. THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG: 

 Thời gian giao nhận HÀNG tại KHO của BÊN BÁN là 24h/24h trong điều kiện 
thời tiết bình thường không ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ, Tết.  

MỤC 6. AN TOÀN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
6.3. XE BỒN của BÊN MUA phải có đầy đủ các giấy chứng nhận phù hợp theo quy 

định của Pháp luật, các quy định của nơi giao nhận HÀNG hiện hành và phải 
mua bảo hiểm với mức trách nhiệm dân sự cao nhất đối với người thứ ba theo 
qui định hiện hành. 

6.4. XE BỒN của BÊN MUA vào nhận HÀNG tại Kho của BÊN BÁN phải đáp ứng 
và tuân thủ theo “quy trình kiểm tra an toàn xe bồn LPG” do BÊN BÁN ban 
hành và áp dụng. XE BỒN của BÊN MUA sẽ không được phép vào nhận 
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HÀNG tại Kho của BÊN BÁN nếu chưa được BÊN BÁN kiểm tra và không 
xuất trình được cho bảo vệ Kho của BÊN BÁN các giấy tờ còn hiệu lực như 
sau: 

- Giấy giới thiệu ghi đầy đủ thông tin về người đại diện của BÊN MUA được cử 
tới nhận HÀNG tại Kho của BÊN BÁN (Bản gốc hoặc bản scan màu của giấy 
giới thiệu được Đại diện có thẩm quyền của BÊN MUA gửi cho BÊN BÁN 
bằng email); 

- Giấy chứng nhận Xe bồn đủ điều kiện vào/ra nhận HÀNG do BÊN BÁN cấp;  

- Thẻ ra vào nhận HÀNG của lái xe hoặc nhân viên đại diện nhận HÀNG. 
 

C. PHƯƠNG THỨC DES 
MỤC 1. GIAO NHẬN HÀNG 
1.1. HÀNG được BÊN BÁN dùng Xe bồn chở HÀNG chuyên dụng vận chuyển 

HÀNG đến giao tại Kho của BÊN MUA như quy định tại Điều 4.2 của HỢP 
ĐỒNG. XE BỒN phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật để giao 
HÀNG tại Kho của BÊN MUA.  

1.2. BÊN MUA có trách nhiệp thu xếp Kho nhận HÀNG đáp ứng các điều 
kiện an toàn trên cơ sở thời gian giao HÀNG quy định tại Điều 5 – phần 
C của Phụ lục 02. 

Trường hợp BÊN MUA không thu xếp Kho để nhận HÀNG theo kế hoạch giao 
nhận HÀNG quy định tại Mục 2 – phần C của Phụ lục 02 hoặc Kho nhận 
HÀNG không đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện hành, 
BÊN BÁN có quyền không giao HÀNG và/hoặc giao HÀNG chậm cho BÊN 
MUA. 

MỤC 2. KẾ HOẠCH GIAO NHẬN HÀNG 

2.1. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG từng tháng: 
2.1.1. Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, BÊN MUA thông báo nhận HÀNG bằng 

văn bản cho BÊN BÁN tổng khối lượng HÀNG sẽ nhận và khối lượng 
HÀNG nhận từng tuần trong tháng kế tiếp phù hợp với khối lượng và 
thời hạn đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

 Trường hợp BÊN MUA không thông báo kế hoạch nhận HÀNG cho BÊN BÁN 
thì BÊN BÁN sẽ chủ động tự sắp xếp lịch giao hàng trong tháng đó với tổng 
khối lượng giao bằng với khối lượng đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

2.1.2. Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản kế 
hoạch giao HÀNG của tháng kế tiếp trên cơ sở thông báo nhận HÀNG 
của BÊN MUA và kế hoạch kinh doanh, phương tiện giao HÀNG của 
BÊN BÁN. Kế hoạch này là cơ sở để hai BÊN thực hiện giao hàng. 

2.2. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG theo tuần: 
- Chậm nhất vào ngày thứ Tư hàng tuần, BÊN MUA thông báo cho BÊN BÁN 

kế hoạch nhận HÀNG chi tiết từng ngày cho tuần kế tiếp phù hợp với khối 
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lượng và thời hạn giao nhận HÀNG đã cam kết theo Biểu mẫu đăng ký nhận 
HÀNG  kèm theo phụ lục này với dung sai ± 10% về khối lượng .  

- Trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký nhận HÀNG của BÊN 
MUA nêu trên, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản/email cho BÊN MUA kế 
hoạch giao HÀNG của tuần tiếp theo. 

 Văn bản/Email này là một trong những cơ sở để hai Bên cam kết thực hiện 
HỢP ĐỒNG. 

2.3. Điều chỉnh thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG: 
Mọi thay đổi trong kế hoạch giao nhận HÀNG từng tuần đã được hai bên xác 
nhận tại Mục 2.1, 2.2 – phần C của Phụ lục 02 bởi bất cứ Bên nào, trừ các 
trường hợp Bất khả kháng, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia. 
Ngoại trừ trường hợp Bất khả kháng, BÊN MUA có nghĩa vụ nhận đủ khối 
lượng HÀNG trong tháng kế hoạch (tháng M). Mọi điều chỉnh về thời gian giao 
HÀNG (nếu có) phải được sự thống nhất của BÊN BÁN. Trường hợp BÊN 
BÁN không có ý kiến bằng văn bản về thời gian giao HÀNG cho BÊN MUA 
khi BÊN MUA không nhận kịp HÀNG trong tháng, BÊN MUA được tự động 
gia hạn thời gian nhận HÀNG trong tháng kế tiếp (tháng M+1) hoặc theo thời 
hạn thông báo bằng văn bản của BÊN BÁN. 

MỤC 3: GIÁM ĐỊNH HÀNG 
3.1      Đo đếm khối lượng HÀNG giao: 

Khối lượng HÀNG tính theo đồng hồ của hệ thống cân chuyên dụng tại Kho 
của BÊN BÁN (cân chuyên dụng phải có giấy chứng nhận kiểm định sai số của 
cơ quan kiểm định Nhà nước và còn hiệu lực). Đơn vị đo tính trong giao nhận 
là Metric tấn (MT). 

3.2      Giám định chất lượng: 
3.2.1 BÊN BÁN bằng chi phí của mình chỉ định cơ quan giám định độc lập để thực 

hiện và cấp chứng thư chất lượng HÀNG tại kho BÊN BÁN. 

3.2.2 Chứng thư chất lượng HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA nếu 
BÊN MUA yêu cầu. Thời gian thực hiện giám định sẽ lấy chứng thư chất lượng 
HÀNG tồn chứa tại KHO với mốc thời gian là 02 (hai) tuần so với thời điểm 
BÊN MUA yêu cầu. 

3.2.3 Trường hợp có tranh chấp về chất lượng HÀNG, Hai Bên thống nhất chỉ định 
một đơn vị giám định độc lập để thực hiện giám định lại. Kết quả giám định của 
đơn vị được chỉ định là cuối cùng và ràng buộc Hai Bên. Chi phí giám định này 
do Bên làm sai chịu, trường hợp cả Hai Bên đều sai thì chi phí giám định chia 
đều cho Hai Bên. 

MỤC 4. CHỨNG TỪ GIAO HÀNG: 
BÊN BÁN giao cho BÊN MUA (đại diện của BÊN MUA khi nhận HÀNG) bộ 
chứng từ gồm: 

- Hóa đơn GTGT (01 bản gốc hoặc hóa đơn điện tử). 

- Bản sao chứng thư chất lượng của cơ quan giám định độc lập cấp như qui định 
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tại Mục 3.2 – phần C của Phụ lục này. 

- Phiếu cân (Receipt) của từng chuyến hàng tại KHO của BÊN BÁN. 

MỤC 5. THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG: 
 Thời gian giao nhận HÀNG tại KHO của BÊN MUA là 24h/24h trong điều 
kiện thời tiết bình thường không ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ, Tết.  
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CÔNG TY:             
ĐỊA CHỈ:             
ĐT:   
FAX:            
            
            
            

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN HÀNG (FOB, DES XE BỒN) 

Địa điểm xuất: Kho LPG ____________________. 
  

Tên hàng: LPG _______ 
  
TỪ NGÀY :  ___________             

Quy cách: C3/C4: 50/50 
  
ĐẾN NGÀY:   ___________             

                        
                        

  

Khối lượng đăng ký nhận từng ngày trong tuần: Tấn 

Tổng  
KL/Tuần 
(+/-10%) 

Số xe bồn 
nhận hàng 

Ghi chú 

Thứ 7 
Chủ 
nhật 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
  

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

Kế hoạch nhận hàng của 
BÊN MUA 

              0   
HỢP ĐỒNG số 
__/20__/KDK-
______/B2 

Xác nhận số lượng của 
BÊN BÁN 

              0   
HỢP ĐỒNG số 
__/20__/KDK-
____/B2 

        Ngày        tháng         năm 20___ 
        

XÁC NHẬN CỦA PVGAS TRADING     ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ NHẬN HÀNG 



 

  

PHỤ LỤC 03 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:         /KDK-KMN/B4) 

 

MỤC 1. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẢO ĐẢM THANH TOÁN 

1.1  Yêu cầu về việc cung cấp Bảo lãnh Ngân hàng: 

Trước khi giao/nhận chuyến HÀNG đầu tiên, BÊN MUA phải cung cấp cho 
BÊN BÁN bản gốc Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng hoặc thanh toán trước 
giá trị nhận HÀNG. 

1.2 Yêu cầu đối với Bảo lãnh thanh toán được BÊN MUA cung cấp cho BÊN 
BÁN: 

- Ngân hàng bảo lãnh do BÊN MUA chỉ định và phải được BÊN BÁN chấp 
thuận. 

- Mọi chi phí liên quan tới Bảo lãnh Ngân hàng do BÊN MUA chịu.  

- Bảo lãnh thanh toán phải phù hợp với Biểu mẫu “Thư bảo lãnh thanh toán” quy 
định tại Phụ lục này và có giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định tại Điều 6.1.2 
của HỢP ĐỒNG. 

- Nếu trước 15 ngày của ngày hết hiệu lực BLTT mà BÊN BÁN chưa nhận được 
BLTT mở mới (hoặc tu chỉnh BLTT) theo các điều khoản của HỢP ĐỒNG, thì 
BÊN BÁN có quyền giải ngân BLTT ngay cả trong trường hợp tiền hàng chưa 
đến hạn thanh toán. 

1.3  Trường hợp BÊN MUA không cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh thanh toán 
hoặc Bảo lãnh thanh toán được cung cấp không phù hợp với toàn bộ các yêu 
cầu như quy định tại Mục 1.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền không giao 
cho BÊN MUA khối lượng HÀNG như đã cam kết tại Điều 3.1 của HỢP 
ĐỒNG và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt vi phạm và 
bồi thường vi phạm HỢP ĐỒNG như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.4 Trường hợp BÊN MUA cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh Ngân hàng không 
đúng hạn theo yêu cầu như quy định tại Mục 1.1 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có 
quyền dời ngày giao HÀNG dự kiến cho BÊN MUA đến khi nhận được Bảo 
lãnh thanh toán của BÊN MUA (nhưng không chậm quá 02 ngày) như yêu cầu 
tại Mục 1.2 của Phụ lục 03 và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN 
MUA về việc chậm giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các 
khoản phạt bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.5 BÊN BÁN chỉ giao khối lượng HÀNG trong phạm vi giá trị bảo lãnh thanh 
toán. 

1.6 Trường hợp dự kiến sau khi giao chuyến hàng kế tiếp, tổng công nợ sẽ lớn hơn 
giá trị bảo lãnh với giá trị X, BÊN BÁN chỉ cấp chuyến hàng kế tiếp với điều 
kiện: 
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- BÊN MUA thực hiện thanh toán trước hạn phần tiền HÀNG tương ứng số tiền 
X để đảm bảo tổng công nợ sau khi giao/nhận chuyến hàng tiếp theo không 
vượt quá giá trị bảo lãnh hoặc ; 

- BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X.  

- Trường hợp dự kiến tổng công nợ sẽ lớn hơn giá trị bảo lãnh sau khi giao 
chuyến hàng kế tiếp mà BÊN MUA không thực hiện thanh toán trước hạn phần 
tiền HÀNG giá trị X hoặc không mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X, 
BÊN BÁN có quyền ngừng hoặc không giao phần HÀNG có giá trị X cho BÊN 
MUA mà không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này, đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt bồi thường 
thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.7 Trường hợp BÊN MUA không thanh toán cho BÊN BÁN đúng ngày đáo hạn 
như quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền yêu cầu Ngân 
hàng bảo lãnh của BÊN MUA thanh toán toàn bộ giá trị các chuyến HÀNG đã 
nhận phù hợp với nội dung thư Bảo đảm của Ngân hàng. 

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 

2.1  Lập hoá đơn:  

Vào mỗi đợt giao hàng, BÊN BÁN sẽ lập hóa đơn giao cho BÊN MUA theo 
công thức: 

Giá trị =   Đơn giá  x  khối lượng. 

Trong đó:  

Đơn giá quy định tại Điều 5 của HỢP ĐỒNG. 

Khối lượng quy định tại Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG. 

2.2  Thời hạn thanh toán:  

2.2.1 Đối với giao/nhận bằng tàu: Trả trước tiền hàng hoặc thanh toán trả chậm 90 
(chín mươi) ngày kể từ ngày ký phát Bill of Lading (B/L) (ngày B/L được tính 
là ngày 0) trong trường hợp BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán.  

2.2.2 Đối với giao/nhận bằng xe bồn: Trả trước tiền hàng hoặc trả chậm được chia 
làm 03 (ba) lần trong trường hợp BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán: 

- Lần 1: Thanh toán trước ngày 05 của tháng M+3 sau tháng giao/nhận HÀNG 
cho tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng giao nhận 
HÀNG (tháng M); 

- Lần 2: Thanh toán trước ngày 15 của tháng M+3 sau tháng giao/nhận HÀNG 
cho tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng giao nhận 
HÀNG (tháng M); 

- Lần 3: Thanh toán trước ngày 25 của tháng M+3 sau tháng giao/nhận HÀNG 
cho tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng giao 
nhận HÀNG (tháng M). 
Trường hợp ngày đến hạn thanh toán vào ngày nghỉ thì thanh toán vào ngày làm 
việc gần nhất trước ngày đến hạn thanh toán; trường hợp ngày đến hạn thanh 



 

 
Trang 21 

 

toán vào ngày lễ, Tết thì thanh toán vào ngày làm việc gần nhất sau ngày đến 
hạn thanh toán. 

2.2.3 Đối với hoá đơn điều chỉnh: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày BÊN BÁN phát hoá 
đơn điều chỉnh.  

2.2.4 Đối với tiền phạt do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt hại: trong vòng 
30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm có văn bản yêu cầu thanh toán/bồi 
thường thiệt hại do vi phạm của bên vi phạm. 

2.3  Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

2.4  Thời điểm BÊN MUA thanh toán: Thời điểm Ngân hàng BÊN BÁN ghi “Có” 
vào tài khoản của BÊN BÁN. 

2.5  Đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (VNĐ). 

2.6  Phạt thanh toán chậm:  

Trường hợp BÊN MUA thanh toán không đúng hạn theo Mục 2.2 của Phụ lục 
03, BÊN BÁN có quyền: 

2.6.1 Phạt do BÊN MUA thanh toán chậm tiền mua HÀNG cho BÊN BÁN. Cụ thể 
như sau: 

- Số ngày chậm thanh toán (n) được tính bằng cách lấy số ngày thực tế vượt quá 
thời hạn thanh toán theo quy định. 

- Nếu số ngày chậm thanh toán nằm trong khoảng từ 01 đến 15 ngày, BÊN BÁN 
có quyền phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán với giá trị phạt (G1) 
được xác định theo công thức sau: 

G1 = 
n * Si * V 

365 

- Trường hợp số ngày chậm thanh toán lớn hơn 15 ngày, BÊN BÁN có quyền 
phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán bằng 150% số tiền nợ quá hạn 
thanh toán (V). Việc xác định giá trị phạt (G2) được tính toán theo công thức 
sau: 
 

G2 = 
150% * n * Si * V 

365 
Trong đó: 

• n: Là số ngày chậm thanh toán. 

• Si: Là lãi suất cho vay ngắn hạn do Ngân hàng Vietcombank công bố tại thời 
điểm tính phạt 

• V: Là tổng số tiền nợ quá hạn thanh toán (nợ tiền HÀNG hoặc tiền phạt, bồi 
thường HỢP ĐỒNG) bị tính phạt. 



 

 
Trang 22 

 

2.6.3 Ngừng giao HÀNG/giao HÀNG chậm cho BÊN MUA. Trong trường hợp này, 
BÊN BÁN không phải chịu các khoản phạt vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường 
thiệt hại do hủy toàn bộ hay một phần cam kết giao HÀNG. Đồng thời, BÊN 
BÁN có quyền phạt BÊN MUA do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt 
hại theo điều kiện Phạt do hủy toàn bộ hay một phần cam kết như quy định tại 
Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 
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BIỂU MẪU THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:          /KDK-KMN/B4) 

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN 
BÊN THỤ HƯỞNG: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG 

TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 

Địa chỉ: Lầu 11, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,  

Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
Căn cứ HĐKT số:.................... /20__/KDK-___/B4 ngày ….. tháng ….. năm 

20__ (Sau đây gọi là HỢP ĐỒNG) được ký kết giữa CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 
TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN 
PHẨM KHÍ (sau đây gọi là BÊN BÁN) và Công ty 
________________________(sau đây gọi là BÊN MUA) về việc BÊN BÁN bán cho 
BÊN MUA khí hóa lỏng (sau đây gọi là HÀNG); 

Theo quy định của HỢP ĐỒNG, BÊN MUA phải cung cấp THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN cho BÊN BÁN. Theo yêu cầu của BÊN MUA, Chúng tôi, [tên, địa 
chỉ của Ngân hàng phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] cam kết chịu trách 
nhiệm trả cho BÊN BÁN trong thời hạn hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH 
TOÁN này một phần hoặc toàn bộ không vượt quá tổng số tiền: 
………………………. (bằng chữ: …………………………..) kể từ khi nhận được yêu 
cầu bằng văn bản chính thức của BÊN BÁN tuyên bố rằng BÊN MUA không thanh 
toán cho BÊN BÁN tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường theo quy định của 
HỢP ĐỒNG. 

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành 
đến hết ngày …….., sau đó sẽ tự động hết hiệu lực (Trường hợp ngày hết hiệu lực 
của Thư bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì ngày hết hiệu lực được 
chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này không 
hủy ngang và chỉ có duy nhất một bản gốc do BÊN BÁN giữ, bản sao không có giá trị.  

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có phạm vi bảo lãnh cho toàn bộ giá trị 
tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường mà BÊN MUA phải trả cho BÊN BÁN 
phát sinh theo quy định tại HỢP ĐỒNG, các phụ lục sửa đổi bổ sung HỢP ĐỒNG và 
các văn bản là một phần không tách rời của HỢP ĐỒNG được HAI BÊN ký kết, xác 
nhận. 

Mọi yêu cầu thanh toán của BÊN BÁN liên quan đến THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN này phải được gửi đến trụ sở của Ngân hàng qua [tên, địa chỉ của 
Ngân hàng/Chi nhánh phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] hoặc [tên, địa 
chỉ của Ngân hàng/Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh, trong trường hợp Ngân hàng phát 
hành ngoài địa bàn TP.Hồ Chí Minh](đơn vị hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thưc hiện 
nghĩa vụ bảo lãnh) trong thời gian làm việc của Ngân hàng và chậm nhất vào ngày hết 
hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN”. 

Bất cứ sự thay đổi nào về nội dung của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này 
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của BÊN THỤ HƯỞNG (BÊN BÁN). 
 Ngân hàng phát hành 
 (Ký tên đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DỰ THẢO 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (TÀU) 
Số:            /KDK-KMN/B4 

 
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 

24/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2017; 
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/06/2005, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2006 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng số 87/2018/NĐ-CP, có hiệu lực 

từ ngày 01/08/2018; 
Căn cứ kết quả bán đấu giá LPG có nguồn gốc từ Nhà máy xử lý khí Dinh Cố 06 

tháng đầu năm 2022; 
Căn cứ Biên bản số …; 

       Hôm nay, ngày        tháng       năm         , HAI BÊN gồm: 
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN - 
CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 
 (Sau đây được gọi là “BÊN BÁN”) 
Địa chỉ : Lầu 11, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : 028.37840220 
Fax : 028.37840215 
Tài khoản tiền Việt : 0721005161653  
Ngân hàng : Ngoại thương Việt Nam – CN. Kỳ Đồng TP.HCM  
Mã số thuế : 3500102710-023 
Đại điện bởi : Ông Hoàng Việt Dũng  

(Theo Ủy quyền số 64/UQ-KDK ngày 15/12/2021) 
Chức vụ : Phó Giám đốc 

Và: 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 
(Sau đây được gọi là “BÊN MUA”) 
Địa chỉ : 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại : 028.39100324  
Fax : 028.39100097  
Tài khoản tiền Việt : 1607201000031  
Ngân hàng : Agribank – Chi nhánh Phan Đình Phùng  
Mã số thuế : 0305097236  
Đại điện bởi Bà : Ông Trần Anh Dũng  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc  
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Ủy quyền : Số 13/UQ-KMN ký ngày 12/04/2021  

BÊN BÁN và BÊN MUA sau đây được gọi chung là “Các Bên”, “Hai Bên”, hoặc gọi 
riêng là “Mỗi Bên” hoặc “Một Bên”. 
Các bên Thỏa thuận ký kết HỢP ĐỒNG mua bán Khí hóa lỏng này (sau đây gọi là 
HỢP ĐỒNG) với Điều khoản, Điều kiện được quy định dưới đây: 
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG  

- HÀNG: Là hỗn hợp của Propane và Butane do Nhà máy xử lý khí Dinh Cố sản 
xuất (sau đây được gọi là “HÀNG” hoặc “LPG”) có các đặc tính, chất lượng 
phù hợp với các quy định của HỢP ĐỒNG. 

- BÊN BÁN đồng ý bán, BÊN MUA đồng ý mua, nhận và thanh toán tiền HÀNG 
với khối lượng, xuất xứ và chất lượng HÀNG phù hợp với các Điều khoản và 
Điều kiện của HỢP ĐỒNG này.  

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
2.1. HỢP ĐỒNG có hiệu lực kể từ ngày ký HỢP ĐỒNG đến hết ngày 31/12/2023. 
2.2. Sau thời hạn hiệu lực HỢP ĐỒNG, Hai Bên vẫn phải có trách nhiệm thanh toán 

các khoản bồi thường, phạt hoặc công nợ phát sinh cho đến khi hoàn thành 
quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của HỢP ĐỒNG.  

ĐIỀU 3. KHỐI LƯỢNG, XUẤT XỨ VÀ CHẤT LƯỢNG 

3.5. Khối lượng:   
3.5.1. Khối lượng giao nhận sẽ được hai Bên thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. 
3.5.2. Khối lượng giao/nhận quy định tại mục 3.1.1 nằm trong dung sai ± 10% do 

BÊN BÁN quyết định. Việc tăng/ giảm khối lượng ngoài dung sai ± 10% chỉ 
thực hiện khi HAI BÊN đồng ý bằng văn bản hoặc khi sản lượng của Nhà máy 
xử lý Khí Dinh Cố giảm so với kế hoạch dự kiến, BÊN BÁN có trách nhiệm 
thông báo cho BÊN MUA bằng văn bản trước tối thiểu 01 (một) ngày khi dự 
kiến giảm khối lượng tương ứng. 

3.6. Xuất xứ: HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA có nguồn gốc từ 
Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố hoặc nguồn khác có chất lượng tương đương. 

3.7. Chất lượng: Tỷ lệ Propane (C3)/Butane (C4) như thông báo của PVGAS và 
theo đặc tính kỹ thuật quy định tại Phụ lục 01 đính kèm HỢP ĐỒNG này.  

ĐIỀU 4. GIAO NHẬN HÀNG 

4.1. Phương thức giao nhận: BÊN BÁN vận chuyển bằng TÀU chở HÀNG chuyên 
dụng (sau đây gọi tắt là “TÀU”) đến giao tại Cảng dỡ HÀNG của BÊN MUA 
như quy định tại Điều 4.2 dưới đây. 

4.2. Địa điểm giao nhận: tại Cảng dỡ HÀNG đáp ứng các điều kiện an toàn theo các 
quy định pháp luật hiện hành của BÊN MUA/do BÊN MUA chỉ định tại khu 
vực Nhơn Trạch, Biên Hòa – Đồng Nai 

4.3.  Điều khoản cụ thể về giao nhận HÀNG: như quy định tại Phụ lục 02 đính kèm 
HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 5. ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG 
P = (CP+ Pre) x TG x (1+%GTGT) 

Trong đó: 
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- P: Đơn giá HÀNG được tính bằng Đồng Việt Nam cho một tấn HÀNG tính 
theo điều kiện giao hàng (VND/MT), đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng nhưng 
chưa bao gồm các loại thuế, phí khác (nếu có phát sinh) theo qui định của Nhà 
nước. 

- CP: là giá cho một tấn hỗn hợp Propane (C3) và Butane (C4) tiêu chuẩn. CP 
được xác định theo công thức sau: 

CP = %C3 x CPC3 + %C4 x CPC4 
o CPC3, CPC4: là giá do công ty Aramco của Ả-rập Xê-út công bố hàng 

tháng cho một tấn Propane tiêu chuẩn và một tấn Butane tiêu chuẩn. 
o %C3, %C4: là phần trăm khối lượng Propane, Butane được xác định 

theo chứng thư chất lượng LPG do cơ quan giám định độc lập cấp cho từng 
chuyến hàng.  

o CP được áp dụng trên cơ sở CP(C3) và CP(C4) với tỷ lệ khối lượng 
C3/C4 là 50/50. 

- Pre: là mức phụ phí thị trường được tính theo USD (Premium) cho một  tấn sản 
phẩm LPG. 

Pre = T x CP + (1+T) x N 

o T: Hệ số điều chỉnh giá bán LPG Dinh Cố theo thị trường LPG nhập 
khẩu và có giá trị tương đương mức thuế suất thuế nhập khẩu LPG hiện 
hành của Nhà nước tại ngày ký phát vận đơn (Bill of Lading – B/L). 

o N: Giá đấu giá thành công tại từng giai đoạn đấu giá. 
- %GTGT: là thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với LPG theo quy định của Nhà 

nước tại ngày ký phát vận đơn (Bill of Lading – B/L).. 
- TG: là tỷ giá bán ra của đồng Đôla Mỹ (USD) được chuyển đổi sang Việt Nam 

Đồng (VNĐ) do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công 
bố tại thời điểm sau cùng của ngày ký phát vận đơn (Bill of Lading – B/L). 
Trường hợp ngày ký phát B/L rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì áp dụng 
tỷ giá của ngày làm việc gần nhất trước ngày ký phát B/L. 

ĐIỀU 6. THANH TOÁN  
6.1. Hình thức thanh toán 
           BÊN MUA được quyền lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán tiền 

HÀNG như quy định tại điều 6.1.1, 6.1.2 dưới đây: 
6.1.1. Thanh toán trả tiền trước ngày dự kiến giao nhận HÀNG, hoặc: 
6.1.2. Thanh toán trả chậm với điều kiện BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán có giá trị 

và hiệu lực như sau: 
- Giá trị tối thiểu của Bảo lãnh thanh toán bằng 160% giá trị tiền HÀNG giao 

nhận 01 (một tháng) theo HỢP ĐỒNG;  
- Hiệu lực của Bảo lãnh thanh toán không sớm hơn ngày … hoặc ngày giao hàng 

cuối cùng cộng 60 ngày, tùy thời điểm nào đến sau. 
6.2. Điều khoản cụ thể về thanh toán : như quy định tại Phụ lục 03 đính kèm HỢP 

ĐỒNG này. 
ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
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7.1. Phạt vi phạm HỢP ĐỒNG: 
7.1.1. Trường hợp một trong hai Bên hủy việc giao/nhận một phần hay toàn bộ khối 

lượng HÀNG mà hai Bên đã ký cam kết theo Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG mà 
không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia thì Bên kia có quyền phạt 
Bên vi phạm khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá khối lượng HÀNG hủy. 
Cơ sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá khối lượng HÀNG hủy được xác định bằng khối lượng HÀNG hủy nhân 
với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG theo kế 
hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT và tỷ giá quy đổi USD/VND được 
xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền phạt).  

- Căn cứ xác định do hủy một phần hay toàn bộ cam kết là thông báo/xác nhận 
giao nhận HÀNG hàng tháng hoặc văn bản thông báo huỷ việc giao nhận 
HÀNG theo tháng của BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.1.2. Trường hợp một trong hai Bên hủy việc giao/nhận HÀNG theo chuyến như quy 
định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 thì Bên bị vi phạm có quyền phạt Bên hủy 
giao/nhận HÀNG khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá chuyến HÀNG. Cơ 
sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá chuyến HÀNG được xác định bằng khối lượng HÀNG trong thông báo 
theo Mục 2.2 của Phụ lục 02 nhân với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với 
CP của tháng giao HÀNG theo kế hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT 
và tỷ giá quy đổi USD/VND được xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền 
phạt) 

- Căn cứ xác định việc hủy giao/nhận HÀNG theo chuyến là văn bản thông báo 
hủy chuyến HÀNG của BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.1.3. Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2, BÊN BÁN có quyền bán toàn 
bộ khối lượng HÀNG mà BÊN MUA không nhận/nhận chậm hơn 10 ngày theo 
kế hoạch. Toàn bộ các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn 
thất do chênh lệch giá bán sẽ do BÊN MUA chịu kể cả trong trường hợp chênh 
lệch phần giá này vượt giá trị như đã nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2 ở trên. 

7.2. Bồi thường thiệt hại: 
7.2.1 Trường hợp thời gian làm HÀNG thực tế vượt quá thời gian làm HÀNG quy 

định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 do lỗi của BÊN MUA, thì BÊN MUA phải bồi 
thường thiệt hại cho BÊN BÁN khoản tiền phạt lưu tàu 9.000 USD/ngày (Chín 
ngàn đôla Mỹ/ngày) theo số giờ làm HÀNG chậm và theo tỷ lệ phần ngày (pro-
rata) theo ASBANTANKVOY.  

Căn cứ để xác định thời gian làm HÀNG chậm: Thông báo sẵn sàng làm 
HÀNG (NOR); Timesheet của TÀU; Biên bản hiện trường (nếu có). 

7.2.2 Trường hợp BÊN MUA thông báo hủy hoặc điều chỉnh thời gian giao nhận 
HÀNG sau khi BÊN BÁN điều động TÀU vận chuyển đến cảng dỡ HÀNG của 
BÊN MUA thì ngoài việc bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG do huỷ giao/nhận HÀNG 
như quy định tại Điều 7.1, BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN BÁN chi phí vận 
chuyển thực tế phát sinh do không giao được HÀNG theo kế hoạch đã xác nhận. 
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7.2.3 BÊN BÁN sẽ bồi thường thiệt hại cho BÊN MUA khi tàu vào giao hàng có va 
chạm gây hư hỏng, tổn hại cho hệ thống cầu cảng đã được các đơn vị liên quan 
(tàu, BÊN MUA, đơn vị cầu cảng) lập biên bản tại hiện trường. Số tiền BÊN BÁN 
bồi thường sẽ là những chi phí hợp lý để khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, tổn hại 
đã được đơn vị chủ quản cầu cảng phát hoá đơn GTGT, chứng từ hợp lệ yêu cầu 
BÊN MUA thanh toán. 

7.2.4 Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1, BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN 
BÁN giá trị các thiệt hại và tổn thất trực tiếp liên quan do việc hủy toàn bộ hay một 
phần cam kết giao/nhận và/hoặc không giao/nhận HÀNG theo chuyến của BÊN 
MUA gây ra đối với BÊN BÁN, mà không phụ thuộc vào việc BÊN MUA bị phạt 
vi phạm HỢP ĐỒNG theo quy định tại Điều 7.1.1, 7.1.2. 

ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO 
Quyền sở hữu và toàn bộ rủi ro của HÀNG sẽ được chuyển từ BÊN BÁN sang 
BÊN MUA tại thời điểm HÀNG đi qua mặt bích giữa ống bơm HÀNG trên Tàu 
của BÊN BÁN và ống nhận HÀNG vào kho chứa HÀNG của BÊN MUA tại 
Cảng dỡ HÀNG. 

ĐIỀU 9. BẢO HIỂM 
BÊN BÁN mua bảo hiểm cho toàn bộ khối lượng HÀNG giao nhận theo HỢP 
ĐỒNG cho tới khi quyền sở hữu và rủi ro của HÀNG được chuyển qua BÊN 
MUA theo qui định tại Điều 8 của HỢP ĐỒNG và các quy định, thông lệ của 
cơ quan bảo hiểm và luật pháp hiện hành.  

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

10.1. HỢP ĐỒNG tự động chấm dứt vào ngày hết hiệu lực như quy định tại Điều 2 
của HỢP ĐỒNG. 

10.2. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt HỢP ĐỒNG trước thời hạn. 
10.3. Nếu một trong hai Bên vi phạm các Điều khoản của HỢP ĐỒNG thì Bên kia có 

thể chấm dứt HỢP ĐỒNG ngay lập tức sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo của Bên kia mà Bên vi phạm vẫn không tuân thủ các Điều khoản HỢP 
ĐỒNG. 

10.4. Một trong hai Bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán, giải thể, trưng dụng, tịch 
biên. 

10.5. HỢP ĐỒNG có thể chấm dứt vì lý do Bất khả kháng như qui định tại Điều 11.3 của 
HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG 

11.9. Các trường hợp được gọi là Bất khả kháng nếu một trong hai Bên không thực 
hiện được trách nhiệm của mình trong HỢP ĐỒNG này do những nguyên nhân 
khách quan ngoài sự kiểm soát của mình bao gồm nhưng không giới hạn một 
trong các trường hợp được nêu dưới đây: 

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bao vây phong tỏa, đình công, bạo loạn, phá 
hoại, khủng bố, bệnh dịch; 

- Các sự cố khách quan xẩy ra với hệ thống sản xuất khí, tồn chứa và vận chuyển 
HÀNG của BÊN BÁN không phải do sự bất cẩn của BÊN BÁN; 
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- Các sự cố làm ảnh hưởng đến việc khai thác dầu thô, Khí và lịch lắp đặt chạy 
thử làm giảm sản lượng LPG sản xuất của BÊN BÁN; 

11.10. Bên bị ảnh hưởng bởi Bất khả kháng không chịu trách nhiệm về các mất mát, 
tổn thất hoặc chi phí đối với Bên kia do không thể thực hiện được các trách 
nhiệm của mình theo HỢP ĐỒNG này do Bất khả kháng như qui định tại Điều 
11.1 sau khi Bên bị ảnh hưởng đã: 

- Ngay lập tức nhưng không muộn quá 02 (hai) ngày, thông báo bằng văn bản 
cho Bên kia về sự kiện Bất khả kháng; 

- Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi thông báo nêu trên, cung cấp cho 
bên kia bản xác nhận của các cơ quan chức năng chủ quản có thẩm quyền xác 
thực sự kiện Bất khả kháng và thời gian dự kiến cần thiết khắc phục các hậu 
quả của Bất khả kháng. 

11.11. Nếu Bất khả kháng kéo dài liên tục quá 30 (ba mươi) ngày, mỗi Bên có quyền 
chấm dứt HỢP ĐỒNG sau khi thông báo bằng văn bản trước 07 (bảy) ngày so 
với ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG cho Bên kia và được Bên kia xác nhận. 

  Nếu đến ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG mà Bên kia không trả lời thì ngày 
dự kiến này sẽ là ngày chấm dứt HỢP ĐỒNG 

11.12. Các tình huống bất khả kháng không áp dụng đối với mọi nghĩa vụ và trách 
nhiệm liên quan đến việc thanh toán tiền HÀNG, tiền phạt hoặc bồi thường 
thiệt hại theo quy định HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG 
12.1. Các tranh chấp hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến HỢP ĐỒNG này 

sẽ được đại diện của hai Bên giải quyết thông qua thương lượng. 
12.2. Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên đưa ra thông báo yêu 

cầu giải quyết tranh chấp mà đại diện của hai Bên vẫn không giải quyết được 
thông qua thương lượng thì tranh chấp đó được đưa ra Tòa án nhân dân tại Tp. 
Hồ Chí Minh để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để 
các bên thực hiện. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

12.3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu không có thỏa thuận nào khác của 
Hai Bên về tạm dừng hoặc chấm dứt HỢP ĐỒNG thì hai Bên vẫn phải có nghĩa 
vụ tiếp tục thực hiện HỢP ĐỒNG. 

12.4. Tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: 
12.4.1. BÊN MUA chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp cho BÊN BÁN giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với các quy định tại 
các văn bản pháp luật liên quan. 

12.4.2. BÊN MUA cam kết thực hiện tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng giao/nhận theo HỢP 
ĐỒNG này trong phạm vi hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng được 
Pháp luật cho phép. BÊN MUA chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi hành vi 
kinh doanh không phù hợp với các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 
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12.4.3. Trường hợp BÊN MUA vi phạm Điều 12.4.2, BÊN BÁN có quyền đơn phương 
ngừng thực hiện HỢP ĐỒNG mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt vi phạm 
hoặc bồi thường nào đối với BÊN MUA. 

12.5. Luật điều chỉnh HỢP ĐỒNG này là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam. 

12.6. Nếu có bất kì khiếu nại nào, bên khiếu nại phải đệ trình bằng văn bản cho bên 
bị khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày B/L, ngoại trừ khiếu nại về chất 
lượng và khối lượng trong vòng 20 ngày, nếu chậm trễ hơn thời gian trên sẽ 
được coi như là từ bỏ quyền khiếu nại. 

12.7. Bên bị khiếu nại được phép tranh cãi khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn khiếu nại. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Bên bị khiếu nại không 
có bất kỳ ý kiến gì thì khiếu nại coi như đã được chấp thuận và phải trả các 
khoản chi phí liên quan đến vấn đề khiếu nại nói trên ngay lập tức cho bên 
khiếu nại. 

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
13.1. HỢP ĐỒNG này bao gồm các Điều kiện và Điều khoản của HỢP ĐỒNG và 

các Phụ lục (01, 02, 03) lập thành một phần và là bộ phận không tách rời của 
HỢP ĐỒNG. 

13.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc xung đột nào giữa: 
13.2.1 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các Phụ lục của HỢP ĐỒNG 

thì các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG sẽ được dùng để áp dụng; 
13.2.2 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các sửa đổi, bổ sung thì các sửa 

đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG sẽ được dùng để áp dụng; 
13.2.3 Các sửa đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG thì các sửa đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG 

có ngày ký muộn hơn sẽ được dùng để áp dụng. 
13.3. Không Bên nào có quyền chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình qui 

định tại HỢP ĐỒNG này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý 
bằng văn bản của Bên kia. 

13.4. Toàn bộ nội dung HỢP ĐỒNG được Hai Bên cam kết bảo mật và không Bên 
nào được tiết lộ các điều khoản của HỢP ĐỒNG này cho Bên thứ ba mà không 
được sự chấp thuận của Bên kia. 

13.5. BÊN BÁN khuyến cáo BÊN MUA không thực hiện chiết nạp LPG được mua từ 
BÊN BÁN theo cam kết HỢP ĐỒNG này vào các bình gas mini, các bình chứa 
LPG hoặc các phương tiện tồn chứa LPG khác không đáp ứng đủ điều kiện tồn 
trữ theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

13.6. Bất kỳ sự sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho HỢP ĐỒNG sẽ chỉ có hiệu lực 
khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của 
các Bên. 

13.7. HỢP ĐỒNG này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý 
như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện. 

              ĐẠI DIỆN BÊN MUA       ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 
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PHỤ LỤC 01: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT LPG 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:       /KDK-KMN/B4) 

Tên chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Propan 
thương 
phẩm 

Butan 
thương 
phẩm 

Hỗn 
hợp 

butan, 
propan 
thương 
phẩm 

Phương pháp thử  

1. Áp suất hơi ở 37,8oC kPa tối đa 
1430 

tối đa 
485 

tối đa 
1430 

TCVN 8356:2010 
(ASTM D1267-02) 

2. Lượng cặn sau khi bay 
hơi 100 ml ml tối đa 

0,05 
tối đa 
0,05 

tối đa 
0,05 

TCVN 3165:2008 
(ASTM D2158-05) 

3. Ăn mòn tấm đồng, 
không lớn hơn  Loại 1 Loại 1 Loại 1 TCVN 8359:2010 

(ASTM D1838-07) 

4. Hàm lượng lưu huỳnh 
tổng 

mg/k
g 

tối đa 
140 

tối đa 
140 

tối đa 
140 

TCVN 10143:2013 
(ASTM D6228-

10); ASTM D6667-
14 

5.Thành phần     

TCVN 8360:2010 
(ASTM D2163-07)  

Etan  % 
mol 

Số liệu 
thông 
báo 

Số liệu 
thông 
báo 

Số liệu 
thông 
báo  

Hàm lượng butadien % thể 
tích 

tối đa 
0,5 

tối đa 
0,5 

tối đa 
0,5 

Pentan và các chất nặng 
hơn 

% thể 
tích - tối đa 

2,0 
tối đa 

2,0  
Butan và các chất nặng 
hơn 

% thể 
tích 

tối đa 
4,0 - -  

Olefin  % thể 
tích 

tối đa 
2,0 

tối đa 
2,0 

tối đa 
5,0 

6.Tỷ trọng ở 150C,  kg/l 
Số liệu 
thông 
báo 

Số liệu 
thông 
báo 

Số liệu 
thông 
báo 

TCVN 8357:2010 
(ASTM D1657-12) 

7. Nước tự do ở nhiệt độ 
0oC, áp suất hơi bão hòa  Không 

có 
Không 

có 
Không 

có EN 15469:2007 

 

 

 

 



 

 
Trang 9 

 

PHỤ LỤC 02 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ GIAO NHẬN HÀNG 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:         /KDK-KMN/B4) 

 

MỤC 1. GIAO NHẬN HÀNG 

1.1. HÀNG được BÊN BÁN vận chuyển bằng tàu chở HÀNG chuyên dụng (sau đây 
gọi tắt là “TÀU”) đến giao tại Cảng dỡ HÀNG của BÊN MUA như quy định tại 
Điều 4.2 của HỢP ĐỒNG. TÀU phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của 
pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào giao HÀNG tại cảng dỡ 
HÀNG của BÊN MUA.  

1.2. BÊN MUA có trách nhiệp thu xếp cầu cảng giao/nhận HÀNG đáp ứng các điều 
kiện an toàn trên cơ sở thời gian giao HÀNG quy định tại Mục 5 của Phụ lục 
02. 
Trường hợp BÊN MUA không thu xếp cầu cảng để nhận HÀNG theo kế hoạch 
giao nhận HÀNG quy định tại Mục 2 của Phụ lục 02 hoặc cảng dỡ HÀNG 
không đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện hành, BÊN 
BÁN có quyền không giao HÀNG và/hoặc giao HÀNG chậm cho BÊN MUA. 

MỤC 2. KẾ HOẠCH GIAO NHẬN HÀNG 

2.1.  Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG từng tháng: 

2.1.1  Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, BÊN MUA thông báo nhận HÀNG bằng văn 
bản cho BÊN BÁN tổng khối lượng HÀNG sẽ nhận và khối lượng HÀNG nhận 
từng chuyến tàu trong tháng kế tiếp phù hợp với khối lượng và thời hạn đã cam 
kết theo HỢP ĐỒNG. 

 Trường hợp BÊN MUA không thông báo kế hoạch nhận HÀNG cho BÊN BÁN 
thì BÊN BÁN sẽ chủ động tự sắp xếp lịch giao hàng trong tháng đó với tổng 
khối lượng giao bằng với khối lượng đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

2.1.2  Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản kế hoạch 
giao HÀNG tháng của tháng kế tiếp trên cơ sở thông báo nhận HÀNG của BÊN 
MUA và kế hoạch sản xuất, phương tiện giao HÀNG của BÊN BÁN. Kế hoạch 
này là cơ sở để hai BÊN thực hiện giao hàng. 

2.1.3 Trường hợp BÊN MUA hoặc BÊN BÁN muốn điều chỉnh tổng khối lượng cam 
kết giao nhận HÀNG của tháng so với khối lượng cam kết quy định tại Điều 3 
của HỢP ĐỒNG, Bên có nhu cầu thay đổi phải thông báo cho Bên kia và phải 
được BÊN BÁN/Đại diện có thẩm quyền của BÊN BÁN đồng ý xác nhận (bằng 
văn bản, email) thì sự thay đổi mới có hiệu lực thực hiện.  

2.2  Kế hoạch giao nhận từng chuyến HÀNG: 

- Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mỗi Bên, kế hoạch giao nhận mỗi 
chuyến tàu trong tháng có thể điều chỉnh trên tinh thần hợp tác, đồng thuận.  

- Trường hợp BÊN BÁN/BÊN MUA có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch giao nhận 
hàng của (từng) chuyến tàu trong tháng, Bên có nhu cầu thông báo với Bên kia 
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về nhu cầu thay đổi để hai Bên trao đổi, thống nhất (bằng văn bản/email) trước 
khi thực hiện giao nhận HÀNG. 

- Mỗi chuyến giao HÀNG, BÊN BÁN/Đại lý hàng hải của BÊN BÁN có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản và/hoặc email cho BÊN MUA ngày giao HÀNG 
dự kiến nằm trong khoảng thời gian 03 (ba) ngày giao HÀNG, khối lượng 
HÀNG giao với dung sai ± 5% và tên TÀU chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày 
đầu tiên của khoảng thời gian 03 (ba) ngày giao HÀNG như qui định tại Mục 
2.1 nêu trên.  

- BÊN BÁN/Đại lý hàng hải của BÊN BÁN sẽ thông báo cho BÊN MUA thời 
gian dự kiến tàu đến cảng dỡ HÀNG trước 48 giờ và 24 giờ, 12 giờ. 

2.3 Mọi thay đổi trong kế hoạch giao nhận HÀNG đã được hai Bên xác nhận, trừ 
các trường hợp quy định trong Bất khả kháng, phải được sự chấp thuận của Bên 
kia. 
Ngoại trừ trường hợp Bất khả kháng, BÊN MUA có nghĩa vụ nhận đủ khối 
lượng HÀNG trong tháng kế hoạch (tháng M). Mọi điều chỉnh về thời gian giao 
HÀNG (nếu có) phải được sự thống nhất của BÊN BÁN. Trường hợp BÊN 
BÁN không có ý kiến bằng văn bản về thời gian giao HÀNG cho BÊN MUA 
khi BÊN MUA không nhận kịp HÀNG trong tháng, BÊN MUA được tự động 
gia hạn thời gian nhận HÀNG trong tháng kế tiếp (tháng M+1) hoặc theo thời 
hạn thông báo bằng văn bản của BÊN BÁN. 

MỤC 3. GIÁM ĐỊNH HÀNG 

3.1  BÊN BÁN/Nhà cung cấp của BÊN BÁN bằng chi phí của mình sẽ chỉ định cơ 
quan giám định độc lập thực hiện và cấp chứng thư giám định khối lượng, chất 
lượng HÀNG tại Cảng xếp HÀNG.  

Đơn vị đo đếm khối lượng HÀNG giao/nhận là Metric tấn (MT). 

3.2 BÊN MUA bằng chi phí của mình sẽ chỉ định cơ quan giám định độc lập phải 
được BÊN BÁN chấp thuận để thực hiện cấp chứng thư giám định khối lượng 
HÀNG tại cảng dỡ HÀNG.  

Trường hợp BÊN MUA thực hiện việc thuê cơ quan giám định độc lập thực 
hiện giám định và cấp chứng thư giám định Chất lượng tại cảng dỡ HÀNG để 
đối chiếu với chứng thư giám định chất lượng tại cảng xếp HÀNG, BÊN MUA 
phải thông báo cho BÊN BÁN tối thiểu 05 ngày trước ngày đầu tiên của khoảng 
thời gian 03 ngày giao HÀNG dự kiến như quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 
nêu trên để BÊN BÁN phối hợp giám sát quá trình thực hiện lấy Mẫu giám 
định. Trường hợp BÊN MUA không thông báo cho BÊN BÁN về việc giám 
định chất lượng tại Cảng dỡ HÀNG như quy định nêu trên thì kết quả giám định 
tại Cảng dỡ HÀNG sẽ không có hiệu lực pháp lý đối với các khiếu nại của BÊN 
MUA về chất lượng HÀNG. 

3.3 Đối với giao nhận tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên: 
chứng thư khối lượng theo B/L và chứng thư chất lượng do cơ quan giám định 
độc lập cấp tại Cảng xếp HÀNG là cơ sở để HAI BÊN thanh toán toàn bộ giá trị 
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lô HÀNG đã giao nếu không có quy định nào khác của các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền. 

3.4 Đối với khu vực giao nhận còn lại khu vực Miền Nam: chứng thư khối lượng do 
cơ quan giám định độc lập cấp tại Cảng dỡ HÀNG và chứng thư chất lượng là 
cơ sở để HAI BÊN thanh toán toàn bộ giá trị lô HÀNG đã giao nếu không có 
quy định nào khác của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

3.5 Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày hoàn tất giao HÀNG, BÊN MUA phải gửi 
cho BÊN BÁN 02 (hai) bản gốc chứng thư khối lượng HÀNG do cơ quan giám 
định độc lập cấp tại Cảng dỡ HÀNG để BÊN BÁN phát hóa đơn điều chỉnh 
(nếu có). 

3.6  Trường hợp có tranh chấp về chất lượng HÀNG, Hai Bên thống nhất chỉ định 
một đơn vị giám định độc lập để thực hiện giám định lại mẫu lưu khi xếp hàng. 
Kết quả giám định của đơn vị được chỉ định là cuối cùng và ràng buộc hai Bên. 
Chi phí giám định này do Bên làm sai chịu, trường hợp cả hai Bên đều sai thì 
chi phí giám định chia đều cho hai Bên. 

MỤC 4. CHỨNG TỪ GIAO NHẬN HÀNG 

BÊN BÁN giao cho BÊN MUA (đại diện của BÊN MUA khi giao HÀNG) bộ 
chứng từ giao nhận HÀNG gồm: 

+   Bill of Lading (B/L)                              (01 bản sao) 

+   Hóa đơn GTGT                                     (01 bản gốc hoặc hóa đơn điện tử) 

+  Chứng thư giám định chất lượng hoặc chứng chỉ của nhà sản xuất  (01 bản 
sao) 

+   Biên bản giao nhận HÀNG              (01 bản gốc); 

 Đại diện Bên nhận HÀNG ký trong Biên bản giao nhận HÀNG phải có văn bản 
xác nhận của BÊN MUA. 

MỤC 5. THỜI GIAN LÀM HÀNG (LAYTIME) 

5.1  Thời gian làm việc tại Cảng dỡ HÀNG: 24/24 giờ trong điều kiện thời tiết bình 
thường và luồng lạch cho phép, không ngoại trừ chủ nhật, ngày Lễ, Tết. 

5.2 Thời gian làm HÀNG đối với mỗi chuyến HÀNG là [Khối lượng chuyến 
HÀNG/60 + 06 giờ (NOR)] bắt đầu kể từ thời điểm TÀU thông báo sẵn sàng 
làm HÀNG (NOR) cho đến khi tháo ống bơm tại Cảng dỡ HÀNG, ngoại trừ: 

TÀU đến sớm hơn Ngày giao/nhận HÀNG theo kế hoạch, thời gian làm HÀNG 
sẽ tính từ 06h00 sáng ngày giao/nhận HÀNG theo kế hoạch hoặc từ lúc BÊN 
BÁN chấp thuận cho TÀU vào làm HÀNG tùy thuộc thời điểm nào sớm hơn. 

TÀU đến muộn hơn ngày giao/nhận HÀNG theo kế hoạch, thời gian làm 
HÀNG sẽ tính từ khi TÀU cập cầu.  

5.3 Địa điểm TÀU thông báo sẵn sàng làm HÀNG (NOR): Khu vực neo đậu thông 
thường do Cảng vụ khu vực Cảng dỡ HÀNG quy định hoặc tại Cảng dỡ 
HÀNG.  
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5.4 Thời gian làm HÀNG căn cứ theo Time Sheet của TÀU và NOR. 

5.5 Thời gian làm HÀNG như đề cập ở Mục 5.2 của Phụ lục 02 bao gồm cả thời 
gian làm HÀNG áp dụng với khách hàng khác khi BÊN BÁN sử dụng một 
TÀU để vận chuyển và giao HÀNG cho BÊN MUA và khách hàng khác tại một 
cảng nêu tại Điều 4.2 của HỢP ĐỒNG. 

Việc trì hoãn cập cầu để làm hàng khi tàu đến và bất kỳ sự trì hoãn sau khi cập 
cầu nào do các điều kiện thời tiết sẽ được tính bằng một nửa thời gian làm hàng 
hoặc trong trường hợp có phạt lưu TÀU (demurrage), sẽ được tính tỷ lệ bằng 
một nửa phạt lưu TÀU. 
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PHỤ LỤC 03 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:        /KDK-KMN/B4) 

 

MỤC 1. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẢO ĐẢM THANH TOÁN 

1.1  Yêu cầu về việc cung cấp Bảo lãnh Ngân hàng: 

Trước khi giao/nhận chuyến HÀNG đầu tiên, BÊN MUA phải cung cấp cho 
BÊN BÁN bản gốc Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng hoặc thanh toán trước 
giá trị nhận HÀNG. 

1.2 Yêu cầu đối với Bảo lãnh thanh toán được BÊN MUA cung cấp cho BÊN 
BÁN: 

- Ngân hàng bảo lãnh do BÊN MUA chỉ định và phải được BÊN BÁN chấp 
thuận. 

- Mọi chi phí liên quan tới Bảo lãnh Ngân hàng do BÊN MUA chịu.  

- Bảo lãnh thanh toán phải phù hợp với mẫu “Thư bảo lãnh thanh toán” quy định 
kèm theo Phụ lục này và có giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định tại Điều 6.1.2 
của HỢP ĐỒNG. 

- Nếu trước 15 ngày của ngày hết hiệu lực BLTT mà BÊN BÁN chưa nhận được 
BLTT mở mới (hoặc tu chỉnh BLTT) theo các điều khoản của HỢP ĐỒNG, thì 
BÊN BÁN có quyền giải ngân BLTT ngay cả trong trường hợp tiền hàng chưa 
đến hạn thanh toán. 

1.3  Trường hợp BÊN MUA không cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh thanh toán 
hoặc Bảo lãnh thanh toán được cung cấp không phù hợp với toàn bộ các yêu 
cầu như quy định tại Mục 1.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền không giao 
cho BÊN MUA khối lượng HÀNG như đã cam kết tại Điều 3.1 của HỢP 
ĐỒNG và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt vi phạm và 
bồi thường vi phạm HỢP ĐỒNG như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.4 Trường hợp BÊN MUA cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh Ngân hàng không 
đúng hạn theo yêu cầu như quy định tại Mục 1.1 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có 
quyền dời ngày giao HÀNG dự kiến cho BÊN MUA đến khi nhận được BẢO 
LÃNH của BÊN MUA (nhưng không chậm quá 02 ngày) như yêu cầu tại Mục 
1.2 của Phụ lục 03 và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về 
việc chậm giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt 
bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.5 BÊN BÁN chỉ giao khối lượng HÀNG trong phạm vi giá trị bảo lãnh thanh 
toán. 
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1.6 Trường hợp dự kiến sau khi giao chuyến hàng kế tiếp, tổng công nợ sẽ lớn hơn 
giá trị bảo lãnh với giá trị X, BÊN BÁN chỉ cấp chuyến hàng kế tiếp với điều 
kiện: 

- BÊN MUA thực hiện thanh toán trước hạn phần tiền HÀNG tương ứng số tiền 
X để đảm bảo tổng công nợ sau khi giao/nhận chuyến hàng tiếp theo không 
vượt quá giá trị bảo lãnh hoặc ; 

- BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X.  

- Trường hợp dự kiến tổng công nợ sẽ lớn hơn giá trị bảo lãnh sau khi giao 
chuyến hàng kế tiếp mà BÊN MUA không thực hiện thanh toán trước hạn phần 
tiền HÀNG giá trị X hoặc không mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X, 
BÊN BÁN có quyền ngừng hoặc không giao phần HÀNG có giá trị X cho BÊN 
MUA mà không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này, đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt bồi thường 
thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.7 Trường hợp BÊN MUA không thanh toán cho BÊN BÁN đúng ngày đáo hạn 
như quy định tại Điều 6.1.2 của HỢP ĐỒNG, BÊN BÁN có quyền yêu cầu 
Ngân hàng bảo lãnh của BÊN MUA thanh toán toàn bộ giá trị các chuyến 
HÀNG đã nhận phù hợp với nội dung thư Bảo đảm của Ngân hàng. 

MỤC 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 

2.1  Lập hoá đơn:  

Vào mỗi đợt giao hàng, BÊN BÁN sẽ lập hóa đơn giao cho BÊN MUA theo 
công thức: 

Giá trị =   Đơn giá x khối lượng. 

Trong đó:  

Đơn giá quy định tại Điều 5 của HỢP ĐỒNG. 

Khối lượng quy định tại Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG. 

2.2  Thời hạn thanh toán:  

2.2.1 Đối với hóa đơn GTGT do BÊN BÁN phát khi giao HÀNG: Trả trước tiền 
hàng hoặc thanh toán trả chậm 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày ký phát Bill 
of Lading (B/L) (ngày B/L được tính là ngày 0) trong trường hợp BÊN MUA 
mở bảo lãnh thanh toán. 

Trường hợp ngày đến hạn thanh toán vào ngày nghỉ thì thanh toán vào ngày làm 
việc gần nhất trước ngày đến hạn thanh toán; trường hợp ngày đến hạn thanh 
toán vào ngày lễ, Tết thì thanh toán vào ngày làm việc gần nhất sau ngày đến 
hạn thanh toán. 

2.2.2 Đối với hoá đơn điều chỉnh: 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày BÊN BÁN 
phát hoá đơn điều chỉnh.  
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2.2.3 Đối với tiền phạt do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt hại: trong vòng 
30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm có văn bản yêu cầu thanh 
toán/bồi thường thiệt hại do vi phạm của bên vi phạm. 

2.3  Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

2.4  Thời điểm BÊN MUA thanh toán: Thời điểm Ngân hàng BÊN BÁN ghi “Có” 
vào tài khoản của BÊN BÁN. 

2.5  Đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (VNĐ). 

2.6  Phạt thanh toán chậm:  

Trường hợp BÊN MUA thanh toán không đúng hạn theo Mục 2.2 của Phụ lục 
03, BÊN BÁN có quyền: 

2.6.1 Phạt do BÊN MUA thanh toán chậm tiền mua HÀNG cho BÊN BÁN. Cụ thể 
như sau: 

- Số ngày chậm thanh toán (n) được tính bằng cách lấy số ngày thực tế vượt quá 
thời hạn thanh toán theo quy định. 

- Nếu số ngày chậm thanh toán nằm trong khoảng từ 01 đến 15 ngày, BÊN BÁN 
có quyền phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán với giá trị phạt (G1) 
được xác định theo công thức sau: 

G1 = 
n * Si * V 

365 

- Trường hợp số ngày chậm thanh toán lớn hơn 15 ngày, BÊN BÁN có quyền 
phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán bằng 150% số tiền nợ quá hạn 
thanh toán (V). Việc xác định giá trị phạt (G2) được tính toán theo công thức 
sau: 
 

G2 = 
150% * n * Si * V 

365 
Trong đó: 

• n: Là số ngày chậm thanh toán. 

• Si: Là lãi suất cho vay ngắn hạn do Ngân hàng Vietcombank công bố tại thời 
điểm tính phạt 

• V: Là tổng số tiền nợ quá hạn thanh toán (nợ tiền HÀNG hoặc tiền phạt, bồi 
thường HỢP ĐỒNG) bị tính phạt. 

2.6.2 Ngừng giao HÀNG/giao HÀNG chậm cho BÊN MUA. Trong trường hợp này, 
BÊN BÁN không phải chịu các khoản phạt vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường 
thiệt hại do hủy toàn bộ hay một phần cam kết giao HÀNG. Đồng thời, BÊN 
BÁN có quyền phạt BÊN MUA do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt 
hại theo điều kiện Phạt do hủy toàn bộ hay một phần cam kết như quy định tại 
Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 
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                           BIỂU MẪU THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:           /KDK-KMN/B4) 

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN 
BÊN THỤ HƯỞNG: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG 

TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 
Địa chỉ: Lầu 11, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,  

Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
Căn cứ HĐKT số:.................... /20__/KDK-___/B2 ngày ….. tháng ….. năm 

20__ (Sau đây gọi là HỢP ĐỒNG) được ký kết giữa CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 
TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN 
PHẨM KHÍ (sau đây gọi là BÊN BÁN) và Công ty 
________________________(sau đây gọi là BÊN MUA) về việc BÊN BÁN bán cho 
BÊN MUA khí hóa lỏng (sau đây gọi là HÀNG); 

Theo quy định của HỢP ĐỒNG, BÊN MUA phải cung cấp THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN cho BÊN BÁN. Theo yêu cầu của BÊN MUA, Chúng tôi, [tên, địa 
chỉ của Ngân hàng phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] cam kết chịu trách 
nhiệm trả cho BÊN BÁN trong thời hạn hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH 
TOÁN này một phần hoặc toàn bộ không vượt quá tổng số tiền: 
………………………. (bằng chữ: …………………………..) kể từ khi nhận được yêu 
cầu bằng văn bản chính thức của BÊN BÁN tuyên bố rằng BÊN MUA không thanh 
toán cho BÊN BÁN tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường theo quy định của 
HỢP ĐỒNG. 

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành 
đến hết ngày …….., sau đó sẽ tự động hết hiệu lực (Trường hợp ngày hết hiệu lực 
của Thư bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì ngày hết hiệu lực được 
chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này không 
hủy ngang và chỉ có duy nhất một bản gốc do BÊN BÁN giữ, bản sao không có giá trị.  

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có phạm vi bảo lãnh cho toàn bộ giá trị 
tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường mà BÊN MUA phải trả cho BÊN BÁN 
phát sinh theo quy định tại HỢP ĐỒNG, các phụ lục sửa đổi bổ sung HỢP ĐỒNG và 
các văn bản là một phần không tách rời của HỢP ĐỒNG được HAI BÊN ký kết, xác 
nhận. 

Mọi yêu cầu thanh toán của BÊN BÁN liên quan đến THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN này phải được gửi đến trụ sở của Ngân hàng qua [tên, địa chỉ của 
Ngân hàng/Chi nhánh phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] hoặc [tên, địa 
chỉ của Ngân hàng/Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh, trong trường hợp Ngân hàng phát 
hành ngoài địa bàn TP.Hồ Chí Minh](đơn vị hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thưc hiện 
nghĩa vụ bảo lãnh) trong thời gian làm việc của Ngân hàng và chậm nhất vào ngày hết 
hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN”. 

Bất cứ sự thay đổi nào về nội dung của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này 
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của BÊN THỤ HƯỞNG (BÊN BÁN). 
 Ngân hàng phát hành 
 (Ký tên đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (DES XE BỒN) 

Số:                /KDK-KMN/B4 

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 
24/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2017; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/06/2005, có hiệu lực từ ngày 
01/01/2006 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng số 87/2018/NĐ-CP, có hiệu 
lực từ ngày 01/08/2018; 

Căn cứ kết quả bán đấu giá LPG có nguồn gốc từ Nhà máy xử lý khí Dinh Cố …; 
Căn cứ biên bản số …; 

       Hôm nay, ngày       tháng       năm         , HAI BÊN gồm: 
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN - 
CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 
 (Sau đây được gọi là “BÊN BÁN”) 
Địa chỉ : Lầu 11, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : 028.37840220 
Fax : 028.37840215 
Tài khoản tiền Việt : 0721005161653  
Ngân hàng : Ngoại thương Việt Nam – CN. Kỳ Đồng TP.HCM  
Mã số thuế : 3500102710-023 
Đại điện bởi : Ông Hoàng Việt Dũng  

(theo Ủy quyền số …./UQ-KDK ngày …/06/2021) 
Chức vụ : Phó Giám đốc  

Và CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 
 (Sau đây được gọi là “BÊN MUA”) 
Địa chỉ : 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại : 028.39100324  
Fax : 028.39100097  
Tài khoản tiền Việt : 1607201000031  
Ngân hàng : Agribank – Chi nhánh Phan Đình Phùng  
Mã số thuế : 0305097236  
Đại điện bởi  : Ông Trần Anh Dũng  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc  
Ủy quyền số : 13/UQ-KMN ký ngày 12/04/2021  
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BÊN BÁN và BÊN MUA sau đây được gọi chung là “Các Bên”, “Hai Bên”, hoặc gọi 
riêng là “Mỗi Bên” hoặc “Một Bên”. 
Các bên Thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng này (sau đây gọi 
là HỢP ĐỒNG) với Điều khoản, Điều kiện được quy định dưới đây: 
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG  

- HÀNG: Là hỗn hợp của Propane và Butane do Nhà máy xử lý khí Dinh Cố sản 
xuất (sau đây được gọi là “HÀNG” hoặc “LPG”) có các đặc tính, chất lượng 
phù hợp với các quy định của HỢP ĐỒNG. 

- BÊN BÁN đồng ý bán, BÊN MUA đồng ý mua, nhận và thanh toán tiền 
HÀNG với khối lượng, xuất xứ và chất lượng HÀNG phù hợp với các Điều 
khoản và Điều kiện của HỢP ĐỒNG này.  

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
2.1. HỢP ĐỒNG có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023. 
2.2. Sau thời hạn hiệu lực HỢP ĐỒNG, Hai Bên vẫn phải có trách nhiệm thanh 

toán các khoản bồi thường, phạt hoặc công nợ phát sinh cho đến khi hoàn thành 
quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng.  

ĐIỀU 3. KHỐI LƯỢNG, XUẤT XỨ VÀ CHẤT LƯỢNG 

3.8. Khối lượng:   
3.8.1. Khối lượng giao nhận sẽ được hai Bên thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. 

3.8.2. Khối lượng giao/nhận quy định tại mục 3.1.1 nằm trong dung sai ± 10% do 
BÊN BÁN quyết định. Việc tăng giảm khối lượng ngoài dung sai ± 10% chỉ 
thực hiện khi Hai Bên đồng ý bằng văn bản hoặc khi sản lượng của Nhà máy 
xử lý Khí Dinh Cố giảm hơn so với kế hoạch sản lượng sản xuất dự kiến, BÊN 
BÁN có trách nhiệm thông báo cho BÊN MUA bằng văn bản trước tối thiểu 01 
(một) ngày khi dự kiến giảm khối lượng tương ứng. 

3.9. Xuất xứ: HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA có nguồn gốc từ 
Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố hoặc nguồn khác có chất lượng tương đương. 

3.10.  Chất lượng: Tỷ lệ Propane (C3)/Butane (C4) như thông báo của PVGAS và 
theo đặc tính kỹ thuật quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng.  

ĐIỀU 4. GIAO NHẬN HÀNG 
4.1. Phương thức: BÊN BÁN dùng XE BỒN chở HÀNG chuyên dụng (sau đây gọi 

tắt là “XE BỒN”) vận chuyển HÀNG đến giao tại Kho của BÊN MUA như 
quy định tại Điều 4.2 dưới đây. 

4.3. Địa điểm giao nhận HÀNG: tại Kho chứa LPG đáp ứng các điều kiện an toàn 
theo các quy định pháp luật hiện hành của BÊN MUA/do BÊN MUA chỉ định tại 
khu vực Nhơn Trạch – Đồng Nai và Tiền Giang. 

4.3.  Điều khoản cụ thể về giao nhận HÀNG: như quy định tại Phụ lục 02 đính kèm 
HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 5. ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG 
P = (CP+ Pre) x TG x (1+%GTGT) 
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Trong đó: 
- P: Đơn giá HÀNG được tính bằng Đồng Việt Nam cho một tấn HÀNG tính 

theo điều kiện giao hàng (VNĐ/MT), đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng nhưng 
chưa bao gồm các loại thuế, phí khác (nếu có phát sinh) theo qui định của Nhà 
nước. 

- CP: là giá cho một tấn hỗn hợp Propane (C3) và Butane (C4) tiêu chuẩn. CP 
được xác định theo công thức sau: 

CP = %C3 x CPC3 + %C4 x CPC4 
o CPC3, CPC4: là giá do công ty Aramco của Ả-rập Xê-út công bố hàng 

tháng cho một tấn Propane tiêu chuẩn và một tấn Butane tiêu chuẩn. 
o %C3, %C4: là phần trăm khối lượng Propane, Butane. 
o CP được áp dụng trên cơ sở CP(C3) và CP(C4) với tỷ lệ khối lượng 

C3/C4 là 50/50 
- Pre: là mức phụ phí thị trường được tính theo USD (Premium) cho một tấn sản 

phẩm LPG. 
Pre = T x CP + (1+T) x N 

o T: Hệ số điều chỉnh giá bán LPG Dinh Cố theo thị trường LPG nhập 
khẩu và có giá trị tương đương mức thuế suất thuế nhập khẩu LPG hiện hành 
của Nhà nước tại ngày xuất HÀNG lên xe bồn tại kho của BÊN BÁN 

o N: Giá đấu giá thành công tại từng giai đoạn đấu giá.  

- %GTGT: là thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với LPG theo quy định của Nhà 
nước tại ngày xuất HÀNG lên xe bồn tại kho của BÊN BÁN 

- TG: là tỷ giá hối đoái bán ra của đồng Đôla Mỹ (USD) được chuyển đổi sang 
Việt Nam đồng (VND) do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam công bố tại thời điểm xuất hoá đơn khi kết thúc bơm HÀNG lên xe bồn 
tại kho của BÊN BÁN. Trường hợp tại thời điểm kết thúc bơm HÀNG lên xe 
bồn rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết hoặc tại thời điểm kết thúc bơm 
HÀNG lên xe bồn tại kho của BÊN BÁN ngân hàng chưa công bố tỷ giá thì áp 
dụng tỷ giá của ngày làm việc gần nhất trước ngày bơm HÀNG lên xe bồn tại 
kho của BÊN BÁN. 

ĐIỀU 6. THANH TOÁN  
6.3. Hình thức thanh toán 
           BÊN MUA được quyền lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán tiền 

HÀNG như quy định tại điều 6.1.1, 6.1.2 dưới đây: 
6.3.1. Thanh toán trả tiền trước ngày dự kiến giao nhận HÀNG, hoặc : 
6.3.2. Thanh toán trả chậm với điều kiện BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán có 

giá trị và hiệu lực như sau:  
- Giá trị tối thiểu của Bảo lãnh thanh toán bằng 110% giá trị tiền HÀNG giao 

nhận 01 (một tháng) theo HỢP ĐỒNG;   
- Hiệu lực của Bảo lãnh thanh toán không sớm hơn ngày … hoặc ngày giao hàng 
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cuối cùng cộng 45 ngày, tùy thời điểm nào đến sau. 
6.4. Điều khoản cụ thể về thanh toán: như quy định tại Phụ lục 03 đính kèm HỢP 

ĐỒNG. 
ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

7.6. Phạt vi phạm HỢP ĐỒNG: 
7.6.1. Trường hợp một trong hai Bên hủy việc giao/nhận một phần hay toàn bộ khối 

lượng HÀNG mà hai Bên đã ký cam kết theo Điều 3.1 của HỢP ĐỒNG mà 
không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia thì Bên kia có quyền phạt 
Bên vi phạm khoản tiền đến 8% (tám phần trăm) trị giá khối lượng HÀNG hủy. 
Cơ sở để xác định giá trị phạt như sau: 

- Trị giá khối lượng HÀNG hủy được xác định bằng khối lượng HÀNG hủy 
nhân với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG 
theo kế hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT và tỷ giá quy đổi 
USD/VND được xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền phạt).  

- Căn cứ xác định do hủy một phần hay toàn bộ cam kết là thông báo/xác nhận 
giao nhận HÀNG hàng tháng hoặc văn bản thông báo huỷ việc giao nhận 
HÀNG theo tháng của BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.6.2. Trường hợp một trong hai Bên hủy một phần hay toàn bộ khối lượng HÀNG 
mà Hai bên đã xác nhận giao nhận như quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 thì 
Bên bị vi phạm có quyền phạt Bên hủy giao/nhận HÀNG khoản tiền đến 8% 
(tám phần trăm) trị giá khối lượng HÀNG hủy. Cơ sở để xác định giá trị phạt 
như sau: 

- Trị giá khối lượng HÀNG hủy được xác định bằng khối lượng HÀNG hủy 
nhân với Đơn giá HÀNG quy định tại Điều 5 với CP của tháng giao HÀNG 
theo kế hoạch (đơn giá không bao gồm thuế GTGT và tỷ giá quy đổi 
USD/VND được xác định tại thời điểm phát hóa đơn tiền phạt). 

- Căn cứ xác định do hủy một phần hay toàn bộ khối lượng HÀNG hai bên đã 
xác nhận giao nhận như quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 là thông báo/xác 
nhận giao nhận HÀNG hoặc văn bản thông báo huỷ việc giao nhận HÀNG của 
BÊN BÁN hoặc BÊN MUA. 

7.6.3. Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2, BÊN BÁN có quyền bán toàn 
bộ khối lượng HÀNG mà BÊN MUA không nhận/nhận chậm hơn 10 ngày theo 
kế hoạch. Toàn bộ các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các 
tổn thất do chênh lệch giá bán sẽ do BÊN MUA chịu kể cả trong trường hợp 
chênh lệch phần giá này vượt giá trị như đã nêu tại Điều 7.1.1, 7.1.2 ở trên. 

7.7. Phạt bồi thường thiệt hại: 
7.7.1. Trường hợp BÊN MUA thông báo hủy hoặc điều chỉnh thời gian giao nhận 

HÀNG sau khi BÊN BÁN điều động XE BỒN vận chuyển đến Kho của BÊN 
MUA thì ngoài việc bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG do huỷ giao/nhận HÀNG 
như quy định tại Điều 7.1,  BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN BÁN chi phí 
vận chuyển thực tế phát sinh do không giao được HÀNG theo kế hoạch đã xác 
nhận. 
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7.7.2. Trường hợp BÊN MUA không thu xếp Kho chứa để nhận đủ khối lượng 
HÀNG đã hai bên đã xác nhận theo kế hoạch giao nhận HÀNG theo tuần như 
quy định tại Mục 2.2 của Phụ lục 02 thì ngoài việc bị phạt vi phạm HỢP 
ĐỒNG do huỷ giao/nhận HÀNG như quy định tại Điều 7.1,  BÊN MUA phải 
bồi thường cho BÊN BÁN chi phí vận chuyển thực tế phát sinh do không giao 
được HÀNG theo kế hoạch đã xác nhận 

7.7.3. Trong cả 02 trường hợp nêu tại Điều 7.1, BÊN MUA phải bồi thường cho BÊN 
BÁN giá trị các thiệt hại và tổn thất trực tiếp liên quan do việc hủy toàn bộ hay 
một phần cam kết giao/nhận và/hoặc không giao/nhận HÀNG theo kế hoạch đã 
xác nhận của BÊN MUA gây ra đối với BÊN BÁN, mà không phụ thuộc vào 
việc BÊN MUA bị phạt vi phạm HỢP ĐỒNG theo quy định tại Điều 7.1.1, 
7.1.2. 

ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO 
Quyền sở hữu và toàn bộ rủi ro của HÀNG sẽ được chuyển từ BÊN BÁN sang 
BÊN MUA tại thời điểm HÀNG được chuyển qua khớp nối hai mặt bích giữa 
ống bơm HÀNG của Xe bồn BÊN BÁN và họng nhận HÀNG của Kho BÊN 
MUA. 

ĐIỀU 9. BẢO HIỂM 
BÊN BÁN mua bảo hiểm cho toàn bộ khối lượng HÀNG giao nhận theo HỢP 
ĐỒNG cho tới khi quyền sở hữu và rủi ro của HÀNG được chuyển qua BÊN 
MUA theo qui định tại Điều 8 của HỢP ĐỒNG và các quy định, thông lệ của 
cơ quan bảo hiểm và luật pháp hiện hành.  

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

10.11. HỢP ĐỒNG tự động chấm dứt vào ngày hết hiệu lực như quy định tại Điều 2. 
10.12. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt HỢP ĐỒNG trước thời hạn. 
10.13. Nếu một trong hai Bên vi phạm các Điều khoản của HỢP ĐỒNG thì Bên kia 

có thể chấm dứt HỢP ĐỒNG ngay lập tức sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận 
được thông báo của Bên kia mà Bên vi phạm vẫn không tuân thủ các Điều 
khoản HỢP ĐỒNG. 

10.14. Một trong hai Bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán, giải thể, trưng dụng, 
tịch biên. 

10.15. HỢP ĐỒNG có thể chấm dứt vì lý do Bất khả kháng như qui định tại Điều 11.3 của 
HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG 

11.13. Các trường hợp được gọi là Bất khả kháng nếu một trong hai Bên không thực 
hiện được trách nhiệm của mình trong HỢP ĐỒNG này do những nguyên nhân 
khách quan ngoài sự kiểm soát của mình bao gồm nhưng không giới hạn một 
trong các trường hợp được nêu dưới đây: 

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bao vây phong tỏa, đình công, bạo loạn, phá 
hoại, khủng bố, bệnh dịch; 

- Các sự cố khách quan xẩy ra với hệ thống sản xuất khí, tồn chứa và vận chuyển 
HÀNG của BÊN BÁN không phải do sự bất cẩn của BÊN BÁN; 
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- Các sự cố làm ảnh hưởng đến việc khai thác dầu thô, Khí và lịch lắp đặt chạy 
thử làm giảm sản lượng LPG sản xuất của BÊN BÁN; 

11.14. Bên bị ảnh hưởng bởi Bất khả kháng không chịu trách nhiệm về các mất mát, 
tổn thất hoặc chi phí đối với Bên kia do không thể thực hiện được các trách 
nhiệm của mình theo HỢP ĐỒNG này do Bất khả kháng như qui định tại Điều 
11.1 sau khi Bên bị ảnh hưởng đã: 

- Ngay lập tức nhưng không muộn quá 02 (hai) ngày, thông báo bằng văn bản 
cho Bên kia về sự kiện Bất khả kháng; 

- Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi thông báo nêu trên, cung cấp cho 
bên kia bản xác nhận của các cơ quan chức năng chủ quản có thẩm quyền xác 
thực sự kiện Bất khả kháng và thời gian dự kiến cần thiết khắc phục các hậu 
quả của Bất khả kháng. 

11.15. Nếu Bất khả kháng kéo dài liên tục quá 30 (ba mươi) ngày, mỗi Bên có quyền 
chấm dứt HỢP ĐỒNG sau khi thông báo bằng văn bản trước 07 (bảy) ngày so 
với ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG cho Bên kia và được Bên kia xác 
nhận. 

  Nếu đến ngày dự kiến chấm dứt HỢP ĐỒNG mà Bên kia không trả lời thì ngày 
dự kiến này sẽ là ngày chấm dứt HỢP ĐỒNG 

11.16. Các tình huống bất khả kháng không áp dụng đối với mọi nghĩa vụ và trách 
nhiệm liên quan đến việc thanh toán tiền HÀNG, tiền phạt hoặc bồi thường 
thiệt hại theo quy định HỢP ĐỒNG. 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG 
12.15. Các tranh chấp hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến HỢP ĐỒNG này 

sẽ được đại diện của hai Bên giải quyết thông qua thương lượng. 
12.16. Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên đưa ra thông báo yêu 

cầu giải quyết tranh chấp mà đại diện của hai Bên vẫn không giải quyết được 
thông qua thương lượng thì tranh chấp đó được đưa ra Tòa án nhân dân tại Tp. 
Hồ Chí Minh để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để 
các bên thực hiện. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

12.17. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu không có thỏa thuận nào khác của 
Hai Bên về tạm dừng hoặc chấm dứt HỢP ĐỒNG thì hai Bên vẫn phải có 
nghĩa vụ tiếp tục thực hiện HỢP ĐỒNG. 

12.18. Tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: 
12.18.1. BÊN MUA chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp cho BÊN BÁN giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với các quy 
định tại các văn bản pháp luật liên quan. 

12.18.2. BÊN MUA cam kết thực hiện tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng giao/nhận 
theo HỢP ĐỒNG này trong phạm vi hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng được Pháp luật cho phép. BÊN MUA chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi 
hành vi kinh doanh không phù hợp với các quy định của pháp luật điều chỉnh 
hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

12.18.3. Trường hợp BÊN MUA vi phạm Điều 12.4.2, BÊN BÁN có quyền đơn 
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phương ngừng thực hiện HỢP ĐỒNG mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt vi 
phạm hoặc bồi thường nào đối với BÊN MUA. 

12.19. Luật điều chỉnh HỢP ĐỒNG này là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam. 

12.20. Nếu có bất kì khiếu nại nào, bên khiếu nại phải đệ trình bằng văn bản cho bên 
bị khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hóa đơn, ngoại trừ khiếu nại về 
chất lượng và khối lượng trong vòng 20 ngày, nếu chậm trễ hơn thời gian trên 
sẽ được coi như là từ bỏ quyền khiếu nại. 

12.21. Bên bị khiếu nại được phép tranh cãi khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn khiếu nại. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Bên bị khiếu nại không 
có bất kỳ ý kiến gì thì khiếu nại coi như đã được chấp thuận và phải trả các 
khoản chi phí liên quan đến vấn đề khiếu nại nói trên ngay lập tức cho bên 
khiếu nại. 

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
13.15. HỢP ĐỒNG này bao gồm các Điều kiện và Điều khoản của HỢP ĐỒNG và 

các Phụ lục (01, 02, 03) lập thành một phần và là bộ phận không tách rời của 
HỢP ĐỒNG. 

13.16. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc xung đột nào giữa: 
13.2.7 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các Phụ lục của HỢP ĐỒNG 

thì các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG sẽ được dùng để áp dụng; 
13.2.8 Các điều khoản, điều kiện của HỢP ĐỒNG với các sửa đổi, bổ sung của HỢP 

ĐỒNG thì các sửa đổi, bổ sung sẽ được dùng để áp dụng; 
13.2.9 Các sửa đổi, bổ sung của HỢP ĐỒNG thì các sửa đổi, bổ sung có ngày ký 

muộn hơn sẽ được dùng để áp dụng. 
13.17. Không Bên nào có quyền chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình qui 

định tại HỢP ĐỒNG này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý 
bằng văn bản của Bên kia. 

13.18. Toàn bộ nội dung HỢP ĐỒNG được Hai Bên cam kết bảo mật và không Bên 
nào được tiết lộ các điều khoản của HỢP ĐỒNG này cho Bên thứ ba mà không 
được sự chấp thuận của Bên kia. 

13.19. BÊN BÁN khuyến cáo BÊN MUA không thực hiện chiết nạp LPG được mua 
từ BÊN BÁN theo cam kết HỢP ĐỒNG này vào các bình gas mini, các bình 
chứa LPG hoặc các phương tiện tồn chứa LPG khác không đáp ứng đủ điều 
kiện tồn trữ theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

13.20. Bất kỳ sự sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho HỢP ĐỒNG sẽ chỉ có hiệu lực 
khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của 
các Bên. 

13.21. HỢP ĐỒNG này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý 
như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện. 

              ĐẠI DIỆN BÊN  MUA       ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 
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PHỤ LỤC 01: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT LPG 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:            /KDK-KMN/B4) 

 

Stt Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

Tính 
Yêu cầu Phương pháp thử 

1 Áp suất hơi ở 37,8 oC kPa Max 1430 TCVN 8356  
(ASTM D 1267) 

2 Lượng cặn sau khi bay hơi 
100 ml ml Max 0,05 TCVN 3165  

(ASTM D 2158) 

3 Ăn mòn tấm đồng, không 
lớn hơn  Loại 1 TCVN 8359  

(ASTM D 1838) 

4 Hàm lượng lưu huỳnh 
tổng mg/kg Max 140 

TCVN 8363  
(ASTM D 2784) hoặc 

ASTM D 6667 

5 Thành phần   

TCVN 8360  
(ASTM D 2163) 

- Etan %mol Số liệu 
thông báo 

- Hàm lượng butadien %mol Max 0,5 

- Pentan và các chất nặng 
hơn % thể tích Max 2,0 

- Olefin % thể tích Max 5,0 

6  Tỉ trọng ở 15oC Kg/l Số liệu 
thông báo ASTM D 1657 

7 Hàm lượng nước tự do % khối 
lượng Không có Quan sát bằng mắt 

thường 
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PHỤ LỤC 02 
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ GIAO NHẬN HÀNG 
(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:          /KDK-KMN/B4) 

 

MỤC 1. GIAO NHẬN HÀNG 

1.6. HÀNG được BÊN BÁN vận chuyển bằng Xe bồn chở HÀNG chuyên dụng 
(sau đây gọi tắt là “XE BỒN”) đến giao tại Kho của BÊN MUA như quy định 
tại Điều 4.2 của HỢP ĐỒNG. XE BỒN phải đáp ứng các yêu cầu theo quy 
định của pháp luật để giao HÀNG tại Kho của BÊN MUA.  

1.7. BÊN MUA có trách nhiệp thu xếp Kho nhận HÀNG đáp ứng các điều kiện an 
toàn trên cơ sở thời gian giao HÀNG quy định tại Mục 5 của Phụ lục 02. 
Trường hợp BÊN MUA không thu xếp Kho để nhận HÀNG theo kế hoạch giao 
nhận HÀNG quy định tại Mục 2 của Phụ lục 02 hoặc Kho nhận HÀNG không 
đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện hành, BÊN BÁN có 
quyền không giao HÀNG và/hoặc giao HÀNG chậm cho BÊN MUA. 

MỤC 2. KẾ HOẠCH GIAO NHẬN HÀNG 

2.7. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG từng tháng: 
2.7.1. Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, BÊN MUA thông báo nhận HÀNG bằng văn 

bản cho BÊN BÁN tổng khối lượng HÀNG sẽ nhận và khối lượng HÀNG 
nhận từng tuần trong tháng kế tiếp phù hợp với khối lượng và thời hạn đã cam 
kết theo HỢP ĐỒNG. 

 Trường hợp BÊN MUA không thông báo kế hoạch nhận HÀNG cho BÊN 
BÁN thì BÊN BÁN sẽ chủ động tự sắp xếp lịch giao hàng trong tháng đó với 
tổng khối lượng giao bằng với khối lượng đã cam kết theo HỢP ĐỒNG. 

2.7.2. Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản kế hoạch 
giao HÀNG tháng của tháng kế tiếp trên cơ sở thông báo nhận HÀNG của 
BÊN MUA và kế hoạch sản xuất, phương tiện giao HÀNG của BÊN BÁN. Kế 
hoạch này là cơ sở để hai BÊN thực hiện giao hàng. 

2.8. Thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG theo tuần: 
- Chậm nhất vào ngày thứ Tư hàng tuần, BÊN MUA thông báo cho BÊN BÁN 

kế hoạch nhận HÀNG chi tiết từng ngày cho tuần kế tiếp phù hợp với khối 
lượng và thời hạn giao nhận HÀNG đã cam kết theo Biểu mẫu đăng ký nhận 
HÀNG kèm theo phụ lục này với dung sai ± 10% về khối lượng .  

- Trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký nhận HÀNG của BÊN 
MUA nêu trên, BÊN BÁN xác nhận bằng văn bản/email cho BÊN MUA kế 
hoạch giao HÀNG của tuần tiếp theo. 

 Văn bản/Email này là một trong những cơ sở để hai Bên cam kết thực hiện 
HỢP ĐỒNG. 

2.9. Điều chỉnh thời hạn và kế hoạch giao nhận HÀNG: 
Mọi thay đổi trong kế hoạch giao nhận HÀNG từng tuần đã được hai bên xác 
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nhận tại Mục 2.1, 2.2 của Phụ lục 02  bởi bất cứ Bên nào, trừ các trường hợp 
Bất khả kháng, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia. 

 

ĐIỀU 3: GIÁM ĐỊNH HÀNG 

3.5. Đo đếm khối lượng HÀNG giao: 
Khối lượng HÀNG tính theo đồng hồ của hệ thống cân chuyên dụng tại Kho 
của BÊN BÁN (cân chuyên dụng phải có giấy chứng nhận kiểm định sai số của 
cơ quan kiểm định Nhà nước và còn hiệu lực). Đơn vị đo tính trong giao nhận 
là Metric tấn (MT). 

3.6. Giám định chất lượng: 

3.6.1. BÊN BÁN bằng chi phí của mình chỉ định cơ quan giám định độc lập để thực 
hiện và cấp chứng thư chất lượng HÀNG tại kho BÊN BÁN. 

3.6.2. Chứng thư chất lượng HÀNG được BÊN BÁN cung cấp cho BÊN MUA nếu 
BÊN MUA yêu cầu. Thời gian thực hiện giám định sẽ lấy chứng thư chất lượng 
HÀNG tồn chứa tại KHO với mốc thời gian là 02 (hai) tuần so với thời điểm 
BÊN MUA yêu cầu. 

3.6.3. Trường hợp có tranh chấp về chất lượng HÀNG, Hai Bên thống nhất chỉ định 
một đơn vị giám định độc lập để thực hiện giám định lại. Kết quả giám định 
của đơn vị được chỉ định là cuối cùng và ràng buộc Hai Bên. Chi phí giám định 
này do Bên làm sai chịu, trường hợp cả Hai Bên đều sai thì chi phí giám định 
chia đều cho Hai Bên. 

MỤC 4. CHỨNG TỪ GIAO HÀNG: 
BÊN BÁN giao cho BÊN MUA (đại diện của BÊN MUA khi nhận HÀNG) bộ 
chứng từ gồm: 

- Hóa đơn GTGT (01 bản gốc hoặc hóa đơn điện tử). 

- Bản sao chứng thư chất lượng của cơ quan giám định độc lập cấp như qui định 
tại Mục 3.2 của Phụ lục này. 

- Phiếu cân (Receipt) của từng chuyến hàng tại KHO của BÊN BÁN. 

MỤC 5. THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG: 

 Thời gian giao nhận HÀNG tại KHO của BÊN MUA là 24h/24h trong điều 
kiện thời tiết bình thường không ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ, Tết.  

MỤC 6. CUNG CẤP SỐ LIỆU GIAO NHẬN  
 Phòng Tài chính – Kế toán của BÊN BÁN cung cấp bảng kê chi tiết các chuyến 
giao nhận HÀNG cho BÊN MUA theo định kỳ vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. 
Trường hợp ngày cung cấp rơi vào ngày nghỉ lễ, Tết thì sẽ cung cấp vào ngày 
trước khi nghỉ lễ, Tết và ngày đầu tiên làm việc sau ngày nghỉ lễ, Tết. 
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CÔNG TY:  
           

ĐỊA CHỈ:  
           

ĐT:   

FAX: 
           

            
            
            

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN HÀNG (DES XE BỒN) 

Địa điểm xuất: Kho LPG ____________________. 

  

Tên hàng: LPG _______ 

  
TỪ NGÀY :  ___________             

Quy cách: C3/C4: 50/50 

  
ĐẾN NGÀY:   ___________             

                        
                        

  

Khối lượng đăng ký nhận từng ngày trong tuần: Tấn 

Tổng  

KL/Tuần 

(+/-10%) 

Số xe bồn 

nhận hàng 

Ghi chú 

Thứ 7 

Chủ 

nhật 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

(ngày/ 
tháng) 

Kế hoạch nhận hàng của 
BÊN MUA 

              0   

HỢP ĐỒNG số 
__/20__/KDK-
______/B2 

Xác nhận số lượng của 
BÊN BÁN 

              0   
HỢP ĐỒNG số 
__/20__/KDK-
____/B2 

        Ngày        tháng         năm 20___ 
        

XÁC NHẬN CỦA PVGAS TRADING 
    ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ NHẬN HÀNG 



 

 

PHỤ LỤC 03 

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 

(Kèm theo HỢP ĐỒNG số:          /KDK-KMN/B4) 
MỤC 1. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẢO ĐẢM THANH TOÁN 
1.1  Yêu cầu về việc cung cấp Bảo lãnh Ngân hàng: 

Trước khi giao/nhận chuyến HÀNG đầu tiên, BÊN MUA phải cung cấp cho 
BÊN BÁN bản gốc Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng hoặc thanh toán trước 
giá trị nhận hàng. 

1.2 Yêu cầu đối với Bảo lãnh thanh toán được BÊN MUA cung cấp cho BÊN 
BÁN: 

- Ngân hàng bảo lãnh do BÊN MUA chỉ định và phải được BÊN BÁN chấp 
thuận. 

- Mọi chi phí liên quan tới Bảo lãnh Ngân hàng do BÊN MUA chịu.  
- Bảo lãnh thanh toán phải phù hợp với biểu mẫu “Thư bảo lãnh thanh toán” kèm 

theo Phụ lục này và có giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định tại Điều 6.1.2 của 
HỢP ĐỒNG. 

- Nếu trước 15 ngày của ngày hết hiệu lực BLTT mà BÊN BÁN chưa nhận được 
BLTT mở mới (hoặc tu chỉnh BLTT) theo các điều khoản của HỢP ĐỒNG, thì 
BÊN BÁN có quyền giải ngân BLTT ngay cả trong trường hợp tiền hàng chưa 
đến hạn thanh toán. 

1.3  Trường hợp BÊN MUA không cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh thanh toán 
hoặc Bảo lãnh thanh toán được cung cấp không phù hợp với toàn bộ các yêu 
cầu như quy định tại Mục 1.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền không giao 
cho BÊN MUA khối lượng HÀNG như đã cam kết tại Điều 3.1 của HỢP 
ĐỒNG và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt vi phạm và 
bồi thường vi phạm HỢP ĐỒNG như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.4 Trường hợp BÊN MUA cung cấp cho BÊN BÁN bảo lãnh Ngân hàng không 
đúng hạn theo yêu cầu như quy định tại Mục 1.1 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có 
quyền dời ngày giao HÀNG dự kiến cho BÊN MUA đến khi nhận được BẢO 
LÃNH của BÊN MUA (nhưng không chậm quá 02 ngày) như yêu cầu tại Mục 
1.2 của Phụ lục 03 và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về 
việc chậm giao HÀNG này. Đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt 
bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.5 BÊN BÁN chỉ giao khối lượng HÀNG trong phạm vi giá trị bảo lãnh thanh 
toán. 

1.6 Trường hợp dự kiến sau khi giao chuyến hàng kế tiếp, tổng công nợ sẽ lớn hơn 
giá trị bảo lãnh với giá trị X, BÊN BÁN chỉ cấp chuyến hàng kế tiếp với điều 
kiện: 
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- BÊN MUA thực hiện thanh toán trước hạn phần tiền HÀNG tương ứng số tiền 
X để đảm bảo tổng công nợ sau khi giao/nhận chuyến hàng tiếp theo không 
vượt quá giá trị bảo lãnh hoặc ; 

- BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X.  
- Trường hợp dự kiến tổng công nợ sẽ lớn hơn giá trị bảo lãnh  sau khi giao 

chuyến hàng kế tiếp mà BÊN MUA không thực hiện thanh toán trước hạn phần 
tiền HÀNG giá trị X hoặc không mở bảo lãnh thanh toán bổ sung có giá trị X, 
BÊN BÁN có quyền ngừng hoặc không giao phần HÀNG có giá trị X cho BÊN 
MUA mà không phải chịu bất cứ khoản phạt nào từ BÊN MUA về việc không 
giao HÀNG này, đồng thời, BÊN MUA phải chịu các khoản phạt bồi thường 
thiệt hại như quy định tại Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 

1.7 Trường hợp BÊN MUA không thanh toán cho BÊN BÁN đúng ngày đáo hạn 
như quy định Mục 2.2 của Phụ lục 03, BÊN BÁN có quyền yêu cầu Ngân hàng 
bảo lãnh của BÊN MUA thanh toán toàn bộ giá trị các chuyến HÀNG đã nhận 
phù hợp với nội dung thư Bảo đảm của Ngân hàng. 

MỤC 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THANH TOÁN 
2.8. Lập hóa đơn:   
2.8.1. Hóa đơn (khi giao HÀNG): Khi kết thúc bơm HÀNG tại điểm xuất HÀNG, 

BÊN BÁN phát hóa đơn GTGT cho BÊN MUA căn cứ vào: 
- Khối lượng làm cơ sở để phát hóa đơn là khối lượng ghi trên phiếu cân 

(Receipt) tại KHO của BÊN BÁN; 
- Đơn giá tính như quy định tại Điều 05 của HỢP ĐỒNG; 
- Trường hợp những chuyến HÀNG xuất vào thời điểm từ 0h00 ngày đầu tiên 

của tháng đến thời điểm công bố CP của tháng đó thì đơn giá HÀNG tạm tính 
sẽ căn cứ vào đơn giá HÀNG của tháng trước liền kề. 

2.8.2. Trường hợp có sai lệch về giá trị HÀNG của các chuyến HÀNG đã giao nhận 
trong tháng liền kề trước đó, chậm nhất vào ngày 20 của tháng, BÊN BÁN sẽ 
phát hóa đơn điều chỉnh cho phần giá trị chênh lệch giữa giá trị đúng theo HỢP 
ĐỒNG với giá trị HÀNG của các chuyến HÀNG phát hóa đơn có sự sai lệch 
của tháng liền kề trước đó. 

2.9. Thời hạn thanh toán: 
2.9.1. Đối với hóa đơn GTGT do BÊN BÁN phát khi giao HÀNG và hóa đơn điều 

chỉnh: Trả trước tiền hàng hoặc trả chậm được chia làm 03 (ba) lần trong trường 
hợp BÊN MUA mở bảo lãnh thanh toán: 

- Lần 1: Thanh toán vào ngày 05 của tháng M+1 sau tháng giao/nhận HÀNG cho 
tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng giao nhận HÀNG 
(tháng M); 

- Lần 2: Thanh toán vào ngày 15 của tháng M+1 sau tháng giao/nhận HÀNG cho 
tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng giao nhận HÀNG 
(tháng M); 
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- Lần 3: Thanh toán vào ngày 25 của tháng M+1 sau tháng giao/nhận HÀNG cho 
tất cả các chuyến hàng xuất từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng giao nhận 
HÀNG (tháng M). 
Trường hợp ngày đến hạn thanh toán vào ngày nghỉ thì thanh toán vào ngày làm 
việc gần nhất trước ngày nghỉ; trường hợp ngày đến hạn thanh toán vào ngày 
nghỉ lễ, Tết thì thanh toán vào ngày làm việc gần nhất sau ngày nghỉ lễ, Tết. 

2.9.2. Đối với tiền phạt do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt hại: trong vòng 
30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm có văn bản yêu cầu thanh toán/bồi 
thường thiệt hại do vi phạm của bên vi phạm. 

2.10. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
2.11. Thời điểm BÊN MUA thanh toán là thời điểm Ngân hàng BÊN BÁN ghi “có” 

vào tài khoản của BÊN BÁN. 
2.12. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.  
2.13. Phí ngân hàng của Bên nào do Bên ấy chịu. 
2.14. Phạt thanh toán chậm:  

Trường hợp BÊN MUA thanh toán không đúng hạn theo Mục 2.2 của Phụ lục 
này, BÊN BÁN có quyền: 

2.14.1. Phạt thanh toán chậm đối với BÊN MUA. Cụ thể như sau: 
- Số ngày chậm thanh toán (n) được tính bằng cách lấy số ngày thực tế vượt quá 

thời hạn thanh toán theo quy định. 
- Nếu số ngày chậm thanh toán nằm trong khoảng từ 01 đến 15 ngày, BÊN BÁN 

có quyền phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán với giá trị phạt (G1) 
được xác định theo công thức sau: 

G1 = 
n * Si * V 

365 

- Trường hợp số ngày chậm thanh toán lớn hơn 15 ngày, BÊN BÁN có quyền 
phạt BÊN MUA khoản tiền chậm thanh toán bằng 150% số tiền nợ quá hạn 
thanh toán (V). Việc xác định giá trị phạt (G2) được tính toán theo công thức 
sau: 

G2 = 
150% * n * Si * V 

365 
Trong đó: 

• n: Là số ngày chậm thanh toán. 
• Si: Là lãi suất cho vay ngắn hạn do Ngân hàng Vietcombank công bố tại thời 

điểm tính phạt 
• V: Là tổng số tiền nợ quá hạn thanh toán (nợ tiền HÀNG hoặc tiền phạt, bồi 

thường HỢP ĐỒNG) bị tính phạt. 



 
 

Trang 4 
 

2.6.4 Ngừng giao HÀNG/giao HÀNG chậm cho BÊN MUA. Trong trường hợp này, 
BÊN BÁN không phải chịu các khoản phạt vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường 
thiệt hại do hủy toàn bộ hay một phần cam kết giao HÀNG. Đồng thời, BÊN 
BÁN có quyền phạt BÊN MUA do vi phạm HỢP ĐỒNG và bồi thường thiệt 
hại theo điều kiện Phạt do hủy toàn bộ hay một phần cam kết như quy định tại 
Điều 7 của HỢP ĐỒNG. 



 
 

Trang 5 
 

BIỂU MẪU THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN  
THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN 

BÊN THỤ HƯỞNG: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG 
TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN PHẨM KHÍ 
Địa chỉ: Lầu 11, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,  

Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ HĐKT số:.................... /20__/KDK-___/B2 ngày ….. tháng ….. năm 
20__ (Sau đây gọi là HỢP ĐỒNG) được ký kết giữa CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 
TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN – CÔNG TY KINH DOANH SẢN 
PHẨM KHÍ (sau đây gọi là BÊN BÁN) và Công ty ________________________(sau 
đây gọi là BÊN MUA) về việc BÊN BÁN bán cho BÊN MUA khí hóa lỏng (sau đây 
gọi là HÀNG); 

Theo quy định của HỢP ĐỒNG, BÊN MUA phải cung cấp THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN cho BÊN BÁN. Theo yêu cầu của BÊN MUA, Chúng tôi, [tên, địa 
chỉ của Ngân hàng phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] cam kết chịu trách 
nhiệm trả cho BÊN BÁN trong thời hạn hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH 
TOÁN này một phần hoặc toàn bộ không vượt quá tổng số tiền: 
………………………. (bằng chữ: …………………………..) kể từ khi nhận được yêu 
cầu bằng văn bản chính thức của BÊN BÁN tuyên bố rằng BÊN MUA không thanh 
toán cho BÊN BÁN tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường theo quy định của 
HỢP ĐỒNG. 

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành 
đến hết ngày …….., sau đó sẽ tự động hết hiệu lực (Trường hợp ngày hết hiệu lực 
của Thư bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì ngày hết hiệu lực được 
chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này không 
hủy ngang và chỉ có duy nhất một bản gốc do BÊN BÁN giữ, bản sao không có giá trị.  

THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này có phạm vi bảo lãnh cho toàn bộ giá trị 
tiền HÀNG, tiền phạt vi phạm và bồi thường mà BÊN MUA phải trả cho BÊN BÁN 
phát sinh theo quy định tại HỢP ĐỒNG, các phụ lục sửa đổi bổ sung HỢP ĐỒNG và 
các văn bản là một phần không tách rời của HỢP ĐỒNG được HAI BÊN ký kết, xác 
nhận. 

Mọi yêu cầu thanh toán của BÊN BÁN liên quan đến THƯ BẢO LÃNH 
THANH TOÁN này phải được gửi đến trụ sở của Ngân hàng qua [tên, địa chỉ của 
Ngân hàng/Chi nhánh phát hành THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN] hoặc [tên, địa chỉ 
của Ngân hàng/Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh, trong trường hơp Ngân hàng phát 
hành ngoài địa bàn TP.Hồ Chí Minh](đơn vị hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thưc hiện 
nghĩa vụ bảo lãnh) trong thời gian làm việc của Ngân hàng và chậm nhất vào ngày hết 
hiệu lực của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN”. 

Bất cứ sự thay đổi nào về nội dung của THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN này 
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của BÊN THỤ HƯỞNG (BÊN BÁN). 
 Ngân hàng phát hành 
 (Ký tên đóng dấu)  
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